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BVMT Bảo vệ môi trường 
BXD Bộ xây dựng 
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CTNH Chất thải nguy hại 
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CTRCNTT 
CTRSH 

Chất thải rắn 
Chất thải rắn công nghiệp thông thường 
Chất thải rắn sinh hoạt 

DV Dịch vụ 
ĐTM Đánh giá tác động môi trường 
KPH Không phát hiện 
MTV Một thành viên 
NĐ Nghị định 
PCCC Phòng cháy chữa cháy 
QCVN Quy chuẩn Việt Nam 
QĐ Quyết định 
QH Quốc hội 
TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 
TM Thương mại 
TNHH Trách nhiệm hữu hạn 
  
TT-BTNMT Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường 
UBND Uỷ ban nhân dân 
XD Xây dựng 
HTXLNT 
HTXLKT 

Hệ thống xử lý nước thải 
Hệ thống xử lý khí thải 
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. Tên chủ dự án đầu tư:  

Tên chủ dự án đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ TÀI SẢN KHẢI TRÌNH HẢI 
NAM VÀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ HOÀNG PHÚC (Tổ chức kinh tế 
thực hiện dự án: CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG). 

- Địa chỉ: Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang, Quốc lộ 1A, phường Tiền Phong, tỉnh 
Bắc Ninh, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  
+ Ông VŨ ANH TUẤN    Chức vụ: Tổng Giám đốc. 
+ Bà TRƯƠNG THỊ MÙI    Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc. 
+ Ông NGUYỄN ĐĂNG TUẤN    Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc. 
+ Bà ĐINH THỊ THU HÀ   Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc. 
- Điện thoại: (+84) 816298299                                  E-mail: info@logbacgiang.com 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên- mã số doanh nghiệp 2400802724 do Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh – Phòng đăng ký kinh 
doanh  và quản lý doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 11 năm 2016, thay đổi lần thứ 8 
ngày 27 tháng 09 năm 2025. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 7677750638 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 
Ninh – Sở Tài chính chứng nhận lần đầu ngày 30 tháng 09 năm 2016, chứng nhận điều chỉnh 
lần thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2025. 

2. Tên dự án đầu tư:  

Tên Dự án: “Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế Thành phố Bắc Giang” 
- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Xã Song Khê, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(nay là phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh), với tổng diện tích 65,54 ha. Khu đất có ranh giới 
tiếp giáp với dự án như sau: 

+ Phía Bắc: Giáp với thôn Đồng Sau 

+ Phía Nam: Giáp với KCN Song Khê- Nội Hoàng 

+ Phía Đông: Giáp với thôn Quyết Tiến 

+Phía Tây: Giáp đường Quốc lộ 1A 

+ Tọa độ dự án được xác định bởi các mốc ranh giới và tọa độ theo Hệ tọa độ VN2000, kinh 
tuyến 1070, múi chiếu 30 tỉnh Bắc giang được trình bay trong bảng 1.1 
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Bảng 1.1. Tọa độ các mốc ranh giới của dự án 

Điểm 
góc 

Tọa độ 

Điểm 
góc 

Tọa độ 

X(m) Y(m) X(m) 
Y(m) 

 

1 2351100.77 414978.5 10 2351420.84 416091.151 

2 2351513.33 415538.26 11 2351243.672 415978.197 

3 2351896.616 416082.832 12 2351197.391 41594.691 

4 2351867.036 416103.761 13 2350980.376 415810.304 

5 2351816,902 416128.011 14 2351016.774 415764.93 

6 2351761.537 416133.853 15 2350774.398 415505.908 

7 2351629.471 416125.062 16 2350688.064 415572.381 

8 2351497.405 416116.271 17 2350551.701 415401.229 

9 2351457.541 416108.532    

(Nguồn: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất sau điều chỉnh được Sở xây dựng Bắc 
Giang thẩm định ngày 3/8/2020) 
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Hình 1.1. Sơ đồ vị trí khu đất của dự án 

Dự án  nằm trên trục đường Xuyên Á, hành lang kinh tuyến Lạng Sơn-Hà Nội- Hải Phòng 
– Quảng Ninh và gần hành lang Côn Minh- Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng, cách trung tâm thành 
phố Bắc Giang 4km; cách đường Hùng Vương, Lê Lợi, Nguyễn Du 3km, cách nhà ga Bắc Giang 
6km, cách nhà ga kép 15km, cách khu dân cư tập trung thông Song Khê 200m, cách khu dân cư 
tập trung thành phố Bắc Giang 2km, các khu dân cư thôn Đồng Sau 180m, cách cầu Xương 
Giang, chùa Trẻ 1km, cách trung tâm thương mại Big C Bắc Giang 2km. 
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Hình 1.2. Vị trí của Dự án và các đối tượng xung quanh 
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2.1. Cơ quan Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 
môi trường, phê duyệt của dự án đầu tư: 
- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 
trường của dự án đầu tư:  

+ Giấy phép xây dựng số 1763/GPXD của Sở Xây dựng tỉnh Bắc giang cấp ngày 
25/7/2019.  

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về Phòng cháy và chữa cháy số 1346/TD-PCCC của 
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cấp ngày 04/12/2017, và biên bản nghiệm thu số 30/NT-PCCC 
ngày 03/01/2025. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:  
+ Quyết định số 1132/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 09/04/2018 

về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng, kho bãi trung tâm 
Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang”. 

- Giấy tờ pháp lý khác có liên quan: 
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 
AA 02865707 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Giang cấp ngày 30/6/2025. 
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 
AA 02865708 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Giang cấp ngày 30/6/2025. 
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 
AA 02865709 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Giang cấp ngày 30/6/2025. 
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 
AA 02865710 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Giang cấp ngày 30/6/2025. 
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 
AA 02865711 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Giang cấp ngày 30/6/2025. 
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 
AA 02865712 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Giang cấp ngày 30/6/2025. 
+ Hợp đồng thuê đất số 1988/HĐTĐ của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 14/8/2018. 
+ Hợp đồng thuê đất số 2265/HĐTĐ của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 14/8/2019. 

+ Quyết định số 352/QĐ-UBND cấp lần đầu ngày 23/09/2016, thay đổi lần thứ hai ngày 
17/10/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc quyết định Chủ trương đầu tư của Dự án “Hạ 
tầng, kho bãi Trung tâm Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang. 

+ Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 21/03/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc điều 
chỉnh Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 7/2/2018 và Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 
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3/7/2019 (chuyển mục đích sử dụng đất, cho Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang thuê 
đất đợt 1 và đợt 2).  

+ Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 30/7/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc 
chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng, kho bãi trung tâm 
Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang 

+ Biên bản bàn giao đất thực địa (đợt 1) ngày 11/7/2018. 

+ Biên bản bàn giao đất thực địa (đợt 2) ngày 23/7/2018 

+ Biên bản bàn giao đất thực địa (đợt 3) ngày 8/8/2025. 

+ Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê 
duyệt điều chỉnh cục bộ  Quy hoạch chi tiết xây dựng Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics 
Quốc tế thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/500. 

2.2. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án:  
 Xây dựng hạ tầng, kho bãi trung tâm logistics quốc tế thành phố Bắc Giang. 
2.3. Quy mô của cơ sở theo tiêu chí phân loại dự án quy định của pháp luật về đầu tư công 

- Quy mô của dự án đầu tư: Dự án với tổng vốn đầu tư là 4.194.633.000.000 đồng (Bằng 
chữ: Bốn nghìn một trăm chín mươi bốn tỷ sáu trăm ba mươi ba triệu đồng), được UBND tỉnh 
Bắc Giang- Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là tỉnh Bắc Ninh) cấp Giấy phê duyệt chủ trường đầu 
tư tại Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 23/09/2016 được điều chỉnh lần 2 bởi Quyết định số 
352/QĐ-UBND ngày 17/10/2025, và theo Giấy chứng nhận đầu tư số 7677750638 được Sở Tài 
chính tỉnh Bắc Ninh cấp thay đổi lần thứ tư, ngày 21/10/2025.  
- Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 8, Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 và 
Phụ lục I (mục V phần A) ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công: Dự án có tiêu chí 
thuộc nhóm A (Dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên). 
2.4. Yếu tố nhạy cảm về môi trường: 

Dự án được quy hoạch xây dựng trên phần diện tích sử dụng đất là 65,54ha. Đất sử dụng 
trong quy hoạch chủ yếu là đất trồng lúa 1 mùa vụ và đất hoa màu được đánh giá chi tiết trong 
ĐTM. Khu đất sử dụng của dự án đã được quy hoạch chuyển đổi thành đất thương mại, dịch vụ 
theo các hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất được đính kèm trong phụ 
lục báo cáo. Ngoài ra, nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là Kênh T3 thoát ra Kênh tiêu chính 
Cống Bún sau đó đổ vào sông Thương. Kênh tiêu chính cống Bún được xây dựng thiết kế là tiêu 
thoát nước phục vụ cho phát triển nông nghiệp, là kênh dẫn chưa được công bố mục đích sử 
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dụng, do vậy nguồn tiếp nhận nước thải của dự án được xác định là nước sông Thương sử dụng 
cho mục đích nước sinh hoạt theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì nguồn tiếp nhận nước thải là nguồn 
nước liên thông gần nhất đã được xác định mục đích sử dụng. Nên dự án có yếu tố nhạy cảm môi 
trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 
tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP. 

2.5. Phân nhóm đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật bảo vệ môi trường:  
 Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường, có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Dự án có tiêu chí dự án nhóm I theo quy định tại Phụ 
lục III (STT 5 mục II) ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

- Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường: 
+ Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án “Hạ tầng, kho bãi trung tâm Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang” tại 
Quyết định số 1132/QĐ-BTNMT ngày 9/4/2018. 

+ Căn cứ khoản 1 Điều 38 Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, thì thẩm quyền cấp 
giấy phép môi trường của Dự án là Chủ tịch UBND cấp tỉnh.  

- Thời hạn cấp giấy phép môi trường: 7 năm (theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 
40, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14). 

- Cấu trúc và nội dung của báo cáo: được trình bày theo quy định tại mẫu tại Phụ lục 
VIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

3.1.1. Quy mô tổng thể của dự án đầu tư 

Theo Quyết định số 1132/QĐ-BTNMT ngày 9/4/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng, kho bãi trung tâm 
Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang”. 
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- Dự án xây dựng trên phần diện tích đất 69,18ha (tương đương 691.800m2) tại xã Song 
Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang phục vụ giao nhận, lưu kho hàng hóa, giao nhận vận 
tải đa phương thức và dịch vụ hạ tầng, kho bãi. Khối lượng hàng hóa thông qua dự án là 17.064 
103 T/năm gồm 4 nhóm hàng chính: Nhóm rau quả nông sản đã được đóng bao, Nhóm lương 
thực thực phẩm đã được đóng bao, Nhóm hàng container và Nhóm hàng hóa khác (gồm vật liệu 
xây dựng, hàng dệt may và hàng điện tử gia dụng. 

- Dự án được thực hiện qua 03 giai đoạn như sau: 

+ Giai đoạn 1: San lấp, xây dựng các hạng mục công trình bao gồm: khu trạm dừng nghĩ 
cao tốc; khu văn phòng điều hành; khu phân phối hàng hóa; bãi đổ xe; khu thương mại dịch vụ; 
kho hàng hóa lớn (KL-1, KL-2, KL-3); kho hàng hóa vừa và nhỏ (KN-1); hệ thống đường giao 
thông, bãi đổ xe tập trung, khuôn viên cây xanh, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện; 
khu hạ tầng kỹ thuật, bao gồm trạm xử lý nước thải tập trung công suất 1.200m3/ngày.đêm. 

 + Giai đoạn 2: Xây dựng các hạng mục công trình gồm: khu trưng bày- xúc tiến thương 
mại; khu khách sạn; khu nhà ở chuyên gia và cán bộ công nhân viên; kho hàng hóa vừa và nhỏ 
(KN-2) và kho hàng hóa lớn (KL-4). 
 + Giai đoạn 3: Xây dựng và hoàn thiện các hạng mục công trình bao gồm: kho hàng hóa 
vừa và nhỏ (KN-3, KN-4) và kho hàng hóa lớn (KL-5). 

- Trạm xử lý nước thải của dự án công suất 1.200 m3/ngày đêm (khi đi vào hoạt động chia 
làm 02 modul để vận hành, mỗi modul có công suất 600 m3/ngày đêm) đảm bảo xử lý nước thải 
cho toàn bộ các hoạt động trong 03 giai đoạn của dự án. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 
40:2011/BTNMT (cột A, hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,0) đảm bảo tiêu chuẩn để thải thẳng ra ngoài 
môi trường qua kênh T5 thoát về Kênh tiêu chính Cống Bún. 

- Công suất hoạt động cụ thể của dự án như sau:  

Bảng 1.2. Công suất hoạt động của dự án 

TT Tên sản phẩm Sản lượng của dự án 

1 Dịch vụ kho lưu giữ hàng hoá 
700.000 lượt/năm  

(tương đương 17.064 103 T/năm) 

2 Kinh doanh trạm dừng nghỉ 100.000 lượt/năm 

3 
Hoạt động dịch vụ thanh toán, xuất nhập 

khẩu, hải quan 
80.000 lượt/năm 
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(Nguồn: Theo báo cáo  đánh giá tác động môi trường kèm theo Quyết định số 1132/QĐ-
BTNMT ngày 9/4/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy hoạch. Dự án đã xin điều chỉnh Quy hoạch chi 
tiết xây dựng thực tế theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 17/10/2025. Dự án được điều 
chỉnh xây dựng trên phần diện tích đất 65,54ha (tương đương 655.391m2). Dự án sau khi điều 
chỉnh thay đổi giảm quy mô diện tích đất (từ 69,18ha xuống còn 65,64ha) từ phần đất giao thông 
nội bộ, điều chỉnh giai đoạn thực hiện (từ 03 giai đoạn qua còn 02 giai đoạn thực hiện). Khối 
lượng hàng hóa thông qua dự án không thay đổi. Điều chỉnh mở rộng mục tiêu, quy mô dự án 
cho thuê kho bãi, văn phòng thương mại dịch vụ trên phần diện tích sử dụng không làm thay đổi 
diện tích sàn, công năng sử dụng của dự án, chỉ bổ sung thêm chức năng cho thuê kho bãi, văn 
phòng và hỗ trợ dịch vụ liên quan, không làm gia tăng tổng lưu lượng nước thải theo nội dung 
báo cáo ĐTM đã được phê duyệt do vậy không thuộc trường hợp phải thực hiện đánh giá tác 
động môi trường theo quy định khoan 2 Điều 27 Nghị định số Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của 
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

- Giai đoạn hoạt động của dự án sau khi điều chỉnh: 

+ Giai đoạn 1: Hoàn thành thủ tục về đất đai, xây dựng và xây dựng các hạng mục công 
trình theo Quy hoạch chi tiết được duyệt, bao gồm: Khu trạm dừng nghĩ cao tốc (ký hiệu 
CC-3); khu phân phối hàng hóa (ký hiệu lô PP-2); kho hàng hóa vừa và nhỏ (KN-1, KN-2, 
KN-3, KN-4); kho bãi ngoài trời, khu hạ tầng kỹ thuật- bãi đổ xe (lô ĐM-1, ĐM-2); kho 
hàng hóa lớn (lô KL-1, KL-2, KL-5). 

 + Giai đoạn 2: Xây dựng các hạng mục công trình còn lại của dự án theo Quy hoạch chi 
tiết được duyệt, bao gồm: Khu trạm dừng nghĩ cao tốc (ký hiệu CC-1, CC-2); Khu điều hành 
trung tâm (ký hiệu lô CQ); Khu thương mại dịch vụ, trưng bày- xúc tiến thương mại (ký hiệu lô 
TM-1, TM-2); Khu khách sạn (ký hiệu lô KS); Khu nhà ở chuyên gia và cán bộ CNV (ký hiệu 
lô OCT-1); Kho hàng hóa lớn (ký hiệu lô KL-3, KL-4); Khu phân phối hàng hóa (ký hiệu lô PP-
1). 

- Diện tích sử dụng đất sau điều chỉnh: Diện tích sử dụng đất của dự án sau điều chỉnh là 
65,54ha. Trong đó giai đoạn 1 hoạt động với diện tích đất là 53,07ha; giai đoạn 2 hoạt động với 
diện tích đất là 12,47ha. 
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 - Trạm xử lý nước thải của dự án công suất 1.200 m3/ngày đêm (khi đi vào hoạt động chia 
làm 02 modul để vận hành, mỗi modul có công suất 600 m3/ngày đêm) đảm bảo xử lý nước thải 
cho toàn bộ các hoạt động trong 02 giai đoạn của dự án. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 
40:2025/BTNMT (cột A, hệ số K = 1,0) đảm bảo tiêu chuẩn để thải thẳng ra ngoài môi trường 
qua kênh T3 thoát về Kênh tiêu chính Cống Bún. 

- Quy mô dân số hoạt động sau điều chỉnh: 
 Quy mô dân số: Dự án đáp ứng nhu cầu phục vụ khoảng 1.542 người. Trong đó đáp ứng 
cho nhu cầu phục vụ tại giai đoạn 1 là 836 người và cho giai đoạn 2 là 706 người.  

- Công suất hoạt động sau điều chỉnh: 

Bảng 1.3. Công suất hoạt động của dự án sau điều chỉnh 

TT Tên sản phẩm Sản lượng của dự án Ghi chú 

1 Dịch vụ kho lưu giữ hàng hoá 
700.000 lượt/năm  

(tương đương 17.064 103 
T/năm) 

Theo ĐTM được phê 
duyệt 2 Kinh doanh trạm dừng nghỉ 100.000 lượt/năm 

3 
Hoạt động dịch vụ thanh toán, 

xuất nhập khẩu, hải quan 
80.000 lượt/năm 

4 
Cho thuê kho bãi, bãi container, 

tập kết hàng hóa, dừng đỗ 
phương tiện 

230.000 m2 

Bổ sung mới 
5 

Cho thuê văn phòng và các khu 
thương mại dịch vụ 

86.000 m2 

6 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác 
liên quan đến vận tải; Vận tải 

hàng hóa bằng đường bộ 
80.000 lượt/năm 

7 Hoạt động tư vấn quản lý 100 lượt/năm 

(Nguồn: Theo Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 352/QĐ-UBND) 

 Đánh giá phạm vi quy mô điều chỉnh hoạt động của dự án: 
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Hiện tại dự án được điều chỉnh theo Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 
số 352/QĐ-UBND thay đổi lần 2 ngày 17/10/2025 tăng thêm 4 phạm vi hoạt động gồm: Cho 
thuê kho bãi, bãi container, tập kết hàng hóa, dừng đổ phương tiện (230.000 m2), Cho thuê 
văn phòng và các khu thương mại dịch vụ (86.000m2), Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên 
quan đến vận tải; vận tải hàng hóa bằng đường bộ (80.000 lượt/năm) và Hoạt động tư vấn 
quản lý (100 lượt/năm).  

Đối với dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hóa đường bộ 80.000 lượt/năm và tư vấn quản lý 100 
lượt/năm thuộc phạm vi hoạt động của Hoạt động dịch vụ thanh toán, xuất nhập khẩu, hải 
quan 80.000 lượt/năm. Chỉ làm rõ thêm chi tiết hoạt động cụ thể trong vận chuyển thuộc dịch 
vụ xuất nhập khẩu hải quan đã được đánh giá tác động môi trường trong ĐTM. Nên việc để 
thêm chi tiết quy mô phạm vi hoạt động không ảnh hưởng thay đổi đến hạng mục đầu tư xây 
dựng hoạt động theo ĐTM đã được cấp. 

Đối với hoạt động Cho thuê kho bãi, bãi container, tập kết hàng hóa, dừng đỗ phương 
tiện: 230.000 m2 thuộc phạm vi hoạt động của các hạng mục công trình của dự án như: Kho 
lưu trữ hàng hóa lớn (lô KL-1, KL-2, KL-3, KL-4, KL-5): 105.279m2, Kho lưu trữ hàng hóa 
vừa và nhỏ (lô KN-1, KN-2, KN-3, KN-4): 122.946 m2, Khu phân phối hàng hóa hàng hóa 
(lô PP-1, PP-2): 56.918m2 và Bãi đỗ xe tập trung (lô ĐM-1): 15.983m2. Như vậy tổng các 
hạng mục hoạt động cho thuê kho, bãi này của dự án trên phần diện tích là 301.126m2. Trong 
đó, phần diện tích dự án sử dụng khoảng 71.126m2, còn lại phục vụ kinh doanh cho thuê 
kho, bãi khoảng 230.000m2. 

Đối với hoạt động Cho thuê văn phòng và các khu thương mại dịch vụ: 86.000m2 thuộc 
phạm vi hoạt động của các hạng mục công trình của dự án như: Khu văn phòng- nhà điều 
hành (lô CQ): 18.843m2, Khu thương mại dịch vụ (lô TM-1): 25.911m2, Trung tâm hội chợ 
triển lãm và xúc tiến đầu tư (lô TM-2): 29.148m2 và Khu khách sạn (lô KS): 25.436m2. Như 
vậy tổng các hạng mục hoạt động văn phòng, thương mại dịch vụ này của dự án trên phần 
diện tích sàn là 99.338m2. Trong đó, phần diện tích sàn dự án sử dụng khoảng 13.338m2, 
phần còn lại phục vụ kinh doanh cho thuê khoảng 86.000m2. 

Quy mô hoạt động cho thuê từ kho bãi, văn phòng, khu thương mại dịch vụ này được 
chuyển từ phần diện tích tổng của dự án sang một phần hoạt động, một phần cho thuê kinh 
doanh theo đúng xu hướng phát triển của ngành Logistics đa chức năng thời hiện đại để tạo 
ra mắc xích chuỗi cung ứng liên kết đa dạng hóa của Trung tâm Logistics. Và các hạng mục 
công trình hoàn thiện không có thay đổi diện tích xây dựng, đúng theo ĐTM đã được cấp 
duyệt. Nên việc thêm chi tiết quy mô phạm vi hoạt động thuộc các hạng mục phê duyệt xây 
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dựng ban đầu của ĐTM, nên không ảnh hưởng gì đến phần xây dựng các hạng mục công 
trình khi đi vào khai thác vận hành và không ảnh hưởng đến nội dung ĐTM đã được cấp. 

. 
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Bảng 1.4- Quy mô các hạng mục hoạt động theo 02 giai đoạn của dự án 

TT Hạng mục dự án 
Ký 

hiệu 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ 
(%) 

Tầng cao 
(tầng) 

Diện tích 
sàn 
(m2) 

Dân số 
(người) 

Cố định Di động 
I Giai đoạn 1 - 530.713 81,02   86 750 
1 Khu trạm dừng nghĩ cao tốc - 2.873 0,44  1.724 14 90 

 
Trạm dừng nghĩ cao tốc và nội 

khu 
CC-3 2.873 0,44 2 1.724 14 

90 

2 Khu phân phối hàng hóa  46.571 7,11  46.571 13 170 

 
Khu phân phối hàng hóa Bắc 

Ninh và khu vực lân cận 
PP-2 46.571 7,11 3 46.571 13 

170 

3 Kho hàng hóa lớn  82.163 12,54  65.731 19 210 
 Kho hàng hóa lớn KL-1 31.702 4,84 2 25.362 6 61 
 Kho hàng hóa lớn KL-2 15.091 2,30 2 12.073 3 29 
 Kho hàng hóa lớn KL-5 35.370 5,40 2 28.296 10 120 
4 Kho hàng hóa vừa và nhỏ  122.946 18,75  122.946 30 270 
 Khu lưu trữ hàng hóa vừa và nhỏ KN-1 25.060 3,82 3 25.060 5 90 
 Khu lưu trữ hàng hóa vừa và nhỏ KN-2 23.482 3,58 3 23.482 5 30 
 Khu lưu trữ hàng hóa vừa và nhỏ KN-3 31.527 4,81 3 31.527 8 63 
 Khu lưu trữ hàng hóa vừa và nhỏ KN-4 42.877 6,54 3 42.877 12 87 

5 
Kho bãi ngoài trời, khu hạ tầng 

kỹ thuật- Bãi đỗ xe 
 

 
22.103 

3,43  3.672 10 
10 

 Bãi đổ xe tập trung ĐM-1 15.983 2,44  - - - 
 Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật ĐM-2 6.120 0,93 3 3.672 10 10 
6 Cây xanh công viên CX 10.198 1,56 1    
7 Đường giao thông nội bộ - 143.513 21.90     
8 Cây xanh cảnh quan - 48.067 7,33     



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án “Hạ tầng, Kho 
bãi trung tâm Logistics Quốc tế Thành phố Bắc Giang” 

 
 

  
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG 14 

 

 Cây xanh cảnh quan XCQ-1 2.325 0,35      
 Cây xanh cảnh quan XCQ-2 2.301 0,35     
 Cây xanh cảnh quan XCQ-3 1.717 0,26     
 Cây xanh cảnh quan XCQ-4 1.717 0,26     
 Cây xanh cảnh quan XCQ-5 2.470 0,38     
 Cây xanh cảnh quan XCQ-6 2.469 0,38     
 Cây xanh cảnh quan XCQ-7 6.024 0,92     
 Cây xanh cảnh quan XCQ-8 7.448 1,14     
 Cây xanh cảnh quan XCQ-9 4.683 0,71     

 Cây xanh cảnh quan 
XCQ-

10 
7.878 1,20    

 

 Cây xanh cảnh quan 
XCQ-

11 
3.041 0,46    

 

 Cây xanh cảnh quan 
XCQ-

12 
5.994 0,91    

 

9 Cây xanh cách ly - 52.279 7,98     
 Cây xanh cách ly điện cao thể XCL-1 9.372 1,43     
 Cây xanh cách ly điện cao thể XCL-2 8.542 1,30     
 Cây xanh cách ly điện cao thể XCL-3 1.640 0,25     
 Cây xanh cách ly điện cao thể XCL-5 5.889 0,90     
 Cây xanh cách ly điện cao thể XCL-6 1.536 0,23     
 Cây xanh cách ly điện cao thể XCL-7 1.581 0,24     
 Cây xanh cách ly điện cao thể XCL-8 4.642 0,71     
 Cây xanh cách ly điện cao thể XCL-9 3.547 0,54     

 Cây xanh cách ly điện cao thể 
XCL-

10 
494 0,08    

 

 Cây xanh cách ly điện cao thể 
XCL-

11 
4.875 0,74    
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 Cây xanh cách ly điện cao thể 
XCL-

12 
2.362 0,36    

 

 Cây xanh cách ly điện cao thể 
XCL-

13 
7.832 1,20    

 

 Tổng cộng giai đoạn 1 530.713 m2 81,02%  152.851m2 836 người 
II Giai đoạn 2  124.678 18,98   187 519 
1 Khu trạm dừng nghĩ cao tốc - 6.800 1,04  4.080 24 159 

 
Trạm dừng nghĩ cao tốc và nội 

khu 
CC-1 1.947 0,30 2 1.168 9 

60 

 
Trạm dừng nghĩ cao tốc và nội 

khu 
CC-2 4.853 0,74 2 2.912 15 

99 

2 Khu điều hành trung tâm  12.562 1,92  18.843 15 100 
 Khu văn phòng- nhà điều hành CQ 12.562 1,92 ≤ 6 18.843 15 100 

2 
Khu thương mại, dịch vụ, trưng 

bày- xúc tiến thương mại 
 36.706 5,60  55.059 20 

100 

 Khu thương mại, dịch vụ TM-1 17.274 2,64 ≤ 9 25.911 - - 

 
Trung tâm hội chợ triển lãm và 

xúc tiến đầu tư 
TM-2 19.432 2,96 ≤ 6 29.148 20 

100 

3 Khu khách sạn KS 16.957 2,54 ≤ 15 25.436 20 100 

4 
Khu nhà ở chuyên gia và cán bộ 

CNV 
OCT-1 18.190 2,78 ≤ 9 27.285 100 

- 

5 Khu phân phối hàng hóa  10.347 1,58  8.278 2 30 

 
Khu phân phối hàng hóa phường 

Tiền Phong và khu lân cận 
PP-1 10.347 1,58 3 8.278 2 

30 

6 Kho hàng hóa lớn  23.116 3,53  13.870 6 30 
 Khu lưu trữ hàng hóa lớn KL-3 6.925 1,06 2 4.155 1 10 
 Khu lưu trữ hàng hóa lớn KL-4 16.191 2,47 2 9.715 5 20 
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 Tổng cộng giai đoạn 2  124.678 m2 18,98%  152.851m2 706 người 
 Tổng cộng 02 giai đoạn dự án  655.391 m2 100%  403.495m2 1.542 người 

                  (Nguồn: Chủ dự án đầu tư, năm 2025) 

3.1.2. Phạm vi, quy mô đề nghị cấp phép môi trường 

 Thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường. Dự án đã hoàn thành san lấp mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật 
(giao thông; thu gom, thoát nước mưa; thu gom, thoát nước thải; chiếu sáng; thông tin liên lạc) trên tổng diện tích đất 65,54ha. 
Nên phạm vi đề xuất cấp giấy phép môi trường đợt này gồm: Hạ tầng kỹ thuật (giao thông; thu gom, thoát nước mưa; thu 
gom, thoát nước thải, chiếu sáng, thông tin liên lạc) trên diện tích đất 65,54ha và các hạng mục công trình phục vụ quy mô 
giai đoạn 1 gồm: Khu trạm dừng nghỉ cao tốc (lô CC-3), Khu phân phối hàng hoá (lô PP-2), Kho hàng hoá lớn (lô KL-1, KL-
2, KL-5), Kho hàng hoá vừa và nhỏ (lô KN-1, KN-2, KN-3, KN-4), Bãi đỗ xe tập trung (lô ĐM-1), Khu đấu mối hạ tầng kỹ 
thuật (lô ĐM-2), công viên cây xanh (lô CX), đường giao thông nội bộ, cây xanh cảnh quan (lô XCQ-1, XCQ-3, XCQ-5, 
XCQ-7, XCQ-8, XCQ-10, XCQ-11, XCQ-12) và khu cây xanh cách ly (lô XCL-1, XCL-2, XCL-3, XCL-5, XCL-6, XCL-7, 
XCL-8, XCL-9, XCL-10, XCL-11, XCL-12, XCL-13) trên phần đất diện tích là 530.713m2 (tương đương 53,07ha). Riêng 
hạng mục Kho hàng hoá vừa và nhỏ (lô KN-1), và Kho hàng hoá lớn (lô KL-1, KL-2) đang hoàn thiện được 30% khối lượng, 
dự kiến hoàn thành đến ngày 15/1/2026. Hiện trạng các hạng mục công trình tại Dự án được trình bày chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 1.5- Quy mô các hạng mục công trình giai đoạn 01 tại dự án 

TT Hạng mục dự án 
Ký 

hiệu 

Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tầng cao 

(tầng) 

Diện 
tích sàn 

(m2) 

Dân số 

(người) 

Tiến độ hoàn 
thành 

1 Khu trạm dừng nghĩ cao tốc - 2.873 0,44  1.724 104  

 Trạm dừng nghĩ cao tốc và nội khu CC-3 2.873 0,44 2 1.724 104 Đã hoàn thành  
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2 Khu phân phối hàng hóa  46.571 7,11  56.571 183  

 
Khu phân phối hàng hóa Bắc Ninh 

và khu vực lân cận 
PP-2 46.571 7,11 3 46.571 183 Đã hoàn thành 

3 Kho hàng hóa lớn  82.163 12,54  65.731 229  

 Kho lưu trữ hàng hóa lớn KL-1 31.702 4,84 2 25.362 67 

Đã hoàn thiện được 
30%, dự kiến hoàn 

thành đến ngày 
15/1/2026 

 Kho lưu trữ hàng hóa lớn KL-2 15.091 2,30 2 12.073 32 

Đã hoàn thiện được 
30%, dự kiến hoàn 

thành đến ngày 
15/1/2026 

 Kho lưu trữ hàng hóa lớn KL-5 35.370 5,40 2 28.296 130 Đã hoàn thành 

4 Kho hàng hóa vừa và nhỏ  122.946 18,75  122.946 300  

 Khuolưu trữ hàng hóa vừa và nhỏ KN-1 25.060 3,82 3 25.060 95 

Đã hoàn thiện được 
30%, dự kiến hoàn 

thành đến ngày 
15/1/2026 

 Kho lưu trữ hàng hóa vừa và nhỏ KN-2 23.482 3,58 3 23.482 35 Đã hoàn thành 

 Kho lưu trữ hàng hóa vừa và nhỏ KN-3 31.527 4,81 3 31.527 71 Đã hoàn thành 
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 Kho lưu trữ hàng hóa vừa và nhỏ KN-4 42.877 6,54 3 42.877 99 Đã hoàn thành 

5 
Kho bãi ngoài trời, khu hạ tầng 

kỹ thuật- Bãi đỗ xe 
 

 

22.103 
3,43  3.672 20  

 Bãi đổ xe tập trung ĐM-1 15.983 2,44  - - Đã hoàn thành 

 Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật ĐM-2 6.120 0,93 3 3.672 20 Đã hoàn thành 

6 Cây xanh công viên CX 10.198 1,56 1   Đã hoàn thành 

7 Đường giao thông nội bộ - 143.513 21,90    Đã hoàn thành 

8 Cây xanh cảnh quan - 48.067 7,33     

 Cây xanh cảnh quan 
XCQ-

1 
2.325 0,35    

Đã hoàn thành 

 Cây xanh cảnh quan 
XCQ-

2 
2.301 0,35    

 Cây xanh cảnh quan 
XCQ-

3 
1.717 0,26    

 Cây xanh cảnh quan 
XCQ-

4 
1.717 0,26    

 Cây xanh cảnh quan 
XCQ-

5 
2.470 0,38    
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 Cây xanh cảnh quan 
XCQ-

6 
2.469 0,38    

 Cây xanh cảnh quan 
XCQ-

7 
6.024 0,92    

 Cây xanh cảnh quan 
XCQ-

8 
7.448 1,14    

 Cây xanh cảnh quan 
XCQ-

9 
4.683 0,71    

 Cây xanh cảnh quan 
XCQ-

10 
7.878 1,20    

 Cây xanh cảnh quan 
XCQ-

11 
3.041 0,46    

 Cây xanh cảnh quan 
XCQ-

12 
5.994 0,91    

9 Cây xanh cách ly - 52.279 7,98    

Đã hoàn thành 

 Cây xanh cách ly điện cao thể XCL-1 9.372 1,43    

 Cây xanh cách ly điện cao thể XCL-2 8.542 1,30    

 Cây xanh cách ly điện cao thể XCL-3 1.640 0,25    

 Cây xanh cách ly điện cao thể XCL-5 5.889 0,90    
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 Cây xanh cách ly điện cao thể XCL-6 1.536 0,23    

 Cây xanh cách ly điện cao thể XCL-7 1.581 0,24    

 Cây xanh cách ly điện cao thể XCL-8 4.642 0,71    

 Cây xanh cách ly điện cao thể XCL-9 3.547 0,54    

 Cây xanh cách ly điện cao thể 
XCL-

10 
494 0,08    

 Cây xanh cách ly điện cao thể 
XCL-

11 
4.875 0,74    

 Cây xanh cách ly điện cao thể 
XCL-

12 
2.362 0,36    

 Cây xanh cách ly điện cao thể 
XCL-

13 
7.832 1,20    

 Hạng mục bảo vệ môi trường        

 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa - - 01 HT    Đã hoàn thành 

 Hệ thống thu gom, thoát nước thải - - 01 HT    Đã hoàn thành 

 
Bể tự hoại giai đoạn 1 (gồm 25 bể, 

thể tích 12,4m3/bể) 
- - GĐ 1    Đã hoàn thành 

 Trạm XLNT dự án - - 
1.200 

m3/ngày.đêm 
   Đã hoàn thành 
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 Kho chứa rác sinh hoạt tập trung - - 
01 kho, diện 
tích 12,58m2 

   Đã hoàn thành 

 
Kho chứa chất thải công nghiệp 

thông thường tập trung 
- - 

01 kho, diện 
tích 23,68m2    Đã hoàn thành 

 
Kho chứa chất thải nguy hại tập 

trung 
- - 

01 kho, diện 
tích 11,1m2 

   Đã hoàn thành 

 Tổng cộng - 

530.713 
m2 

(53,07ha) 

69,7 %  
152.851 

m2 

836 
người 

 

                  (Nguồn: Chủ dự án đầu tư, năm 2025) 

 

 Các hạng mục công trình sẽ tiếp tục thực hiện theo Quyết định ĐTM định số 1132/QĐ-BTNMT ngày 9/4/2018 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường và điều chỉnh theo Giấy chứng nhận đầu tư số 7677750638, thay đổi lần 4 ngày 21/10/2025 gồm: 

TT Hạng mục dự án 
Ký 

hiệu 

Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

Tầng 
cao 

(tầng) 

Diện tích 
sàn 

(m2) 

Dân số 

(người) 

Tiến độ hoàn 
thành 

1 Khu trạm dừng nghĩ cao tốc - 6.800 1,04  4.080 183  

 
Trạm dừng nghĩ cao tốc và nội 

khu 
CC-1 1.947 0,30 2 1.168 69 

Từ tháng 04/2026 
đến tháng 12/2028 
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Trạm dừng nghĩ cao tốc và nội 

khu 
CC-2 4.853 0,74 2 2.912 114 

2 Khu điều hành trung tâm - 12.562 1,92  18.843 115  

 Khu văn phòng- nhà điều hành CQ 12.562 1,92 ≤ 6 18.843 115 
Từ tháng 04/2026 
đến tháng 12/2028 

3 
Khu thương mại, dịch vụ, trưng 

bày- xúc tiến thương mại 
 36.706 5,5  55.059 120  

 Khu thương mại, dịch vụ TM-1 17.274 2,6 ≤ 9 25.911 - 
Từ tháng 04/2026 
đến tháng 12/2028  

Trung tâm hội chợ triển lãm và 
xúc tiến đầu tư 

TM-2 19.432 2,9 ≤ 6 29.148 120 

4 Khu khách sạn KS 16.957 2,5 ≤ 15 25.436 120 
Từ tháng 04/2026 
đến tháng 12/2028 

5 
Khu nhà ở chuyên gia và cán bộ 

CNV 
OCT-

1 
18.190 2,7 ≤ 9 27.285 100 

Từ tháng 04/2026 
đến tháng 12/2028 

6 Khu phân phối hàng hóa  10.347 1,6  8.278 32  

 
Khu phân phối hàng hóa phường 

Tiền Phong và khu lân cận 
PP-1 10.347 1,6 3 8.278 32 

Từ tháng 04/2026 
đến tháng 12/2028 

7 Kho hàng hóa lớn  23.116 3,53  13.870 36  

 Khu lưu trữ hàng hóa lớn KL-3 6.925 1,06 2 4.155 11 
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 Khu lưu trữ hàng hóa lớn KL-4 16.191 2,47 2 9.715 25 
Từ tháng 04/2026 
đến tháng 12/2028 

 

 
Tổng cộng giai đoạn 2  

124.678 m2 

(12,47ha) 
18,98%  

152.851 
m2 

706 
người 

Từ tháng 04/2026 
đến tháng 12/2028 

 Tổng 02 giai đoạn dự án  
655.391m2 

(65,54ha) 
100%  403.495m2 1.542 

người 

Hoạt động chính 
thức toàn dự án vào 

tháng 04/2028 

(Nguồn: Chủ dự án đầu tư, năm 2025) 
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Hình 1.3. Các hạng mục chi tiết của toàn dự án 
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Hình 1.4. Các hạng mục hoạt động tại giai đoạn 01 của dự án 
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3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Trung tâm Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang là khu vực kho bãi, khu lưu trữ hàng 
hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào đề chờ 
xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu về Việt Nam. Nên không có quy trình công nghệ sản 
xuất, chỉ có Quy trình vận hành kinh doanh kho/bãi và các hoạt động dịch vụ kèm theo như vận 
tải, xuất nhập khẩu, lưu giữ hàng hóa; Quy trình kinh doanh trạm dừng nghĩ; Quy trình kinh 
doanh cho thuê kho bãi, cho thuê văn phòng và các khu thương mại dịch vụ. 

3.2.1. Quy trình vận hành kinh doanh kho/bãi và các hoạt động dịch vụ kèm theo của dự 
án như thanh toán, xuất nhập khẩu, hải quan, vận tải hàng hóa, tư vấn quản lý 

Quy trình vận hành kinh doanh kho/bãi của dự án được thể hiện trong sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Phương thức kinh doanh tại kho/bãi của dự án 
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Các quy trình cụ thể được trình bày dưới đây: 

A. Quy trình xuất – nhập khẩu hàng hóa tại trung tâm Logistics:            
a. Đối với hàng nhập từ nước ngoài về, thực hiện như sau: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Hình 1.6. Quy trình nhập hàng từ nước ngoài về trung tâm Logistics    

(1): Chủ hàng cung cấp các chứng từ có liên quan đến hàng hóa.   
(2a), (2b): Bộ phận chứng từ tiến hành làm thủ tục Hải qua hàng nhập rồi sau đó giao hàng cho 
bộ phận giao nhận hồ sơ này để ra trung tâm logistics lấy hàng về, đồng thời báo cho bộ phận 
quản lý kho để có kế hoạch nhập hàng. 
(3a): Bộ phận giao nhận tại trung tâm logistics làm thủ tục Hải quan để đưa hàng về khu lưu trữ 
hàng hóa.  
(3b): Bộ phận quản lý hàng lên kế hoạch chuẩn bị cho hàng nhập kho. 
(4b): Cùng với thủ kho tiến hành nhập kho hàng hóa.  
(5): Bộ phận chứng từ hoàn thành thủ tục Hải quan các hàng nhập. 
(6): Thông báo hàng đã vào kho và thanh toán tiền với khách hàng. 
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lý hàng 
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Bộ phận  
giao nhận 
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(4b) 

(5) 

(6) 

 Ồn, bụi 
Nước thải; 
Chất thải rắn 
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Tại đây chủ yếu là phát sinh tiếng ồn, bụi của phương tiện giao thông ra vào kho bãi để nhập 
hàng vào trung tâm Logistics. Ngoài ra, phát sinh lượng nước thải và chất thải rắn sinh hoạt 
trong quá trình hoạt động của công nhân viên, và còn phát sinh lượng chất thải rắn khác như: 
bao bì đóng gói hàng hóa, giẻ lau,...  

Chất thải phát sinh được thu gom về kho lưu chứa tập trung của dự án để lưu chứa và giao cho 
đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. Còn phần nước thải phát sinh được đấu nối 
dẫn về trạm HTXLNT tập trung của dự án để xử lý. 

b. Đối với hàng xuất từ trung tâm Logistics (khách hàng đến lấy hàng từ trung tâm 
logistics), quy trình như sau: 

 
 
 
 
 

 

 

 
Hình 1.7. Quy trình xuất hàng từ trung tâm Logistics đi nội địa  
 

(1): Khách hàng đến kho lấy hàng đồng thời bàn giao các giấy tờ cần thiết cho bộ phận chứng 
từ. 
(2): Bộ phận chứng từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra rồi bàn giao cho bộ phận quản lý hàng. 
(3): Bộ phận quản lý hàng kiểm tra đối chiếu số liệu hàng tồn của lô hàng và giao hàng cho thủ 

kho chuẩn bị xuất kho giao hàng. 
(4): Thủ kho tiến hàng xuất hàng từ các kho bãi hoặc khu lưu trữ  
(5): Bộ phận chứng từ hoàn thành bộ hồ sơ Hải Quan cho hàng xuất kho.  
(6): Kết toán với khách hàng.   
Tại đây chủ yếu là phát sinh tiếng ồn, bụi của phương tiện giao thông ra vào kho bãi để lấy 
hàng từ trung tâm lên phương tiện đi giao. Ngoài ra, phát sinh lượng nước thải trong quá trình 
hoạt động của công nhân viên, và chất thải rắn như bao bì, dây đai buộc hàng, giẻ lau,.. 

Chất thải phát sinh được thu gom về kho lưu chứa tập trung của dự án để lưu chứa và giao 
cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. Còn phần nước thải phát sinh được đấu 
nối dẫn về trạm HTXLNT tập trung của dự án để xử lý. 

Khách hàng Bộ phận chứng từ 
Bộ phận quản 

lý hàng 

Kết toán với 
khách hàng Xuất hàng   Thủ kho 

(1) (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

 
Ồn, bụi 
Nước thải; 
Chất thải rắn 
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c. Đối với hàng hóa container:  
Công nghệ điều khiển bốc xếp container được trang bị hệ thống điều kiển bằng máy tính 

điện tử. Lịch trình, thông tin của các container đến, đi khỏi trung tâm Logistics sẽ được số hóa 
và được gửi tới trung tâm điều khiển bằng các mạng thông tin hiện có. 
d. Quy trình xử lý đối với hàng hóa vô chủ vô thừa nhận   
- Theo dõi, thống kê và phân loại hàng hóa vô chủ tồn đọng  
- Bố trí địa điểm kho, bãi đảm bảo đáp ứng các điều kiện giám sát hải quan để lưu giữ, bảo quản 
hàng tồn đọng trong thời gian chờ xử lý. 
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng về đến kho lưu chứa hàng, Chủ Dự án thông báo cho 
người nhận hàng/người vận chuyển đến nhận (thông báo 02 lần trong thời hạn 30 ngày).   
- Trong thời hạn thông báo, chủ hàng hóa đến nhận thì được làm thủ tục nhập khẩu và nộp tiền 
phạt do việc làm thủ tục không đúng thời hạn quy định. Quá thời hạn thông báo quy định nếu 
không có người đến nhận hàng, Chủ đầu tư báo cáo lên Chi cục hải quan lập hồ sơ đề nghị xử 
lý theo quy định. 
Quy trình xử lý đối với hàng hóa vô chủ vô thừa nhận sẽ được tuân thủ theo đúng quy định tại 
Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền 
sở hữu của nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà 
nước.         
B. Lưu giữ hàng hóa tại kho/bãi  
Hàng hóa lưu giữ thông qua trung tâm Logistics chủ yếu là: 

- Hàng hóa về rau quả nông sản, thực phẩm, hàng thủy hải sản:    

+ Rau quả nông sản: các loại rau, hoa quả bản địa và nhập khẩu đã được bao gói 

+ Lương thực, thực phẩm: thực phẩm tươi như thịt,cá, trứng, các mặt hàng thực phẩm đã 
được đóng gói; đồ hộp; gạo, ngô, đậu tương nguyên bao  

+ Hàng thủy hải sản: các loại mặt hàng thủy sản đã được đóng thùng, gói, kiện  

- Hàng về vật liệu xây dựng: xi măng đóng bao, sắt, thép cuộn, cuộn dây đồng, gỗ..; Hàng 
đồ gỗ nội thất, gốm sứ; Hàng dệt may: kiện vải, quần áo thành phẩm; Hàng điện tử, hàng gia 
dụng. Ngoài ra có các mặt hàng khác:   

- Hàng bao kiện, tổng hợp: Xi măng bao, phân bón, thiết bị dân dụng, dây điện, kiện vải, ống 
nhựa, ống thép, bồn xử lý nước thải, lốp xe, máy phát điện, sắt cây, bánh kẹo, thép cuộn, cuộn 
dây đồng, quần áo thành phẩm xuất khẩu.     
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Các loại hàng hóa đã được đóng gói, bao kiện, thùng hàng. Tại trung tâm logistics không 
tiến hành sơ chế các loại mặt hàng và không tiếp nhận các loại hàng hóa: CTNH, dầu, xăng, hóa 
chất bảo vệ thực vật, các loại hóa chất, nước sơn. 

a. Cách thức lưu giữ hàng hóa tại các kho bãi       
Sắp xếp hàng hóa trong kho theo nhóm và đặc tính. Đối với hàng hóa đựng trong thùng, bao, 

được xếp vào các pallet và chồng lên nhau. Chiều cao không được lớn hơn 3 lần bề rộng của 
khối hàng. Hàng hóa là đồ dễ vỡ như: rượu, bia, nước giải khát... không được chất cao. Hàng 
được xếp vào từng ô riêng biệt, hàng trên mỗi pallet được ràng buộc với nhau và dán nhãn ghi 
rõ tên hàng, số lượng, số lô, ngày nhập.  
 + Kho nóng lưu chứa các mặt hàng nông sản như: cà phê, gạo, ngô, đậu tương nguyên bao 

+ Kho lạnh lưu chứa chủ yếu hàng thực phẩm đông lạnh thủy hải sản, thực phẩm tươi như: 
rau, hoa quả, thịt, cá, trứng, đồ hộp, tôm, ngao,….   

b. Cách thức lưu giữ bảo quản tại kho lạnh:       
- Trong kho lạnh 1000 m2 lại chia làm 3 kho.   

+ Kho bảo quản lạnh: Nhiệt độ bảo quản thường nằm trong khoảng -2oC đến 5oC. Đối 
với một số rau quả nhiệt đới cần bảo quản ở nhiệt độ cao hơn (chuối > 10oC, chanh > 4oC). Nói 
chung các mặt hàng chủ yếu là rau quả và các mặt hàng nông sản. 

+ Kho bảo quản đông: sử dụng bảo quản các mặt hàng đã qua cấp đông. Đó là hàng thực 
phẩm có nguồn gốc động vật. Nhiệt độ bảo quản tuỳ thuộc vào thời gian, loại thực phẩm bảo 
quản. Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -18oC để cho các vi sinh vật không thể phát triển làm hư hại 
thực phẩm. 
 + Kho đa năng: nhiệt độ bảo quản là -120C.      
 - Tại kho lạnh: có vai trò làm lạnh, giúp các sản phẩm bảo quản trong kho đảm bảo chất 
lượng tốt hơn, tránh việc do nhiệt độ quá cao dẫn đến sản phẩm bị hỏng, biến chất. Kho lạnh có 
chức năng bảo quản và lưu trữ tạm thời các loại hàng hóa nêu trên để vận chuyển từ nơi này 
sang nơi khác, hoặc tới các khu vực lân cận.    
c. Cách thức lưu giữ hàng hóa tại kho CFS: 
- Đóng gói, đóng gói lại, sắp xếp, sắp xếp lại hàng hóa chờ xuất khẩu. 
- Hàng quá cảnh, hàng trung chuyển được đưa vào các địa điểm thu gom hàng lẻ trong trung 
tâm logistics để chia tách, đóng ghép chung container xuất khẩu hoặc đóng ghép chung với 
hàng xuất khẩu của Việt Nam. 
- Chia tách các lô hàng nhập khẩu để chờ làm thủ tục nhập khẩu hoặc đóng ghép container với 
các lô hàng xuất khẩu khác để xuất sang nước thứ ba. 
- Chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa trong thời gian lưu giữ.  
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d. Quy trình làm hàng tại trung tâm Logistics 
-    Quy trình làm hàng tại CFS – Hàng nhập:  
Nhận chứng từ; Làm thủ tục Hải quan khai thác hàng CFS; Giao nhận hàng về kho; Báo cáo  
- Quy trình làm hàng tại CFS – Hàng xuất:   

Xác định booking; Liên lạc với chủ hàng về thời gian hàng về kho; Giao hàng và xếp vào 
khu vực kho phù hợp; Hải quan kiểm hóa, giám sát và báo cáo  
- Cách thức kiểm tra hàng hóa:  

Quá trình nhập hàng hóa tại trung tâm Logistics được kiểm tra trọng lượng, quét mã vạch 
nhận diện hàng hóa bằng máy đọc mã vạch.  
Quản lý: Hàng hóa trong kho được theo dõi, số liệu được ký bằng sổ sách chứng từ và quản lý 
trong máy tính. Quản lý bằng phần mềm tiên tiến Warehouse management system (WMS), có 
khả năng tích hợp với hệ thống mã vạch. Trong quá trình thao tác, có những đơn hàng được xếp 
thứ tự ưu tiên, người quản lý có thể biết được đơn hàng nào đang chờ xuất hàng, có hạng mục 
nào ưu tiên hay không. Những thông tin này được xuất lên máy quét để nhân viên phục vụ trong 
kho xử lý.    

Các thùng hàng được trang bị thẻ chíp RFID, mọi thông tin về thùng hàng đều được quét 
một lần khi qua cổng để đọc RFID, tránh bỏ sót và đổi nhãn mác.  
Hàng hóa sau khi được kiểm tra sẽ được phân phối tới các kho lưu trữ phù hợp. Đầu mỗi tuần 
các nhân viên sẽ kiểm tra lượng hàng thực còn tồn, sau đó đối chiếu với số liệu trong máy tính. 
Ngoài ra, đối với trung tâm Logistics, định kỳ 6 tháng sẽ báo cho Hải Quan số liệu hàng nhập – 
xuất trong kho để Hải Quan kiểm tra, quản lý.   
Ghi chú: tại trung tâm Logistics không kiểm tra hàng hóa bằng chiếu xạ.     
Trường hợp khi tiếp nhận các hàng hóa không mong muốn, kém chất lượng sẽ tiến hành thực 
hiện phương án sau: 

+ Thông báo tới bộ phận tiếp nhận kiểm tra thông tin đầu vào của hàng hóa 
+ Kiểm tra lại hàng hóa, cập nhật thông tin hiện trạng lô hàng 
+ Lập văn bản kiểm tra hàng hóa có sự trao đổi của bên giao hàng và bên tiếp nhận 
+ Tiến hành xử lý theo Luật thương mại 36/2005/QH11 ngày 22/07/2005 của Quốc Hội, Hợp 

đồng đã ký kết giữa hai bên.   
- Hoạt động đóng/rút hàng tại kho CFS:    
+Một mặt là hàng tổng hợp được vận chuyển từ các ô tô vận tải đa năng vào kho CFS đối với 
hàng xuất và ngược lại đối với hàng nhập.  

+ Một mặt là hàng tổng hợp được rút từ container vào kho CFS đối với hàng nhập và đóng hàng 
vào container đối với hàng xuất. 

+ Công tác xếp dỡ đóng/rút hàng và vận chuyển trong kho chủ yếu sử dụng xe nâng với sức 
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nâng 1-2T kết hợp lao động thủ công.  
 Trong quá trình đóng làm hàng và lưu giữ hàng hóa, tại đây chủ yếu là phát sinh lượng 

nước thải trong quá trình hoạt động của công nhân viên. Ngoài ra, còn phát sinh lượng chất thải 
rắn như: bao bì đóng gói sản phẩm, dây đai kiện chèn buộc hàng, giẻ lau,.. 

Chất thải phát sinh được thu gom về kho lưu chứa tập trung của dự án để lưu chứa và giao 
cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. Còn phần nước thải phát sinh được đấu 
nối dẫn về trạm HTXLNT tập trung của dự án để xử lý. 

C. Phương thức vận tải của trung tâm Logistics: là vận tải đường bộ 
 Phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các KCN, khu vận chuyển hàng hóa khác được vận 
chuyển tới trung tâm Logistics bằng các xe vận tải, container chuyên dụng qua trạm cân sau đó 
được các phương tiện chuyên dụng chuyển về lưu kho phù hợp. Trong quá trình vận hành chủ 
yếu phát sinh bụi, tiếng ồn từ các phương tiện vận tải ra vào trung tâm Logistics để nhập và 
xuất hàng. 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án “Hạ tầng, Kho 
bãi trung tâm Logistics Quốc tế Thành phố Bắc Giang” 

 
 

  
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG 33 

 

Hình 1.8. Sơ đồ công nghệ xuất, nhập hàng container tại trung tâm Logistics của Dự án 
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3.2.2. Quy trình kinh doanh trạm dừng nghĩ 

 

  

  

 

 

  

 

Hình 1.9. Sơ đồ hoạt động của trạm dừng nghĩ 

Thuyết minh: 

- Các phương tiện giao thông ghé vào trạm dừng nghĩ cao tốc để dừng đổ và nghỉ ngơi 
- Sau khi tìm vị trí đỗ xe, hành khách sẽ sử dụng dịch vụ vệ sinh như (bệt xí, âu tiểu, rửa 

tay mặt,…), sau đó qua quầy khu ẩm thực ăn uống để sử dụng. 
- Sau khi nghỉ ngơi xong lên phương tiện giao thông và ra khỏi trạm. 

Tại đây chủ yếu là phát sinh tiếng ồn, bụi của phương tiện giao thông ra vào trạm dừng nghỉ 
cao tốc. Ngoài ra, phát sinh lượng nước thải sinh hoạt trong quá trình hoạt động vệ sinh và nước 
thải từ quá trình chế biến thực phẩm, và còn phát sinh lượng chất thải rắn sinh hoạt từ khu ăn 
uống và bếp chế biến phục vụ của trạm. 

Chất thải phát sinh được thu gom về kho lưu chứa tập trung của dự án để lưu chứa và giao 
cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. Còn phần nước thải phát sinh được đấu 
nối dẫn về trạm HTXLNT tập trung của dự án để xử lý. 

 

 

 

 

 

 

-Ồn, bụi 
-Nước thải 
- Chất thải rắn 

Phương tiện giao 
thông vào trạm 

Dừng đổ và sử dụng dịch vụ 
(ăn uống, vệ sinh) 

Phương tiện giao 
thông ra trạm 
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3.2.3. Quy trình cho thuê kho bãi, bãi container, tập kết hàng hóa, dừng đỗ phương tiện 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.10. Sơ đồ hoạt động cho thuê kho, bãi 

Thuyết minh: 

- Phần kho, bãi của dự án được sử dụng một phần, phần còn lại sẽ cho các đơn vị có nhu 
cầu để thuê kinh doanh hoạt động riêng theo đúng chức năng kho bãi, bãi container, tập 
kết hàng hóa và dừng đỗ phương tiện.  

- Khách hàng có nhu cầu sẽ liên hệ bộ phận kinh doanh của dự án để làm việc thỏa thuận, 
đàm phán và ký kết hợp đồng. 

- Sau khi ký kết hợp đồng và hoàn tất việc cọc, thanh toán sẽ tiến hành bàn giao lại khuôn 
viên diện tích đất đã thỏa thuận cho thuê để bên thuê đi vào hoạt động kinh doanh. 

Trong quá trình đi vào vận hành, tại đây chủ yếu là phát sinh tiếng ồn, bụi của phương tiện 
giao thông ra vào kho/bãi để nhập và xuất hàng. Ngoài ra, phát sinh lượng nước thải và chất 
thải rắn sinh hoạt trong quá trình hoạt động của công nhân viên, và còn phát sinh lượng chất 
thải công nghiệp thông thường từ các bao bì đóng gói hàng hóa,... 

Đơn vị thuê kinh doanh kho bãi chịu trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng vận hành hạng mục 
công trình kho bãi đã thuê và có trách nhiệm thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để 
thu gom, vận chuyển xử lý các chất thải sinh hoạt, công nghiệp thông thường và nguy hại phát 
sinh theo quy định. Riêng phần nước thải phát sinh được phép đấu nối theo tuyến cống thoát 
nước thải của dự án dẫn về trạm XLNT tập trung công suất 1.200 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý. 

 

 

-Ồn, bụi 
-Nước thải 
- Chất thải rắn 

Khách hàng 

Bộ phận kinh doanh 

Ký hợp đồng thuê 
kho/bãi 

Thanh toán và bàn giao 
kho, bãi cho thuê 
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3.2.4. Quy trình cho thuê văn phòng và các khu thương mại dịch vụ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.11. Sơ đồ hoạt động cho thuê văn phòng, khu thương mại dịch vụ 

Thuyết minh: 

- Phần văn phòng và các khu thương mại dịch vụ của dự án được sử dụng một phần, phần 
còn lại sẽ cho các đơn vị có nhu cầu để thuê kinh doanh hoạt động riêng theo đúng chức 
năng cho thuê để phục vụ hoạt động văn phòng, các khu thương mại dịch vụ.  

- Khách hàng có nhu cầu sẽ liên hệ bộ phận kinh doanh của dự án để làm việc thỏa thuận, 
đàm phán và ký kết hợp đồng. 

- Sau khi ký kết hợp đồng và hoàn tất việc cọc, thanh toán sẽ tiến hành bàn giao lại khuôn 
viên diện tích đất đã thỏa thuận cho thuê để bên thuê đi vào hoạt động kinh doanh. 

Trong quá trình đi vào vận hành, tại đây chủ yếu là phát sinh tiếng ồn của phương tiện giao 
thông. Ngoài ra, các khu thương mại dịch vụ, văn phòng này còn phát sinh nước thải từ quá trình 
hoạt động của cán bộ công nhân viên và khách hàng (gồm: bệt xí, âu tiểu, tắm giặt, vệ sinh sàn, 
lavabo,..) từ các khu nhà vệ sinh, bếp ăn…. Chất thải rắn phát sinh chủ yếu là chất thải rắn sinh 
hoạt và một số chất thải khác như: giẻ lau, hộp mực in, bao bì cứng thải, bao bì mềm thải, thùng 
carton,… 

Đơn vị thuê kinh doanh văn phòng, khu thương mại dịch vụ chịu trách nhiệm quản lý, bảo 
dưỡng vận hành hạng mục công trình khu văn phòng, thương mại dịch vụ đã thuê và có trách 
nhiệm thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển xử lý các chất 
thải sinh hoạt, công nghiệp thông thường và nguy hại phát sinh theo quy định. Riêng phần nước 
thải phát sinh được phép đấu nối theo tuyến cống thoát nước thải của dự án dẫn về trạm XLNT 
tập trung công suất 1.200 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý. 

-Ồn 
-Nước thải 
- Chất thải rắn 

Khách hàng 

Bộ phận kinh doanh 

Ký hợp đồng thuê văn phòng, 
khu thương mại dịch vụ 

Thanh toán và bàn giao 
cho thuê 
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3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Dự án thuộc loại công trình hạ tầng, kho bãi trung tâm Logistics quốc tế thành phố Bắc 
Giang được xây dựng trên đất diện tích 65,54ha, với quy mô hoạt động của dự án như sau: 

- Dịch vụ kho lưu giữ hàng hóa: 700.000 lượt/năm; 
- Kinh doanh trạm dừng nghĩ: 100.000 lượt/năm; 
- Hoạt động dịch vụ thanh toán, xuất nhập khẩu, hải quan: 80.000 lượt/năm; 
- Cho thuê kho bãi, bãi container, tập kết hàng hóa, dừng đổ phương tiện: 230.000 m2; 
- Cho thuê văn phòng và các khu thương mại dịch vụ: 86.000 m2; 
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; vận tải hàng hóa bằng đường bộ: 

80.000 lượt/năm; 
- Hoạt động tư vấn quản lý: 100 lượt/năm. 

Vì kho lưu giữ hàng hóa được xây dựng trên các lô (gồm: KL-1, KL-2, KL-3, KL-4, KL-
5, KN-1, KN-2, KN-3, KN-4). Và tại giai đoạn 01 đã hoàn thiện công trình gồm (lô KL-1, 
KL-2, KL-5, KN-1, KN-2, KN-3, KN-4). Nên dịch vụ kho lưu giữ hàng hóa của giai đoạn 1 
với quy mô là 652.070 lượt/năm. 

Kinh doanh trạm dừng nghĩ cao tốc được xây dựng trên các lô (bao gồm lô: CC-1, CC-2, 
CC-3). Và giai đoạn 01 đã hoàn thiện công trình gồm lô CC-3. Nên Kinh doanh trạm dừng 
nghĩ của giai đoạn 1 với quy mô là 29.700 lượt/năm. 

Hoạt động dịch vụ thanh toán, xuất nhập khẩu, hải quan phục vụ cho việc kho lưu giữ 
hàng hóa. Nên theo khối lượng hàng hóa được thông qua lưu giữ tại kho trung tâm Logistics 
của giai đoạn 1 thì hoạt động dịch vụ thanh toán, xuất nhập khẩu, hải quan của giai đoạn 1 
với quy mô là 74.500 lượt/năm. 

Cho thuê kho bãi, bãi container, tập kết hàng hóa, dừng đổ phương tiện được xây dựng 
trên các lô (bao gồm: lô KL-1, KL-2, KL-3, KL-4, KL-5, KN-1, KN-2, KN-3, KN-4, PP-1, 
PP-2, ĐM-1). Tại giai đoạn 1 đã hoàn thiện công trình (gồm: lô  KL-1, KL-2, KL-5, KN-1, 
KN-2, KN-3, KN-4, PP-2, ĐM-1). Nên phần diện tích đất cho thuê kho bãi, bãi container, tập 
kết hàng hóa, dừng đổ phương tiện của giai đoạn 1 với quy mô là 204.400 m2. 

Cho thuê văn phòng và các khu thương mại dịch vụ được xây dựng trên các lô (bao gồm: 
lô CQ, TM-1, TM-2, KS). Tại giai đoạn 1 các hạng mục này chưa đưa vào xây dựng. Nên 
phần diện tích  đất cho thuê văn phòng, khu thương mại dịch là chưa hoạt động tại giai đoạn 
1. 
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Hoạt động dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ tương ứng với lượng hoạt động dịch vụ 
trong xuất nhập khẩu, hải quan của lượng hàng hóa lưu kho tại giai đoạn 1 với quy mô là 
74.500 lượt/năm. 

Hoạt động tư vấn quản lý giải pháp logistics phục vụ cho hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên 
quan đến vận tải của giai đoạn 1 với quy mô là 93 lượt/năm. 

 Như vậy, với các hạng mục hoàn thiện đi vào khai thác vận hành tại giai đoạn 1 của dự án. 
Quy mô sản phẩm hoạt động tương ứng tại giai đoạn 1 như sau: 

+ Dịch vụ kho lưu giữ hàng hóa: 652.070 lượt/năm; 
+ Kinh doanh trạm dừng nghĩ: 29.700 lượt/năm; 
+ Hoạt động dịch vụ thanh toán, xuất nhập khẩu, hải quan: 74.500 lượt/năm; 
+ Cho thuê kho bãi, bãi container, tập kết hàng hóa, dừng đổ phương tiện: 204.400 m2; 
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; vận tải hàng hóa bằng đường bộ: 
74.500 lượt/năm; 
+ Hoạt động tư vấn quản lý: 93 lượt/năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 
điện, nước của dự án đầu tư: 

4.1. Nguồn cung cấp điện của dự án 

Nguồn cung cấp điện cho dự án được lấy từ hạ tầng lưới điện trên địa bàn thành phố Bắc 
Giang thông qua trạm biến áp 110/35/22kV với công suất 2x40MVA, cấp trực tiếp điện qua lưới 
22kV được liên kết với trạm 110kV Song Khê- Nội Hoàng. 

Nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn hoạt động: chủ yếu để chiếu sáng, sinh hoạt, căn cứ 
theo quy hoạch không gian của khu vực dự án định mức cấp điện cho giai đoạn 01 tại dự án 
khoảng 2.202,57kW được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.6 Nhu cầu sử dụng điện giai đoạn 01 của dự án 

TT Chỉ tiêu 
Ký 

hiệu 
Diện tích 

Chỉ tiêu cấp 
điện 

Đơn vị Công suất 

1 Cấp điện cho công trình 
công cộng, dịch vụ 

Pcc 21.379m2 30 W/m2 sàn-
ngđ 

kW 641,37 

2 Chiếu sáng giao thông Pgt 20,18ha 15kW/ha kW 302,7 

3 Cấp điện cho kho hàng Pkh 25,17ha 50 kW/ha kW 1.258,5 
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 Tổng cộng kW 2.202,57 

                  (Nguồn: Chủ dự án đầu tư, năm 2025) 

4.2. Nguồn cung cấp nước của dự án 

a) Nguồn cung cấp nước 

Nguồn nước cấp cho dự án được cấp từ Nhà máy nước sạch DNP- Bắc Giang bằng đường 
ống  D110-D200mm nằm dọc các tuyến đường quy hoạch đấu nối với tuyến truyền dẫn cấp nước 
tới dự án. Sau đó, được đấu nối vào mạng lưới phân phối cấp nước của dự án tới từng đối tượng 
sử dụng nước. 

b) Lượng nước cấp 

Do đặc trưng của loại hình Logistics là hoạt động lưu trữ hàng hoá, kho bãi nên sẽ không 
có hoạt động sản xuất. Nước cấp chủ yếu là nước sinh hoạt, vệ sinh sàn công nghiệp. Căn cứ vào 
quy mô các hạng mục công trình, định mức nước cấp cho hoạt động giai đoạn 01 của dự án được 
tính toán cụ thể như sau: 

Căn cứ tính toán tiêu chuẩn cấp nước dự án: Tiêu chuẩn cấp nước- Mạng lưới đường ống 
công trình- tiêu chuẩn thiết kế (QCVN 01:2021/BXD). 

Theo bảng 1.1, quy mô số người tại giai đoạn 1 của dự án là 836 người hoạt động trên 
phạm vi diện tích đất là 53,07ha thì nhu cầu sử dụng nước của dự án được tính toán như sau: 

Bảng 1.7. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước trong ngày giai đoạn 01 của Dự án 

TT 
Công trình dùng 

nước 
Diện 
tích  

Đơn vị 
Định 
mức 

Đv 
Nhu cầu 
(m3/ngđ) 

1 
Trạm dừng nghỉ cao 
tốc (CC-3) 

1.724 m2 2 
l/ m2 

sàn 
3,45 

2 
Đất khu phân phối 
hàng hóa (PP-2) 

46.571 m2 2 
l/ m2 

sàn 
93,14 

3 
Khu lưu trữ hàng hóa 
lớn (KL-1, KL-2, KL-
5) 

65.731 m2 2 
l/ m2 

sàn 131,46 
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TT 
Công trình dùng 

nước 
Diện 
tích  

Đơn vị 
Định 
mức 

Đv 
Nhu cầu 
(m3/ngđ) 

4 
Đất khu lưu trữ hàng 
hóa vừa và nhỏ (KN-1, 
KN-2, KN-3, KN-4) 

122.946 m2 2 
l/ m2 

sàn 245,89 

5 

Khu đầu mối hạ tầng 
kỹ thuật (trạm XLNT, 
trạm điện phục vụ 
trong khu, trạm bơm 
nước, khu tập kết CTR) 
(ĐM-2) 

3.672 m2 2 
l/ m2 

sàn 
7,34 

6 
Bãi đổ xe tập trung 
(ĐM-1) 

15.983 m2 2 l/ m2 31,97 

7 
Đất cây xanh công viên  
(CX) 

10.198 m2 3 l/ m2 30,59 

8 
Đường giao thông nội 
bộ 

143.513 m2 0,4 l/ m2 57,41 

9 
Cây xanh cảnh quan 
(XCQ-1 đến XCQ-12) 

48.067 m2 3 l/ m2 144,20 

10 Cây xanh cách ly 52.279 m2 3 l/ m2 156,84 

11 Nước dự phòng rò rỉ - - 10% - 90,23 

 Tổng cộng: - - - 
992,52 

m3/ngày.đêm 

(Nguồn: Chủ đầu tư dự án, năm 2025) 

Như vậy, tổng nhu cầu sử dụng nước của giai đoạn 01 dự án là 992,52 m3/ngày.đêm và lượng 
nhu cầu xả thải của giai đoạn 01 là 513,25 m3/ngày.đêm chi tiết như bảng sau.  

Bảng 1.8. Bảng cân bằng nhu cầu sử dụng nước và xả thải của giai đoạn 01 Dự án 
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TT 
Công trình dùng 

nước 
Diện tích 

(m2) 
Định mức 

(lít/m2) 
Nhu cầu 
(m3/ngđ) 

Lượng xả thải 
(m3/ngđ) 

Ghi chú 

1 
Trạm dừng nghỉ cao 
tốc (CC-3) 

1.724 2 3,45 3,45 
100% nước 

cấp 

2 
Đất khu phân phối 
hàng hóa (PP-2) 

46.571 2 93,14 93,14 
100% nước 

cấp 

3 
Khu lưu trữ hàng 
hóa lớn (KL-1, KL-
2, KL-) 

65.731 2 131,46 131,46 
100% nước 

cấp 

4 

Đất khu lưu trữ 
hàng hóa vừa và nhỏ 
(KN-2, KN-3, KN-
4) 

122.946 2 245,89 245,89 
100% nước 

cấp 

5 

Khu đầu mối hạ 
tầng kỹ thuật (trạm 
XLNT, trạm điện 
phục vụ trong khu, 
trạm bơm nước, khu 
tập kết CTR) (ĐM-
2) 

3.672 2 7,34 7,34 
100% nước 

cấp 

6 
Bãi đổ xe tập trung 
(ĐM-1) 

15.983 2 31,97 31,97 
100% nước 

cấp 

7 
Đất cây xanh công 
viên  (CX) 

10.198 3 30,59 - Thấm thoát 

8 
Đường giao thông 
nội bộ 

143.513 0,4 57,41 - Thấm thoát 

9 
Cây xanh cảnh quan 
(XCQ-1 đến XCQ-
12) 

48.067 3 144,20 - Thấm thoát 

10 Cây xanh cách ly 52.279 3 156,84 - Thấm thoát 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án “Hạ tầng, Kho 
bãi trung tâm Logistics Quốc tế Thành phố Bắc Giang” 

 
 

  
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG 42 

 

TT 
Công trình dùng 

nước 
Diện tích 

(m2) 
Định mức 

(lít/m2) 
Nhu cầu 
(m3/ngđ) 

Lượng xả thải 
(m3/ngđ) 

Ghi chú 

11 Nước dự phòng rò rỉ - 
10% nước 

cấp 
90,23 - Thấm thoát 

 
Tổng nhu cầu sử dụng nước cấp cho giai 
đoạn 1 

992,52 
- 

 

 Tổng nhu cầu xả thải cho giai đoạn 01 -  513,25 

(Nguồn: Chủ đầu tư dự án, năm 2025) 

4.3. Hóa chất sử dụng 

Do đây là dự án hạ tầng, kho bãi trung tâm logistics nên không có các hoạt động sản xuất 
từ chủ đầu tư. Dự án không sử dụng các nguyên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm 
mà sử dụng các nguyên, nhiên liệu, hóa chất cho vệ sinh sàn công nghiệp và cho hệ thống XLNT 
với công suất 1.200 m3/ngày.đêm vận hành theo mô đun 1 là chủ yếu. 

Việc sử dụng hóa chất cho quy trình xử lý nước thải được thực hiện tự động hoàn toàn, 
định lượng sử dụng hóa chất được cài đặt trong hệ thống điều khiển. 
Ngoài ra, hóa chất sử dụng cho vệ sinh sàn, bãi logistics được mua trên thị trường, không sử dụng 
hóa chất độc hại. 

Nước thải từ 2 giai đoạn được đấu nối chung về trạm HTXLNT tập trung công suất 
1.200m3/ngày.đêm của dự án để xử lý. Hệ thống xử lý nước thải tập trung được thiết kế hoạt 
động theo 2 modul, mỗi modul xử lý công suất 600m3/ngày.đêm. Theo đó nước thải từ giai đoạn 
01 phát sinh tối đa 513,25 m3/ngày.đêm được dẫn về mô đun 1 công suất 600m3/ngày.đêm để xử 
lý tại trạm XLNT tập trung. Nhu cầu sử dụng hóa chất cho vệ sinh sàn công nghiệp và hệ thống 
XLNT tại mô đun 1 theo tháng của dự án tại giai đoạn 01 được thống kê theo bảng dưới đây: 

Bảng 1.9. Lượng hóa chất sử dụng tại giai đoạn 01 của dự án 

STT Hóa chất Đơn vị 
Khối lượng định mức 

(trong 01 tháng) 
Mục đích sử dụng 

1 NaOH Kg 423 
Bổ sung kiềm cho trạm 

HTXLNT 

2 
Chất dinh dưỡng 

(Methanol) 
Kg 2.114 

Bổ sung dinh dưỡng cho 
trạm HTXLNT 
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3 Clorin khử trùng Kg 106 
Khử trùng cho trạm 

HTXLNT 

4 
Dung dịch vệ sinh 

sàn, kho bãi 
Lít 226 Vệ sinh sàn công nghiệp 

(Nguồn: Báo cáo hướng dẫn vận hành hệ thống XLNT của dự án, năm 2025) 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 
5.1. Danh mục máy móc, thiết bị 

Nhu cầu trang thiết bị, máy móc dự kiến phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự án như sau: 

Bảng 1.10. Danh mục máy móc dự kiến sử dụng của dự án giai đoạn 1 

TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Đươn 
vị tính 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất xứ 
Tình trạng 

thiết bị 

Mục 
đích sử 
dụng 

1 
Cần trục chấn đế, 
chạy trên ray sức 

nâng 45T 

10 Chiếc 2024 Nhật Bản Mới 100% Phục vụ 
hoạt 
động 
kinh 

doanh 
kho bãi 

hàng 
hoá 

 

 

 

 

 

 

 

2 Máy nâng chính 
diện container (40T) 

10 Chiếc 2024 Nhật Bản Mới 100% 

3 
Xe nâng khoang 

trống container (8 
tấn) 

10 Chiếc 2024 Đài Loan Mới 100% 

4 
Xe tải nâng hạng 

nặng có trục (50 tấn) 
10 Chiếc 2024 Nhật Bản Mới 100% 

5 
Xe chuyên dụng 
container (40ft) 

50 Chiếc 2024 Hàn Quốc Mới 100% 

6 
Xe chuyên dụng 
container (20 ft) 

50 Chiếc 2024 Hàn Quốc Mới 100% 

7 
Xe chở hàng thông 

dụng (8-10 tấn) 
50 Chiếc 2024 Hàn Quốc Mới 100% 
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8 
Xe chở hàng thông 

dụng (5 tấn) 
60 Chiếc 2024 Việt Nam Mới 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
Xe tải chở hàng.(8 

tấn) 
20 Chiếc 2024 Việt Nam Mới 100% 

10 
Xe tải chở hàng (5 

tấn) 
30 Chiếc 2024 Việt Nam Mới 100% 

11 
Xe tải chở hàng. (1- 

2 tấn) 
30 Chiếc 2024 Việt Nam Mới 100% 

12 
Xe nâng loại đốt 
trong (2-2,5 tấn) 

50 Chiếc 2024 Việt Nam Mới 100% 

13 
Xe nâng loại đốt 

trong (5 tấn) 
20 Chiếc 2024 Hàn Quốc Mới 100% 

 
Xe nâng loại (1-2 

tấn) 
20 Chiếc 2024 Thuỵ Điển Mới 100% 

14 Đầu kéo romoc 13 Chiếc 2024 Đài Loan Mới 100% 

15 Xe tưới nước 4 Chiếc 2024 Nhật Bản Mới 100% 

16 Xe nghiệp vụ 20 Chiếc 2024 Nhật Bản Mới 100% 

17 
Thiết bị rửa và sửa 

container 
6 Bộ 2024 Úc Mới 100% 

18 
Thiết bị bảo dưỡng 

sửa chữa xe 
6 Bộ 2024 Nhật Bản Mới 100% 

19 Thiết bị kiểm tra xe 6 Bộ 2024 
Trung 
Quốc 

Mới 100% 

20 Cân điện tử 5 Bộ 2024 
Trung 
Quốc 

Mới 100% 

 

21 
Máy xếp chồng (H-

18m) 
10 Chiếc 2024 

Trung 
Quốc 

Mới 100% 

Nguồn: Công ty TNHH Logistics quốc tế Bắc Giang 
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5.2. Các hạng mục công trình chính của dự án (GPMT giai đoạn 1) 

Các hạng mục công trình phục vụ quy mô giai đoạn 1 trên phần đất diện tích là 530.713m2 
(tương đương 53,07ha) gồm: Khu trạm dừng nghĩ cao tốc (lô CC-3), Khu phân phối hàng hoá (lô 
PP-2), Kho hàng hoá lớn (lô KL-1, KL-2, KL-5), Kho hàng hoá vừa và nhỏ (lô KN-1, KN-2, KN-
3, KN-4), Bãi đỗ xe tập trung (lô ĐM-1), Khu đấu mối hạ tầng kỹ thuật (lô ĐM-2), công viên cây 
xanh (lô CX), đường giao thông nội bộ, cây xanh cảnh quan (lô XCQ-1, XCQ-3, XCQ-5, XCQ-
7, XCQ-8, XCQ-10, XCQ-11, XCQ-12) và khu cây xanh cách ly (lô XCL-1, XCL-2, XCL-3, 
XCL-5, XCL-6, XCL-7, XCL-8, XCL-9, XCL-10, XCL-11, XCL-12, XCL-13), được thể hiện 
dưới bảng sau: 

Bảng 1.11. Diện tích xây dựng các hạng mục công trình giai đoạn 1 của dự án 

TT Hạng mục Ký hiệu 
Diện tích  

(m2) 
Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
sàn (m2) 

Tiến độ hoàn 
thành 

I Các hạng mục công trình chính  

1 
Khu trạm 

dừng nghĩ cao 
tốc 

 CC-3 2.873 0,44 2.873 Đã hoàn thành  

2 
Khu phân 

phối hàng hóa 
PP-2 46.571 7,11 46.571 Đã hoàn thành 

3 
Kho hàng hóa 

lớn 
KL-1, KL-2, 

KL-5 
82.163 12,54 65.731 

Đã hoàn thành 
lô KL-5, 2 lô 
KL-1, KL-2 
còn lại đến 

ngày 
15/1/2026 
hoàn thành  

4 
Kho hàng hóa 

vừa và nhỏ 
KN-1, KN-2, 
KN-3, KN-4 

122.946 18,75 122.946 

Đã hoàn thành 
lô KN-2, KN-
3, KN-4, riêng 
lô KN-1còn lại 

đến ngày 
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15/1/2026 
hoàn thành 

5 

Kho bãi ngoài 
trời, khu hạ 

tầng kỹ thuật- 
Bãi đỗ xe 

ĐM-1, ĐM-2 22.103 3,43 3.672 Đã hoàn thành 

6 
Cây xanh 
công viên 

CX 10.198 1,56 - Đã hoàn thành 

7 
Đường giao 
thông nội bộ 

- 143.513 21,90 - Đã hoàn thành 

8 
Cây xanh 
cảnh quan 

XCQ-1, XCQ-
2, XCQ-3, 

XCQ-4, XCQ-
5, XCQ-6, 

XCQ-7, XCQ-
8, XCQ-9, 
XCQ-10, 
XCQ-11, 
XCQ-12, 

48.067 7,33 - Đã hoàn thành 

9 
Cây xanh cách 

ly 

XCL-1, XCL-
2, XCL-3, 

XCL-5, XCL-
6, XCL-7, 

XCL-8, XCL-
9, XCL-10, 

XCL-11, 
XCL-12, 
XCL-13, 

52.279 7,98 - Đã hoàn thành 

II Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường  

10 
Hệ thống XLNT tập trung 1200 
m3/ngày.đêm 

- - - 
Đã hoàn thành 
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11 Trạm quan trắc tự động, liên tục - - - Đã hoàn thành 

12 
Kho lưu chứa CTR sinh hoạt tập 
trung 

12,58m2 - - 
Đã hoàn thành 

13 
Kho lưu chứa CTR công nghiệp 
thông thường 

23,68m2 - - 
Đã hoàn thành 

14 Kho lưu chứa Chất thải nguy hại 11,1m2 - - Đã hoàn thành 

 

 
Tổng diện tích khu đất 

530.713m2 
= 53,07ha 

100% - 
 

(Nguồn: Chủ dự án đầu tư, năm 2025) 

5.3. Tiến độ, vốn đầu tư 

Vì ảnh hưởng của nền kinh tế nói chung, cũng như tiến độ giải ngân nguồn vốn bị chậm trễ. 
Nên tiến độ các hạng mục công trình thi công xây dựng thực hiện theo Giấy chứng nhận đầu tư 
trên bị chậm tiến độ so kéo dài từ tháng 11 năm 2023 cho đến nay. 

- Tiến độ theo Giấy chứng nhận đầu tư số 7677750638 chứng nhận lần đầu ngày 
30/09/2016, thay đổi lần tư ngày 21/10/2025 do Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cấp, tiến độ xây dựng 
hoàn thiện các công trình theo 2 giai đoạn từ tháng 11/2024 đến tháng 12/2028. 

- Tiến độ theo thực tế triển khai dự án như sau:  

+ Các hạng mục của Giai đoạn 1:  Đến tháng 04/2026 

+ Các hạng mục của Giai đoạn 2:  Tháng 04/2026 đến Tháng 12/2028 

+ Đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động chính thức: Tháng 12/2028. 
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5.4. Sơ đồ tổ chức hoạt động của dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình 1.12. Sơ đồ tổ chức quản lý hoạt động của Dự án 
Số lượng nhân viên tại Dự án khi đi vào vận hành gồm: giai đoạn 1, 2 tương ứng là: 86 người; 
187 người.   
 Vậy giai đoạn toàn Dự án đi vào hoạt động: nhân sự cố định là 273 người.  

Trong đó, người quốc tịch ngoại quốc (Trung Quốc) chiếm khoảng 20% (55 người).  

5.5. Trách nhiệm vận hành dự án 

 Sau khi dự án đi vào vận hành, Chủ dự án vẫn chịu trách nhiệm vận hành Dự án bao gồm: 
Vận hành hệ thống thu gom, thoát nước mưa và nước thải; Vận hành hệ thống xử lý nước thải 
với công suất 1.200 m3/ngày. đêm và kết nối dữ liệu quan trắc báo cáo về Sở Nông nghiệp và 
Môi trường. Đồng thời, thu gom, lưu giữ  chất thải sinh hoạt phát sinh (rác sinh hoạt, chất thải 
công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại) và định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng 
xử lý. 

 

Ban giám đốc Công ty  

Bao gói và vận 
chuyển 

Kho và quản lý 
nguyên vật liệu 

Quản trị mua 
hàng  

Xử lý đơn hàng 
và dịch vụ 
khách hàng 

CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG 

Giám đốc điều hành   

Marketing Logistics Tài chính 
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Hình 1.13. Quy mô phối cảnh hoạt động của toàn dự án 
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5.6. Mô tả biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện trong giai đoạn thi công xây dựng 

các công trình 

5.6.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

Trong giai đoạn thi công xây dựng của giai đoạn 01 dự án, tổng số người tham gia vào 
hoạt động thi công xây dựng tại công trình của giai đoạn 01 là 200 người. Căn cứ định mức phát 
thải 0,5 kg/người/ngày (theo thuyết minh tổng hợp quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Bắc 
Giang năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030). Như vậy, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 
trong giai đoạn thi công xây dựng ngoài công trình của giai đoạn 01 của dự án là: 100 kg/ngày.  

Thành phần chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: bao bì các loại, sành sứ thủy tinh, 
polymer, túi nilon, chai lọ, vỏ hoa quả, thức ăn thừa.... Trong đó rác thải từ thực phẩm chiếm 
70% khối lượng và chất thải tái chế, còn lại chiếm 30%. Những loại rác này sẽ được thu gom, 
phân loại và đem đi xử lý. Đối với các loại chất thải rắn có thể tái chế được thu gom và bán lại 
cho các cơ sở thu mua phế liệu.  

Dự án bố trí các thùng rác có dung tích 120lit có nắp đậy kín, bố trí tại các khu nghỉ lán trại 
để thu gom và lưu chứa trước khi giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. 

Việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt trong quá trình thi công xây dựng này được nhà thầu 

xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Ân đại diện cho dự án ký kết hợp đồng thu gom chất 

thải rắn thông thường với Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến, số 17/2025/HĐTG/VT-TA, 

ngày 1/3/2025 để thu gom xử lý theo quy định, với tần suất thu gom 1 lần/ngày. 

5.6.2. Đối với chất thải rắn xây dựng 

Trong quá trình thi công xây dựng chất thải phát sinh chủ yếu là: đất đá thải, nguyên vật 
liệu không đảm bảo chất lượng như cốt pha gỗ, vật liệu xây dựng, xi măng, gạch vỡ, bao bì đựng 
vật liệu xây dựng, đầu thừa sắt, thép… chiếm 0,1% so với khối lượng nguyên vật liệu xây dựng 
vào giai đoạn 01. Khối lượng vật tư phục vụ cho việc thi công xây dựng khoảng 4.536 tấn cho 
giai đoạn 01 bao gồm cát, đá, sắt, thép, gạch..... Thời gian thi công từ tháng 11/2024 đến tháng 
1/2026 là 14 tháng.  

Như vậy, Chất thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng giai đoạn 01 là 
324 tấn/tháng, tương đương 10.800 kg/ngày. 

Chất thải này được vận chuyển về bãi chứa chất thải tạm của dự án để thu gom lưu chứa. 

Việc thu gom chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng này được nhà 

thầu xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Ân đại diện cho dự án ký kết hợp đồng thu gom 
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chất thải rắn thông thường với Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến, số 17/2025/HĐTG/VT-

TA, ngày 1/3/2025 để thu gom xử lý theo quy định, với tần suất thu gom 1 lần/ngày. 

5.6.3. Đối với chất thải nguy hại 

 Trong quá trình thi công xây dựng, dự án chủ yếu phát sinh dầu nhớt thải và bao tay giẻ lau 
dính dầu với khối lượng ước khoảng 20 kg/tháng.  

 Chất thải nguy hại phát sinh được lưu chứa trong các thùng nhựa nắp đậy có dung tích từ 
50-100 lít để lưu chứa riêng biệt, có dán nhãn phân loại theo quy định. Được tập kết tại 01 khu 
tạm riêng có vách và mái che bằng tôn để lưu giữ và chờ đơn vị có chức năng tới thu gom xử lý 
theo quy định. 

Việc thu gom chất thải nguy hại này sẽ được nhà thầu xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư 

Thiên Ân đại diện cho dự án ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến, số 

17/2025/HĐTG/VT-TA, ngày 1/3/2025 để thu gom xử lý theo quy định với tần suất 1lần/năm 

hoặc khi có phát sinh. 

5.6.4. Đối với nước thải sinh hoạt 

Trong giai đoạn thi công xây dựng dự án phát sinh nước thải sinh hoạt cho 200 công nhân 

viên lao động. Nhu cầu nước cấp cho sinh hoạt của công nhân trong thời gian thi công xây dựng. 

Theo TCVN 4513:1988– Cấp nước bên trong - tiêu chuẩn thiết kế, định mức cấp nước  cho người 

phục vụ nhà công cộng là 25 lít/ ngày của người trong 1 ca. Hiện tại, công nhân chỉ hoạt động 

8h/ngày/ca. Nên lượng nước cấp mỗi ngày là: Qsh = 25 lít/người.ngày × 200 người = 5 m3/ngày. 

Dự án bố trí 05 lán trại và 10 nhà vệ sinh di động. Nhà vệ sinh di động buồng đôi đặt gần 

khu vực lán trại cách khoảng 200-300m, được làm bằng vật liệu composite không han rỉ, nhà vệ 

sinh có diện tích 2,4m2 (kích thước: 180x135x260cm), dung tích bể nước sạch 800 lít, dung tích 

bể chứa chất thải 1.500 lít.  

Nước thải sinh hoạt tại giai đoạn 01 trong giai đoạn thi công phát sinh khoảng 5m3/ngày, 

được lưa chứa trong bể chứa của nhà vệ sinh di động thể tích 1.500 lít. Và đã thực hiện thuê đơn 

vị có chức năng tới thu gom xử lý theo quy định với tần suất 1-2 lần/tuần. 

Việc thu gom nước thải này sẽ được nhà thầu xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Ân 

đại diện cho dự án ký kết hợp đồng thu gom chất thải rắn thông thường với Công ty TNHH Môi 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án “Hạ tầng, Kho 
bãi trung tâm Logistics Quốc tế Thành phố Bắc Giang” 

 
 

  
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG 52 

 

trường Việt Tiến, số 17/2025/HĐTG/VT-TA, ngày 1/3/2025 để thu gom xử lý theo quy định. 

 

Hình 1.14. Hình ảnh minh họa nhà vệ sinh di động giai đoạn thi công xây dựng  

5.6.5. Đối với bụi phát sinh trong quá trình thi công xây dựng 

 Để giảm thiểu bụi và khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy 

móc, thiết bị trong quá trình xây dựng giai đoạn 1, chủ Dự án áp dụng các biện pháp giảm thiểu 

như nhau, cụ thể yêu cầu đơn vị thi công cam kết thực hiện những biện pháp sau:  

- Sử dụng những phương tiện vận chuyển còn hạn đăng kiểm, ưu tiên sử dụng những phương 

tiện mới.  

- Các phương tiện khi ra khỏi công trường được vệ sinh sạch sẽ, tránh vương vãi vật liệu, phát 

sinh bụi trên tuyến đường vận chuyển.  

- Dọn dẹp, quét dọn sân nền bãi tập kết nguyên vật liệu để hạn chế bụi phát tán vào môi trường 

khi có gió lớn;  

- Bố trí hợp lý thời gian, các tuyến đường vận chuyển và đi lại cho các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị. 

- Khu vực dự án trong những ngày nắng, để hạn chế mức độ ô nhiễm khói bụi tại công trường, 

các sân bãi tập kết vật liệu xây dựng và tuyến đường ra vào khu vực dự án sẽ được phun nước 

thường xuyên nhằm hạn chế bụi, đất đá theo hướng gió phát tán vào không khí;  

- Hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm. Nguyên vật liệu được nhập về 

công trường căn cứ vào tiến độ công trình, đảm bảo không để lưu lại công trường quá thời gian 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án “Hạ tầng, Kho 
bãi trung tâm Logistics Quốc tế Thành phố Bắc Giang” 

 
 

  
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG 53 

 

quy định theo quy trình tổ chức thi công (do đơn vị nhà thầu thi công thực hiện). Nguyên vật liệu 

được đặt trong nhà kho tạm và có mái che;  

- Bố trí kho chứa nguyên nhiên liệu tại những vị trí không có độ nhạy cảm môi trường cao 

(gần kênh, mương thoát nước, khu vực sinh hoạt của công nhân);  

- Điều phối xe hợp lý để tránh tập trung quá nhiều phương tiện giao thông hoạt động trong dự 

án cùng thời điểm.  

- Phần luồng xe vận chuyển vật liệu xây dựng tránh gây ùn tắc. 

 - Xe vận chuyển chở đúng trọng tải quy định, được phủ bạt lên thùng xe để hạn chế gió gây 
phát tán bụi vào môi trường xung quanh. 

 - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thi công. 

 - Bố trí thời gian vận chuyển phù hợp, tránh vận chuyển vào giờ cao điểm. Điều tiết hợp lý 
phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công trên công trường để không ảnh hưởng đến hoạt động 
vận chuyển của các giai đoạn trước. 

 - Ưu tiên lựa chọn nguồn cung cấp nguyên vật liệu gần khu vực Dự án (chủ yếu tại Phường 
Tiền Phong và các xã, phường lân cận). 

 - Sử dụng các nhiên liệu thân thiện với môi trường: hàm lượng lưu huỳnh, chì thấp. 

 - Sử dụng xe ô tô tự đổ, các phương tiện, máy móc thi công còn hạn đăng kiểm. 

 - Quy định xe ra vào công trường trong giai đoạn thi công đi với tốc độ 15 – 20km/h. 

 - Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ phương tiện vận tải và thiết bị thi công.  

 - Tưới nước dập bụi bằng xe téc chuyên dụng trên tuyến đường nội bộ khu vực Dự án và 
tuyến đường vận chuyển (đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, đường gom cao tốc, đường Lê Lợi; 
đường Nguyễn Du; đường Hùng Vương và các tuyến đường lân cận khác) trên phạm vi vận 
chuyển cách Dự án khoảng 2 - 3km; phun nước với cường độ trung bình 1-1,5 lít/m2. 

  + Thiết bị sử dụng: xe téc dung tích 9.000 lít 

  + Số lượng xe tưới nước: 2 xe tưới nước chuyên dụng.  

  + Tần suất tưới 3-4 lần/ngày, vào những ngày hanh khô có thể gia tăng tần suất tưới, thời 
điểm thực hiện: sáng 5h30 – 6h, chiều từ 15h30 đến 16h. (Dựa vào tình hình thời tiết thực tế sẽ điều 
chỉnh thời gian và tần suất thực hiện phun nước cho phù hợp nhằm hạn chế các ảnh hưởng tới hoạt 
động giao thông khu vực).  
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Hình 1.15. Xe phun nước chuyên dùng 

 

Hình 1.16. Biện pháp che chắn công 

trình 

 Để giảm thiểu ô nhiễm bụi từ quá trình thi công xây dựng dự án, bụi và khí thải từ các 

phương tiện, trang thiết bị, máy móc thi công giai đoạn 1 các biện pháp sau đây đã được thực 

hiện:  

­ Tất cả các thiết bị, máy móc, phương tiện khi thi công đều phải tuân thủ theo Quyết định số 

16/2019/QĐ-TTg ngày 28/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình khí thải 

cho các phương vận tải đường bộ.  

­ Máy móc và thiết bị xây dựng sẽ không được phép di chuyển ra khỏi ranh giới công trường. 

­ Phun nước để làm tăng độ ẩm và hạn chế khả năng sinh bụi vào các ngày nắng nóng, gió 

mạnh tại những khu vực phát sinh ra nhiều bụi.  

­ Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng tại công trường.  

­ Hằng ngày tổ chức vệ sinh công nghiệp trên công trường vào cuối giờ làm việc, bảo đảm cho 

công trường luôn được gọn, sạch.  

­ Lập rào chắn bằng tôn cao ít nhất 2m bao quanh khu vực thi công để hạn chế bụi phát tán ra 

môi trường xung quanh. 

 Để giảm thiểu khí thải từ quá trình hàn cắt kim loại trong quá trình xây dựng ở giai đoạn 

1, các biện pháp sau đây được thực hiện:  
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­ Lựa chọn vị trí hợp lý để tiến hành hàn, cắt kim loại.  

­ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân hàn cắt kim loại (mũ, kính, khẩu trang…).  

­ Thợ hàn cần được trang bị vật dụng bảo hộ lao động như mũ hàn bảo vệ là trang bị không thể 

thiếu cho công nhân hàn. Mũ hàn sẽ bảo vệ khỏi ảnh hưởng của tia cực tím, tia hồng ngoại 

lên mắt và da vùng mặt, bảo vệ khỏi xỉ hàn nóng chảy bắn tóe (tia cực tím gây ra viêm giác 

mạc cho mắt khi tiếp xúc nhiều. Đối với da khi tiếp xúc nhiều với hồ quang sẽ gây ra hiện 

tượng bỏng da). 

­ Chất liệu làm quần áo, găng, giày, mũ hàn cần phải làm từ vật liệu khó cháy, không nên dùng 

các vật liệu từ sợi tổng hợp vì nó dễ dàng nóng chảy khi bị bắn bởi xỉ hàn nóng, phải sử dụng 

vật liệu khó cháy hoặc trang bị đồ da;  

­ Tùy môi trường làm việc khác nhau mà trang bị quần áo bảo hộ thích hợp. Nếu làm việc trong 

môi trường nóng nên mặc các trang bị từ sợi chống cháy thay vì đồ da và ngược lại. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 
tỉnh, phân vùng môi trường 

2.1.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

“Hạ tầng, Kho bãi trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang” phù hợp với Quy 
hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08 tháng 07 năm 2024 do đáp ứng được các 
yêu cầu cụ thể như sau: 

- Thực hiện đô thị hoá bền vững, phát triển đô thị gắn với phát triển hạ tầng kỹ thuật về 
bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển không gian xanh, công trình xanh, đô thị sinh thái, đô thị 
thông minh, chống chịu với biến đổi khí hậu. 

- Đầy mạnh thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới; kiểm soát ô nhiễm, phát triển các mô hình khu dân cư, tuyến 
đường,... kiểu mẫu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp; duy trì và nâng cao chất 
lượng môi trường  nông thôn. 

- Tăng cường đầu tư, hiện đại hoá trang thiết bị thu gom và hệ thống trạm trung chuyển ở 
các đô thị, mở rộng mạng lưới dịch vụ thu gom chất thải rắn ở khu vực nông thôn. 

- Tiếp tục mở rộng phạm vi dịch vụ cung cấp nước sạch, giảm thiểu thoát nước ở khu vực 
đô thị; tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch theo tiêu chuẩn Bộ Y tế cho 
nhân dân ở khu vực nông thôn. 

- Tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông gắn với bảo tồn đa dạng 
sinh học, hệ sinh thái thuỷ sinh, bảo vệ, khai thác và sử dụng nguồn nước. Thúc đẩy mạnh mẽ sử 
dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước trong sinh hoạt, sản xuất. 

- Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường chống chịu với các tác động 
của biến đổi khí hậu. 

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật thu gom, xử lý nước thải; thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái 
sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại đồng bộ, hiệu quả, không gây ô nhiễm 
môi trường. 
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- Đa dạng hoá nguồn lực đầu tư để thực hiện Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia; huy 
động tối đa nguồn lực xã hội, kết hợp tăng chi ngân sách; áp dụng nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả chi phí xử lý và bồi thường thiệt hại về môi trường, người hưởng lợi từ các giá trị môi 
trường phải trả tiền; sử dụng hiệu quả các công cụ kinh tế kết hợp với nâng cao nhận thức, ý thức 
trách nhiệm và hành động trong bảo vệ môi trường của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, doanh 
nghiệp và người dân. 

Ngoài ra, theo Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm Logistics trên địa bàn cả nước tại 
Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03 tháng 07 năm 2015 do đáp ứng được các yêu cầu cụ thể 
như sau: 

- Phát triển các trung tâm logistics trở thành trung tâm dịch vụ nòng cốt trong lưu thông, 
phân phối hàng hóa, phục vụ sản xuất trong nước và xuất nhập khẩu; đồng thời phát triển theo 
hướng đồng bộ, chuyên nghiệp và hiện đại, gắn kết hợp lý với quy hoạch phát triển thương mại, 
công nghiệp, giao thông, sử dụng đất và hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội của các vùng; bảo đảm 
an ninh quốc phòng và BVMT .   

-Quy hoạch hệ thống đường góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, khắc 
phục các vấn đề tồn tại của thành phố Bắc Giang về kết nối giữa các khu chức năng do bị chia 
cắt bởi tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn,... tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông khu vực cũng 
như hoạt động trung chuyển khu vực Dự án.  

Từ các yêu cầu đề ra và phấn đấu đạt được đã nêu, có thể nói việc xây dựng và đưa vào 
hoạt động “Hạ tầng, Kho bãi trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang” phù hợp với 
mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 
thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến 2050, bao gồm: 

-Về mục tiêu tổng quát:  

+ Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường, phục hồi và cải 
thiện chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm 
đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định 
hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường... phát triển kinh tế 
xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, hài hoà với tự 
nhiên và thân thiện với mô trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

+ Chủ động khai thác có hiệu quả thị trường dịch vụ logistics của Việt Nam, trong đó tập 
trung vào các dịch vụ logistics thuê ngoài, tích hợp trọn gói và đồng bộ, tổ chức và hoạt động 
theo mô hình Logistics bên thứ 3 (3PL) nhằm thúc đầy sản xuất, kinh doanh phát triển thông qua 
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việc tối thiểu hoá chi phí và bổ sung giái trị gia tăng cho hàng hoá và dịch vụ của các doanh 
nghiệp. Từng bước triển khai mô hình logistics 4PL, 5PL trên cơ sở phát triển thương mại điện 
tử và quản trị chuỗi cung ứng hiện đại, hiệu quả, chuyên nghiệp. 

- Về nhiệm vụ bảo vệ môi trường:  

Một trong những nhiệm vụ về bảo vệ môi trường là: giảm thiểu tác động đến môi trường từ 
hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện phân vùng môi trường thống nhất trên phạm vi 
toàn quốc để triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường thích hợp theo phân vùng môi trường 
nhằm kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường đến sự sống và phát 
triển bình thường của con người và sinh vật. 

2.1.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang (nay 
là tỉnh Bắc Ninh) 

“Hạ tầng, Kho bãi trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang” phù hợp với Quy hoạch 
tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2022, cụ thể như sau: 

- Về các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư tư nhân và nước 
ngoài (FDI) vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên đầu tư theo định hướng chiến lược phát triển và quy 
hoạch của tỉnh; thu hút các dự án đầu tư lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, các tập đoàn đa quốc 
gia, nhà đầu tư lớn, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu; đẩy nhanh tốc độ đô thị 
hoá gắn với phát triển kinh tế đô thị; phát triển chuỗi các đô thị có sự kết nối giữa các đô thị trung 
tâm, đô thị chức năng; phát triển các khu đô thị lớn, sinh thái, thông minh, hiện đại đi đôi phát 
triển các khu dân cư, khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhất là nhà ở dành cho công nhân, 
người lao động. 

- Tổ chức hoạt động kinh tế- xã hội: Vùng phát triển phía Tây Nam là vùng trọng điểm phát 
triển đô thị- công nghiệp năng động của tỉnh gắn với Thủ đô Hà Nội, cảng hàng không quốc tế 
Nội Bài, trục hành lang kinh tế- đô thị quan trọng quốc gia, quốc tế (Quốc lộ 1A, cao tốc Hà Nội- 
Bắc Giang- Lạng Sơn. 

- Đô thị trung tâm: Đô thị thành phố Bắc Giang là đô thị trung tâm vùng phía Tây, phát triển 
theo hướng sinh thái, thông minh, hiện đại. Khai thác hiệu quả các đường vành đai 4, 5 vùng thủ 
đô Hà Nội, kết nối với với khu vực phía Bắc của Thủ đô Hà Nội và đóng vai trò thúc đẩy nhanh 
quá trình đô thị hoá khu vực phía Tây Nam của tỉnh. 

- Phát triển hạ tầng thương mại: Phát triển công nghiệp theo hướng bền vững; Phát triển 
ngành dịch vụ đa dạng, hiện đại, bền vững; phát triển đột phá một số dịch vụ có tiềm năng, lợi 
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thế, ngành dịch vụ có sức cạnh tranh cao, đưa Bắc giang trở thành cửa ngõ, trung tâm chuyển 
hàng hoá, vận tải, kho bãi, logistics, thương mại của vùng; Phát triển các trung tâm thương mại 
đa năng, phúc hợp, đáp ứng nhu cầu mua sắm kết hợp vui chơi giải trí và các hạ tầng khác phục 
vụ phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 

- Về phương án phát triển mạng lưới thuỷ lợi, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải: 
Tiếp tục, nâng cấp, mở rộng, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý của các hệ thống xử lý nước thải 
tập trung quy mô lớn tại các đô thị và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; xây dựng hệ thống 
thoát nước thải đô thị, nông thôn; nước thải đô thị, nông thôn phải được thu gom, xử lý  đảm bảo 
tiêu chuẩn trước khi thoát ra môi trường. Nước thải công nghiệp, y tế phải được thu gom xử lý 
tại cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Việc xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải cần hình thành cả hai hình thức xử lý nước thải tập trung và xử lý nước 
thải phân tán tuỳ theo tính chất nước thải và điều kiện tự nhiên khu vực, có xem xét đến điều kiện 
quản lý. Ưu tiên, tập trung đầu tư hệ thống thu gom, xử lý  nước thải sinh hoạt ở các khu dân cư 
xả nước thải và nước thải công nghiệp xả trực tiếp ra hệ thống kênh T3 và thoát ra kênh tiêu 
chính Cống Bún. 

2.1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với phân vùng bảo vệ môi trường 

 Cũng theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), tại Phương án bảo vệ môi 
trường và phân vùng bảo vệ môi trường của tỉnh Bắc Giang, dự án nằm tại xã Song Khê, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang thuộc Vùng hạn chế phát thải là không gian xanh thuộc vùng 
đệm của các khu đô thị loại V trở lên. Có thể thấy, nước thải phát sinh của dự án được thu gom 
hoàn toàn và xử lý đạt tiêu chuẩn của Quy chuẩn địa phương tỉnh, đương đương với quy chuẩn 
QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq=0,9, Kf= 1,0) (nay là QCVN 40:2025/BTNMT, cột A) của 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Đồng thời lắp đặt và vận hành hệ thống 
giám sát tự động lưu lượng nước thải đầu vào, đầu ra và các thông số pH, COD, TSS tại cửa xả 
trạm xử lý nước thải tập trung; kết nối kết quả quan trắc tự động về Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Bắc Giang để theo dõi, giám sát. Như vậy, có thể thấy nồng độ giới hạn các chất trong nước 
thải khi xả thải ra nguồn tiếp nhận theo hướng được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với phân vùng 
bảo vệ môi trường của tỉnh Bắc Giang.  

2.2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Theo ĐTM đã được cấp số 1132/QĐ-BTNMT, ngày 9/4/2018, thì toàn bộ nước thải sau 
xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A tại hệ thống XLNT tập trung công suất 1200 
m3/ngày.đêm của dự án, được xả thải ra Kênh T5 Ngòi Bún, kênh T5 này thuộc hệ thống kênh 
tiêu chính trạm bơm cống Bún. 
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Tại thời điểm lập báo cáo GPMT của dự án thì điểm đấu nối xả thải (nước mưa, nước thải 
của dự án) được xả ra kênh tiêu T3 sau đó tiêu thoát ra kênh tiêu chính trạm bơm Cống Bún. 
Kênh T3 và kênh T5 này đều thuộc hệ thống kênh tiêu chính trạm bơm Cống Bún. Ngoài ra, dự 
án đã được chấp thuận đấu nối xả nước thải, nước mưa vào kênh T3 tiêu thoát ra kênh tiêu chính 
trạm bơm Cống Bún theo công văn số 310/NST-QLN&CT ngày 8/10/2025 của Công ty TNHH 
MTV KTCTTL Nam Sông Thương. 

Nguồn tiếp nhận nước thải công nghiệp sau xử lý và nước mưa trong khuôn viên dự án là 
kênh tiêu T3 sau đó chảy ra kênh tiêu chính trạm bơm Cống Bún tại vị trí K7+730m (bờ phải)  
và tiêu thoát ra sông thương. Kênh tiêu chính Cống Bún có độ rộng 16m; cao 3,7m, cao độ đáy -
0,55m, m=1,5; n=0,03; i=0,0001; cao độ đáy -0,55m;  lưu lượng thiết kế  40,5m3/s, thuộc quản 
lý của Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương phục vụ tiêu thoát nước chung cho 
toàn khu vực. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là sông Thương. Nước thải dự án sau xử lý 
đạt QCVN 40:2025/BTNMT, cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là phù hợp với khả năng 
chịu tải môi trường tiếp nhận (sông Thương) theo quy định tại bảng 3 phụ lục kèm theo Quyết 
định số 48/2022QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành quy định 
phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Theo đó, Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang đã ký thoả thuận xin đấu nối với 
Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương và trách nhiệm bao gồm: 

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương thường xuyên kiểm tra, 
phối hợp điều hành thực hiện phương án tiêu thoát nước chung trên địa bàn. Chịu trách nhiệm 
đầu tư, bảo trì, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước mặt trong phạm vi diện tích quản lý sử dụng 
của cơ sở. 

- Không tự ý cuốc phá kênh, mương ngoài phạm vi cơ sở quản lý; không tự động đóng, mở 
các cống không thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý; chấp hành sự điều hành tiêu thoát nước 
chung của Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương. 

- Không xả nước thải chưa được xử lý đảm bảo theo quy chuẩn vào công trình Kênh T3 
(Cống Bún). 

 Đánh giá khả năng chịu tải của kênh T3 (Cống Bún) 

Trong quá trình lập báo cáo GPMT của dự án thì nguồn tiếp nhận nước thải là kênh T3  
thoát ra kênh tiêu chính trạm bơm Cống Bún qua khu vực dự án. Lưu lượng nước xả thải tương 
ứng với công suất của hệ thống xử lý nước thải tập trung lớn nhất là 1.200m3/ngày.đêm với các 
thông số đạt QCVN 40:2025/BTNMT- cột A (Kq=0,9, Kf= 1,0) trước khi đấu nối vào mương 
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quan trắc tự động, liên tục và xả ra môi trường (kênh T3), cũng là lưu lượng làm tăng mức tiếp 
nhận tại Kênh tiêu chính trạm bơm Cống Bún này là 1.200m3/ngày.đêm, tương đương với lưu 
lượng tiếp nhận thêm của dự án tại kênh này là 0,013m3/s. Trong đó, giai đoạn 1 nhu cầu sử dụng 
nước là 992,52 m3/ngày.đêm, nhưng nước phục phục tưới cây thất thoát là 479,27m3/ngày.đêm. 
Như vậy, lượng nước sinh hoạt tại giai đoạn 1 là 513,25m3/ngày.đêm cũng là lượng nước xả thải 
tương ứng của giai đoạn 1, được đấu nối về mô đun 1 của trạm XLNT tập trung, công suất vận 
hành tại mô đun 1 này là 600m3/ngày.đêm cũng là lưu lượng xả thải lớn nhất làm tăng mức tiếp 
nhận tại Kênh tiêu chính T3- Cống Bún này tương đương 0,0069m3/s của giai đoạn 1, cuối cùng 
thải ra sông Thương qua trạm bơm cống Bún.  

Kênh T3- Cống Bún này được thiết kế với chiều rộng 16m, chiều cao 3,7m, lưu lượng 
thiết kế 40,5m3/s. Vậy lưu lượng xả nước thải tối đa của giai đoạn 1 dự án là 0,0069m3/s rất nhỏ, 
ảnh hưởng tác động không đáng kể so với mức tiếp nhận của kênh tiêu chính Cống Bún. 

Vì vậy, Dự án khi đi vào hoạt động hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi 
trường đã được đánh giá chi tiết ở bước lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, không thay 
đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.  
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa của dự án 

a. Hoạt động phát sinh nước mưa của dự án  

 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa của khu được thiết kế tách riêng với hệ thống thu gom, 
thoát nước thải, gồm 2 phần: 

 - Đường ống thu gom và thoát nước mưa trên mái: Hệ thống thu gom nước mưa trên mái 
các khu nhà được thiết kế bằng các ống PVC (đường kính D90-D114) trong hộp kỹ thuật rồi chảy 
xuống rãnh quanh các khu nhà, từ đó đấu nối vào hệ thống thu gom chung qua các hố ga thu trực 
tiếp. 

 - Hệ thống cống thu gom và thoát nước mưa chung: Bên ngoài các khu nhà để thu gom nước 
mưa từ các khu nhà, kho bãi và thu gom nước mưa chảy tràn trên các đường giao thông nội bộ 
trong khu, từ đó thoát ra môi trường thông qua các cửa thoát nước mưa. 

b. Mạng lưới thu gom nước mưa: 

 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa hoàn thiện cho cả dự án trên phần diện tích quy hoạch 
65,54ha đã hoàn thành bao gồm: hệ thống cống tròn BTCT D300, D600, D800, D1000, D1200, 
D1500, cống hộp BTCT B1200, B2500, rãnh xây gạch đậy đan B600, B800 và các hố ga thu 
nước mưa BTCT (327cái) và hố ga thăm BTCT (15 cái), hố ga thăm bằng gạch (397 cái) nhằm 
loại bỏ các cặn bẩn. 

Nước mưa trong khu vực được thu gom vào các hố ga thu có bố trí song chắn rác nhằm 
loại bỏ rác thô kích thước lớn làm tắc nghẽn dòng chảy (khoảng cách hố ga 30-50m/1 hố). Sau 
đó nước mưa được thoát ra 2 tiểu lưu vực: Lưu vực I thoát về mương hở chạy dọc cao tốc Hà 
Nội – Bắc Giang sau đó dẫn về kênh T3; Lưu vực II thoát trực tiếp ra kênh T3. 

 Hệ thống thoát nước là cống tròn BTCT từ D600-D1500, D300 từ hố ga thu về hố ga thăm, 
kết hợp hệ thống mương hở từ B1200 - B2500 chạy dọc đường cao tốc Hà Nội- Bắc Giang và 
rãnh bằng gạch B600-B800. Hố ga thu nước mưa cách nhau 10m -30m, thiết kế theo độ dốc tự 
chảy i= 1.10% - i=2.0%. 
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Bảng 3.1. Khối lượng hệ thống thu gom thoát nước mưa của dự án 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống tròn BTCT D300 m 680 

2 Cống tròn BTCT D600 m 6.180 

3 Cống tròn BTCT D800 m 2.285 

4 Cống tròn BTCT D1000 m 3.175 

5 Cống tròn BTCT D1200 m 1.150 

6 Cống tròn BTCT D1500 m 175 

7 
Cống hộp BTCT 

B1200x700 
m 25 

8 
Cống hộp BTCT 

B2500x2500 
m 115 

9 
Rãnh xây bằng gạch, tấm 

đan B600 
m 670 

10 
Rãnh xây bằng gạch, tấm 

đan B800 
m 530 

11 Hố ga thu BTCT Cái 327 

12 Hố ga thăm BTCT Cái 15 

13 Hố ga thăm bằng gạch Cái 397 

14 Cửa xả nước mưa Cửa 4 

Nguồn: Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang 

 Bản vẽ chi tiết tổng mặt bằng thu gom nước mưa toàn dự án đính kèm phụ lục. 

 b. Điểm xả nước mưa 

Phương thức chảy: tự chảy ra nguồn tiếp nhận 
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Nguồn tiếp nhận nước mưa: Hệ thống thoát nước chung của khu vực. Nguồn tiếp nhận cuối cùng 
là Kênh T3 (Cống Bún). 

Vị trí đấu nối nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa của toàn bộ dự án được phân chia làm 2 lưu 
vực thoát nước mưa, lưu vực I thoát theo hệ thống thoát nước mưa của phường Tiền Phong sau 
đó dẫn ra Kênh T3, lưu vực II thoát trực tiếp ra kênh T3. Nước mưa tại dự án được đấu nối vào 
4 cửa xả thoát ra kênh T3- Cống bún. Vị trí tọa độ các cửa xả nước mưa tại dự án như sau: 

 + Điểm cửa xả 1: tại vị trí 01 điểm hố ga đấu nối X24 với tọa độ: X = 2350630; Y = 415565 

+ Điểm cửa xả 2: tại vị trí 01 điểm hố ga đấu nối O18.1 với tọa độ: X = 2351028; Y = 415833  

+ Điểm cửa xả 3: tại vị trí 01 điểm hố ga đấu nối P27 với tọa độ: X = 2351254; Y = 416008  

+ Điểm cửa xả 4: tại vị trí 01 điểm hố ga đấu nối Q8 với tọa độ: X = 2351526; Y = 416132  

(theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107o00, múi chiếu 3o). 

 

Hình 3.1. Vị trí kênh T3 xả nước mưa của dự án 

Cửa xả 1 
X24 

Kênh T3 
Cống Bún 

Cửa xả 2 

Cửa xả 4 

Cửa xả 3 

P27 

O18.1 

Q8 
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c. Sơ đồ tổng thể hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại dự án như sau: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom thoát nước mưa của dự án 

d. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước mưa 

Dự án đã xây dựng hệ thống cống rãnh ngầm đạt tiêu chuẩn, bố trí xung quanh các kho 
hàng, nhà văn phòng, trạm dừng nghĩ, nhà khách sạn, kho bãi,… và lối đi để thoát nước ra mương 
thải, hố ga bên ngoài và dọc đường đi của dự án, đảm bảo nước mưa chảy tràn được tiêu thoát 
nhanh kể cả khi có mưa to kéo dài. 

Ngoài ra, Công ty thực hiện các biện pháp sau:  

- Định kỳ kiểm tra, nạo vét hệ thống dẫn nước mưa, kiểm tra phát hiện hỏng hóc để sửa 
chữa kịp thời. Với tuần xuất 3 tháng/lần hoặc nhiều hơn khi vào mùa mưa. 

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. Không để các 
loại rác thải xâm nhập vào đường thoát nước.  

Hệ thống thu nước mưa trên mái Nước mưa chảy tràn trên bề mặt 

Hố ga, hố thăm lắng rác có song chắn rác 
cống tròn BTCT D300 

Hệ thống thoát nước mưa tại lưu vực II 
của Dự án  

Cống tròn BTCT, kích thước D600-D1500 

Hệ thống thoát nước mưa Phường 
Tiền Phong 

Kênh T3 Cống Bún 

(4 cửa xả nước mưa của dự án tại 4 điểm X24, O18.1, P27, Q8) 

Hệ thống thoát nước mưa tại lưu vực I 
thoát ra mương hở dọc cao tốc 

cống hộp BTCT, kích thước B1200, 
B2500, rãnh xây gạch B600-B800 
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1.2. Thu gom, thoát nước thải của dự án 

 Toàn bộ lượng nước thải phát sinh lớn nhất trong giai đoạn 01 của dự án Hạ tầng, Kho bãi 
trung tâm Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang là 513,25 m3/ngày.đêm được đấu nối về trạm 
HTXLNT tập trung xử lý. Dự án đã đầu tư xây dựng trạm XLNT tập trung công suất 
1.200m3/ngày đêm tại giai đoạn 01 để thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh của dự 
án khi đi vào hoạt động.  

 Trạm xử lý nước thải tập trung của dự án công suất 1.200m3/ngày.đêm (hoạt động vận hành 
theo 2 modul, mỗi modul xử lý công suất 600m3/ngày.đêm). Nước thải phát sinh tại giai đoạn 01 
được dẫn về mô đun 1 vận hành theo công suất 600 m3/ ngày.đêm để xử lý đạt quy chuẩn xả thải 
theo quy định trước khi xả ra môi trường. 

1.2.2.1. Công trình thu gom nước thải 

- Hệ thống thu gom nước thải công nghiệp được thiết kế cho tất cả các khu vực hoạt động 
của dự án. Do đặc trưng của Logistics chủ yếu là hoạt động lưu trữ hàng hoá, kho bãi, không tiến 
hành sơ chế sản phẩm nên sẽ không phát sinh nước thải sản xuất. Nước thải phát sinh trong giai 
đoạn 01 của dự án bao gồm nước thải phát sinh từ Trạm dừng nghỉ cao tốc (lô CC-3); từ khu 
phân phối hàng hoá (lô PP-2); từ Khu lưu trữ hàng hoá lớn (lô KL-1, KL-2, KL-5); từ Khu lưu 
trữ hàng hoá vừa và nhỏ (lô KN-1, KN-2, KN-3, KN-4); từ khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật (lô ĐM-
1); từ Bãi đổ xe tập trung (lô ĐM-2). 

- Nước thải phát sinh từ các hạng mục của giai đoạn 01 dự án khi đi vào hoạt động được xử 
lý sơ bộ qua bể tự hoại  3 ngăn sau đó thu gom về Hố ga tập trung trước khi bơm về Trạm XLNT 
tập trung của dự án công suất 1.200m3/ngày.đêm- tại mô đun 1 để xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 
40:2025/BTNMT, cột A, trước khi đấu nối vào mương quan trắc tự động liên tục của dự án và 
xả ra Kênh T3 Cống Bún cạnh dự án. 
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- Mạng lưới thu gom và thoát nước thải của Dự án tại giai đoạn 01 như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải giai đoạn 01 của Dự án 

Ống PVC DN80 

QCVN 40:2025/BTNMT, 
Cột A 

Kênh T3 Cống Bún  

Nước thải từ Trạm 
dừng nghỉ cao tốc 
 (lô CC-1, CC-2, 

CC-3) 

Hố thu gom tập trung 

Bể tự hoại 3 
ngăn (2 bể) 

(V=12,4m3/bể) 

Trạm xử lý nước thải dự án công suất 1.200m3/ngày.đêm 

Nước thải từ 
khu phân phối 

hàng hoá 
 (lô PP-2) 

Nước thải từ 
Khu lưu trữ hàng 

hoá lớn  
(lô KL-3, KL-4) 

Nước thải từ Khu lưu 
trữ hàng hoá vừa và 

nhỏ  
(lô KN-2, KN-3, KN-4)  

Nước thải từ 
khu đầu mối hạ 
tầng kỹ thuật  

(lô ĐM-1) 

Bể tự hoại 3 
ngăn (7 bể) 

(V=12,4m3/bể) 

Bể tự hoại 3 
ngăn (6bể) 

(V=12,4m3/bể) 

Bể tự hoại 3 
ngăn (8 bể) 

(V=12,4m3/bể) 

Bể tự hoại 3 
ngăn (1 bể) 

(V=12,4m3/bể) 

Mương quan trắc tự động, liên tục  

Cống BTCT D300 

Bơm 

Ống PVC DN200 

Ống HDPE D355 

Nước thải từ  Bãi  
đổ xe tập trung 

 (lô ĐM-2) 

Bể tự hoại 3 
ngăn (1 bể) 

(V=12,4m3/bể) 
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- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh (gồm bồn cầu, âu tiểu) được xử lý sơ bộ 
qua 02 bể tự hoại 03 ngăn có tổng thể tích 24,8m3 (mỗi bể có thể tích 12,4m3); cùng với nước 
thải phát sinh từ bếp ăn, lavabo, vệ sinh sàn,… của Trạm dừng nghĩ cao tốc (lô CC-3) được dẫn 
theo cống BTCT D300 chiều dài 429m về hố ga trung chuyển nội bộ (B24), tiếp tục dẫn về hố 
thu gom tập trung của Dự án qua đường cống BTCT D400 với chiều dài 270m theo phương thức 
tự chảy. Sau đó được bơm theo đường ống PVC DN80 lên Bể lắng cát- tách mỡ của Trạm hệ 
thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh (gồm bồn cầu, âu tiểu) được xử lý sơ bộ 
qua 07 bể tự hoại 03 ngăn có tổng thể tích 86,8m3 (mỗi bể có thể tích 12,4m3); cùng với nước 
thải phát sinh từ lavabo, vệ sinh sàn, vệ sinh kho bãi của khu phân phối hàng hoá (lô PP-2) được 
dẫn theo cống BTCT D300 chiều dài 788m về hố ga trạm bơm trung chuyển nội bộ (A29), sau 
đó được bơm vào hệ thống thoát nước thải theo tuyến cống BTCT D300 dài 375m, tuyến cống 
BTCT D400 dài 212m về hố ga trung chuyển nội bộ (B24), tiếp tục dẫn về hố thu gom tập trung 
của Dự án qua đường cống BTCT D400 với chiều dài 270m theo phương thức tự chảy. Sau đó 
được bơm theo đường ống PVC DN80 lên Bể lắng cát- tách mỡ của Trạm hệ thống xử lý nước 
thải tập trung để xử lý. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh (gồm bồn cầu, âu tiểu) được xử lý sơ bộ 
qua 06 bể tự hoại 03 ngăn có tổng thể tích 74,4m3 (mỗi bể có thể tích 12,4m3); cùng với nước 
thải phát sinh từ lavabo, vệ sinh sàn, vệ sinh kho bãi của Khu lưu trữ hàng hoá lớn (lô KL-1, KL-
2, KL-5) được dẫn theo tuyến cống BTCT D300 tổng chiều dài 2.030m về hố ga trạm bơm trung 
chuyển nội bộ (A29), sau đó được bơm vào hệ thống thoát nước thải theo tuyến cống BTCT 
D300 dài 375m, tuyến cống BTCT D400 dài 212m về hố ga trung chuyển nội bộ (B24), tiếp tục 
dẫn về hố thu gom tập trung của Dự án qua đường cống BTCT D400 với chiều dài 270m theo 
phương thức tự chảy. Sau đó được bơm theo đường ống PVC DN80 lên Bể lắng cát- tách mỡ của 
Trạm hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh (gồm bồn cầu, âu tiểu) được xử lý sơ bộ 
qua 08 bể tự hoại 03 ngăn có tổng thể tích 99,2m3 (mỗi bể có thể tích 12,4m3);  cùng với nước 
thải phát sinh từ lavabo, vệ sinh sàn, vệ sinh kho bãi… của Khu lưu trữ hàng hoá vừa và nhỏ (lô 
KN-1, KN-2, KN-3, KN-4). Trong đó tại lô KN-4 được dẫn theo tuyến cống BTCT D300 dài 
851m về hố ga trạm bơm trung chuyển nội bộ (A29) sau đó được bơm vào hệ thống thoát nước 
thải theo tuyến cống BTCT D300 dài 375m, cống BTCT D400 dài 212m; cùng với tại lô KN-2, 
KN-3 theo tuyến cống BTCT D300 dài 1.3940m, cống BTCT D400 dài 212m; cùng với lô KN-
1 theo tuyến cống BTCT D400 dài 270m về hố ga trung chuyển nội bộ (B24), tiếp tục dẫn về hố 
thu gom tập trung của Dự án qua đường cống BTCT D400 với chiều dài 270 m theo phương thức 
tự chảy. Sau đó được bơm theo đường ống PVC DN80 lên Bể lắng cát- tách mỡ của Trạm hệ 
thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. 
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- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh (gồm bồn cầu, âu tiểu) được xử lý sơ bộ qua 
01 bể tự hoại 03 ngăn có tổng thể tích 12,4m3; cùng với nước thải phát sinh từ lavabo, vệ sinh 
sàn,… của khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật (lô ĐM-1) theo tuyến cống BTCT D300 dài 223m về 
hố ga trung chuyển nội bộ (B24), tiếp tục dẫn về hố thu gom tập trung của Dự án qua đường cống 
BTCT D400 với chiều dài 270m theo phương thức tự chảy. Sau đó được bơm theo đường ống 
PVC DN80 lên Bể lắng cát- tách mỡ của Trạm hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh (gồm bồn cầu, âu tiểu) được xử lý sơ bộ qua 
01 bể tự hoại 03 ngăn có thể tích 12,4m3; cùng với nước thải phát sinh từ lavabo, vệ sinh sàn,… 
của Bãi  đổ xe tập trung (lô ĐM-2) theo tuyến cống BTCT D400 dài 270m về hố ga trung chuyển 
nội bộ (B24), tiếp tục dẫn về hố thu gom tập trung của Dự án qua đường cống BTCT D400 với 
chiều dài 270m theo phương thức tự chảy. Sau đó được bơm theo đường ống PVC DN80 lên Bể 
lắng cát- tách mỡ của Trạm hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. 

Khối lượng hệ thống thu gom nước thải trên phần diện tích 65,54ha của 2 giai đoạn Dự án 
đã xây dựng hoàn thiện được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.2. Khối lượng tuyến cống thu gom, thoát nước thải dự án 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống BTCT D300 m 6.330 

2 Cống BTCT D400 m 482 

3 Ống bơm đẩy D125 m 364 

4 Hố ga Cái 247 

5 Hố thu gom tập trung Cái 01 

6 Trạm bơm trung chuyển 42m3/h Trạm 01 

7 Trạm HTXLNT tập trung  
1.200m3/ngày.đêm (hoạt động theo 2 mô 

đun, mỗi mô đun 600m3/ngày.đêm) 

Trạm 01 

8 Ống PVC DN200 m 20 

9 ống HDPE 355 m 185 

Nguồn: Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang 
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1.2.2.2. Công trình thoát nước thải 

 Nước thải sau trạm xử lý của giai đoạn 01 dự án đạt quy chuẩn đầu ra QCVN 
40:2025/BTNMT (cột A, hệ số K = 1,0) theo đường ống PVC DN200 tự chảy vào mương quan 
trắc tự động, sau đó theo đường ống HDPE D355 dẫn xả tự chảy vào kênh T3 Cống Bún cạnh 
dự án. 

 Sơ đồ hệ thống dẫn xả thải của trạm XLNT giai đoạn 1 như sau: 

 

 

 

Hình 3.4-Sơ đồ dẫn xả nước thải sau xử lý của trạm XLNT tập trung giai đoạn 01 ra 
nguồn tiếp nhận 

 

 

Hình 3.5-Sơ thoát nước thải sau trạm XLNT giai đoạn 01 của dự án ra nguồn tiếp nhận 

- Lưu lượng xả thải lớn nhất của giai đoạn 01 dự án là 513,25 m3/ngày.đêm. 

Nước thải sau xử lý 
của trạm XLNT giai 

đoạn 1 của Dự án 

Ống HDPE, 
D355 

185m 

Hệ thống mương 
quan trắc tự động 

Kênh T3 Cống 
Bún cạnh dự án 

Ống PVC, 
DN200  

20m 
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+ Chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT (cột A, hệ số K = 1,0) 
được đấu nối vào mương quan trắc tự động, sau đó được dẫn xả vào Kênh T3 Cống Bún cạnh dự 
án qua 1 cửa xả. 

+ Vị trí cửa xả nước thải: tọa độ X= 235069,656; Y= 415564,797 (theo Hệ tọa độ VN2000, 
kinh tuyến trục 107000, múi chiếu 30). 

 

Hình 3.6. Hình ảnh dẫn xả nước thải sau xử lý của trạm XLNT tập trung giai đoạn 01 
ra nguồn tiếp nhận (ảnh Google Earth) 

1.2.3. Xử lý nước thải 

1.2.3.1. Công trình xử lý sơ bộ nước thải công nghiệp 

 Nước thải phát sinh tại dự án chủ yếu là từ các nguồn nước thải sinh hoạt, cùng với nguồn 
nước thải phát sinh từ việc vệ sinh kho bãi, sàn công nghiệp. Nên công nghệ xử lý nước thải của 
dự án áp dụng đưa vào xử lý đạt Quy chuẩn nước thải công nghiệp theo QCVN 40:2025, cột A 
trước khi xả ra môi trường. 
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Bể tự hoại 3 ngăn: 

 Nước thải phát sinh từ giai đoạn 01 dự án được thu gom, xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại 3 
ngăn. Sau khi được xử lý sơ bộ được dẫn về hố thu gom tập trung trước khi bơm lên Bể lắng cát- 
tách mỡ của trạm XLNT tập trung của dự án công suất 1.200 m3/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 
40:2025/BTNMT, cột A trước khi đấu nối vào mương quan trắc tự động và xả vào Kênh T3 cống 
Bún cạnh dự án.  

Hiện nay, giai đoạn 01 của dự án đã xây dựng hoàn thiện 25 bể tự hoại, có tổng thể tích 
310m3 bằng BTCT (mỗi bể có thể tích 12,4m3) chi tiết tại bảng 3.3. Quy trình xử lý nước thải sơ 
bộ của Dự án được thể hiện ở hình sau:  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Quy trình xử lý sơ bộ nước thải giai đoạn 01 của Dự án 

Nguyên lý hoạt động Bể tự hoại 3 ngăn: 
- Bể tự hoại có 03 ngăn: ngăn chứa cặn – ngăn lắng – ngăn lọc. 

Nước đen (từ bệt xí, âu tiểu) 
của nhà vệ sinh 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Hố thu gom tập trung dự án 

Nước thải phát sinh giai đoạn 01 

Nước xám (lavabo, 
thoát sàn) từ nhà vệ 

sinh 

Trạm XLNT tập trung của dự án 

Công suất 1.200 m3/ngày đêm, đạt QCVN 40:2025/BTNMT, cột A 
(vận hành theo 2 mô đun, mỗi mô đun 600m3/ngày.đêm) 

Nước thải từ khu vực 
bếp, vệ sinh sàn, kho bãi 

 

Mương quan trắc tự động, liên tục 

Kênh T3 Cống Bún 
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+ Ngăn chứa cặn: Nước thải từ các thiết bị xí, tiểu được dẫn bằng đường ống về ngăn 
chứa cặn ở bể tự hoại. Sau quá trình phân hủy, các chất thải này sẽ biến thành bùn, riêng đối với 
các loại rác thải khó phân hủy sẽ đọng lại. Ngăn chứa này có không gian diện tích lớn nhất, bằng 
2 ngăn kia cộng lại bởi đây là nơi chứa đựng chất thải từ khi chưa được phân hủy.  

+ Ngăn lắng: Những chất thải không thể phân hủy được ở ngăn chứa sẽ được đưa vào 
ngăn lắng (ví dụ như: kim loại, tóc, vật cứng…). Ngăn lắng cũng sẽ chiếm thể tích 1 phần, bằng 
ngăn lọc trong cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn. 

+ Ngăn lọc: Ngăn này có chức năng lọc các chất thải còn đang lơ lửng. Nếu cấu tạo bể 
phốt 03 ngăn được chia thành 4 phần thì ngăn lọc chiếm thể tích 1 phần trong tổng thể tích. 

+ Thuyết minh công nghệ: 
Bể tự hoại 3 ngăn hoạt động chủ yếu dựa vào quá trình lắng cặn, lên men cặn lắng. Do tốc 

độ nước chảy qua bể rất chậm (thời gian lưu của nước trong bể từ 1-3 ngày) nên quá trình lắng 
cặn trong bể có thể xem như quá trình lắng tĩnh: dưới tác dụng của trọng lực bản thân các hạt cặn 
(bùn, phân) lắng dần xuống đáy bể và các chất hữu cơ trong cặn lắng sẽ bị phân hủy nhờ hoạt 
động của các vi sinh vật yếm khí. Do đó, cặn sẽ lên men, mất mùi hôi và giảm thể tích. Tốc độ 
lên men nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH của nước thải, lượng vi sinh vật có trong 
lớp cặn... Nhiệt độ càng cao tốc độ lên men cặn càng nhanh.  

Các ngăn xử lý dòng hướng lên đảm bảo sự tiếp xúc trực tiếp của dòng nước thải với lớp 
bùn đáy bể (chứa quần thể vi khuẩn kỵ khí). Kết quả của quá trình lên men cặn là sẽ xử lý được 
cặn tươi, các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy thành các chất đơn giản gồm H2O, các khí CO2, CH4... 
Độ ẩm của cặn tươi vào bể và cặn khi lên men tương ứng là 95% và 90%.  

Nước thải từ xí, tiểu sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng BOD5, COD và SS giảm đáng 
kể nhưng vẫn không đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, nước thải này sau khi được xử lý bằng bể tự hoại 3 
ngăn sẽ được thu gom về Trạm XLNT tập trung của dự án để tiếp tục xử lý. 

Nước thải từ lavabo, thoát sàn của nhà vệ sinh, khu vực bếp và vệ sinh kho bãi được thu 
gom dẫn trực tiếp về hố thu gom tập trung của dự án, sau đó được bơm lên bể lắng cát- tách mỡ 
để loại bỏ cặn bẩn của hệ thống xử lý nước thải tập trung xử lý. 
Thông số kỹ thuật bể tự hoại được thể hiện chi tiết tại bảng sau: 

Bảng 3.3-Thông số kỹ thuật của bể tự hoại giai đoạn 1 tại Dự án 

TT Vị trí đặt bể 
Số lượng 

(bể) 
Thể tích 01 bể 

(m3) 
Kích thước xây dựng, 

đặc điểm kỹ thuật 

1 
Trạm dừng nghĩ cao tốc (lô CC-
3) 

02 12,4 - Mỗi bể tự hoại có 03 
ngăn chứa. 

2 khu phân phối hàng hóa (PP-2) 07 12,4 
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3 
Khu lưu trữ hàng hóa lớn (KL-1, 
KL-2, KL-5) 

06 12,4 
- Lớp vữa xi măng mác 
75 lớp BTCT, đá 1x2, 
#250 Lớp bê tông lót đá 
1x2, #150.  
- Nền đất tự nhiên đầm 
chặt. 

4 
khu lưu trữ hàng hóa vừa và nhỏ 
(KN-1, KN-2, KN-3, KN-4) 

08 12,4 

5 

Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật 
(trạm XLNT, trạm điện phục vụ 
trong khu, trạm bơm nước, khu 
tập kết CTR) (ĐM-2) 

01 12,4 

6 Bãi đổ xe tập trung (ĐM-1) 01 12,4  

 Tổng 25 310  

(Nguồn: Chủ dự án đầu tư, năm 2025) 

1.2.3.2. Công trình xử lý nước thải giai đoạn 01 của dự án 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang 

- Đơn vị tổng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân 

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Divaco 

Trạm xử lý nước thải tập trung của Dự án có công suất 1.200 m3/ngày đêm, đảm bảo xử 
lý toàn bộ nước thải phát sinh tại giai đoạn 01 của Dự án đạt QCVN 40:2025/BTNMT (cột A, hệ 
số K = 1,0) trước khi xả vào Kênh T3 Cống Bún cạnh dự án. Dự án đã xây dựng và lắp đặt hoàn 
thành trạm xử lý nước thải công suất 1.200 m3/ngày.đêm gồm 2 mô đun, (600 m3/ngày.đêm/mô 
đun). Tại giai đoạn 1, dự án sẽ đưa vào vận hành 01 mô đun nước thải. Trạm xử lý nước thải 
hoàn thành theo đúng nội dung báo cáo ĐTM được duyệt (và để tăng hiệu quả xử lý nước thải ở 
các bể sinh học chủ dự án đã bổ sung thêm công đoạn hoá lý trong quy trình xử lý). 

Nước thải sau xử lý sơ bộ được dẫn tới Hố thu gom tập trung; Bể lắng cát- tách mỡ; Bể 
trung hoà; Bể keo tụ; Bể tạo bông, sau đó nước thải tiếp tục được dẫn tới 02 module xử lý nước 
thải gồm các bể: Bể lắng hoá lý, Bể điều hoà, Bể sinh học thiếu khí, Bể sinh học hiếu khí, Bể đệm, 
Bể lắng sinh học (02 module có chức năng và công suất như nhau: 600 m3/ngày.đêm/1 module. 
Nước thải từ Bể trung gian qua Tháp lọc áp lực được dẫn đến bể khử trùng xử lý trước khi xả thải 
ra mương quan trắc tự động và xả ra môi trường.      
1.2.3.2.1. Sơ đồ công nghệ trạm xử lý nước thải của Dự án 

Hệ thống XLNT của trạm 1200m3/ngày.đêm (hoạt động vận hành theo 2 mô đun) theo công 
nghệ hoá lý kết hợp sinh học với sơ đồ công nghệ như sau: 
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Hình 3.8. Sơ đồ quy trình công nghệ trạm XLNT tập trung của dự án 
Thuyết minh công nghệ: 

Nước thải phát sinh tại các khu vực sẽ được dẫn về theo các tuyến thu gom và chứa trong hố 
thu gom tập trung thiết kế tại trạm. Sau đó các chất bẩn chứa trong nước thải sẽ được xử lý theo 
dây chuyền công nghệ hoá lý kết hợp sinh học đã được thiết kế. 
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 Hố thu gom tập trung 
Nước thải theo mạng lưới thu gom đi vào Trạm xử lý nước thải. Nước được dẫn vào Bể thu 

gom có đặt giỏ chắn rác thô, nhằm giữ lại các chất thải rắn có trong nước thải, tránh các sự cố về 
máy bơm (nghẹt bơm, gãy cánh bơm…), ngăn chặn sự mài mòn động cơ bơm tại các quy trình 
xử lý đơn vị tiếp theo, ngăn chặn sự xâm nhập các chất lạ trong bể xử lý sinh học mà có thể gây 
kết tủa thành các chất rắn nổi trong bể sinh học dẫn đến hệ thống xử lý kém hiệu quả. Các chất 
thải rắn bị giữ lại tại giỏ chắn rác được lấy định kỳ để xử lý theo quy định. Bể thu gom tập trung 
nước thải trong một khoảng thời gian vừa đủ để sau đó nước thải được bơm chìm bơm đi. 

Bể thu gom không có chức năng xử lý các thành phần ô nhiễm trong nước thải nhưng đóng 
một vai trò quan trọng trong việc tập trung và tạo điều kiện phân phối nước đến các công trình 
phía sau. 

 Bể tách dầu và lắng cát  
Bể này có chức năng tách dầu mỡ phát sinh từ những công đoạn nấu ăn của các hộ dân.  

Dầu mỡ từ quá trình chế biến thức ăn có thể ngăn cản quá trình hấp thụ oxy từ không khí vào 
nước, gây ảnh hưởng đến quá trình tự làm sạch. Ngoài ra, dầu mỡ còn có thể gây phá hủy cấu 
trúc bùn hoạt tính trong bể bùn hoạt tính, cũng như gây khó khăn cho quá trình lên men cặn. Do 
đó, bể tách dầu có tác dụng làm giảm hàm lượng dầu mỡ có trong nước thải để đảm bảo hoạt 
động ổn định cho các công trình xử lý đơn vị phía sau.  

Lượng dầu mỡ sau khi tách sẽ được thu gom vào thùng chứa dầu và đưa về bể chứa bùn, nước 
thải sau khi xử lý sẽ chảy vào Bể trung hoà. 

 Bể trung hòa 
Chức năng nhiệm vụ: 

Điều chỉnh pH nước thải luôn đạt trong ngưỡng xử lý pH = 6,5 – 8,5. Hóa chất sử dụng bao 
gồm: NaOH, H2SO4 được cấp vào bể để điều chỉnh quá trình tăng giảm pH tự động nhờ bơm 
định lượng, cơ chế của phản ứng: 

 Bể keo tụ 
Các chất bẩn bao gồm: Các chất cặn lơ lửng, các chất kim loại có trong nước thải, các chất 

không phân hủy sinh học kết hợp lại tạo thành những bông bùn nhỏ. 

Dung dịch PAC với lưu lượng được tính toán sẵn nhằm đảm bảo nồng độ PAC tối ưu để xử 
lý nước thải có chứa SS, COD, các chất kim loại có trong nước.  
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Trong nước thải, các hạt keo được tích điện âm và PAC được thêm vào để tạo ra ion mang 
điện dương. Một khi các hạt mang điện âm đã được trung hòa (do các hạt trái dấu hút nhau), lực 
Van der Waals sẽ khiến các hạt bám lấy nhau để tạo thành các bông nhỏ.  

Bể keo tụ có nhiệm vụ keo tụ nồng độ chất bẩn lại với nhau bằng cách châm hóa chất PAC 
nồng độ 40 – 60 mg/l. 

Các chất đông tụ thường dùng là các muối nhôm, sắt hoặc hỗn hợp của chúng.  

Phương trình phản ứng:  FeSO4 + H2O ⇌ Fe(OH)+ + H+ + SO4
2 

Hệ thống motor cánh khuấy được lắp vào bể keo tụ nhằm tăng khả năng khuấy trộn nước thải 
và hóa chất giúp quá trình phản ứng diễn ra hiệu quả nhất.  

 Bể tạo bông 
Sau khi nước thải được keo tụ sẽ chảy tràn qua bể tạo bông. Tại bể tạo bông có nhiệm vụ kết 

hợp các bông bùn đã được keo tụ lại thành một bông bùn có kích thước lớn hơn. Quá trình tạo 
bông sẽ được châm thêm chất trợ lắng Polymer kết hợp với quá trình khuấy trộn nước thải sẽ 
được đưa qua bể lắng hóa lý. 

Nồng độ chất trợ lắng Polymer được dùng từ 2 – 5 mg/l. 

 Bể lắng hóa lý 1 
Sau quá trình kết bông hình thành nước thải về bể lắng hóa lý 1 qua ống phân phối trung bông 

bùn sẽ được lắng xuống theo nguyên tắc trọng lực. Bùn sẽ được thu nhờ hệ thống dàn cào bùn về 
rốn thu bùn và dẫn về bể thu bùn hóa lý chung cho 02 mô đun. Tại bể thu bùn này bơm bùn thực 
hiện quá trình hút bùn và vận chuyển về bể nén bùn. 

Thiết bị tấm răng cưa được thiết kế sẽ bố trí xung quanh máng thu nhằm mục đích ổn định 
lưu lượng và tốc độ chảy trong bể lắng 1 được phân tán đều trên bề mặt. Kết hợp với tấm răng 
cưa là tấm chắn bọt với mục đích ngăn bọt nổi, ván nổi trong bể lắng 1 được giữ lại bể và chỉ cho 
nước đi qua. Bọt nổi, ván nổi được thu đưa về bể thu bùn hóa lý chung nhờ hệ thống thu bùn nổi 
bố trí tại mặt bể. 

Nước sau khi được tách pha sẽ chảy tràng sang cụm xử lý sinh học 1. 

 Bể điều hòa chung cho 02 mô đun 
Bể điều hòa chung cho 2 mô đun có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm 

nước thải trong hoạt động sinh hoạt, rửa, thải,… một cách ổn định trước khi đưa vào các công 
trình đơn vị phía sau, đặc biệt là cụm bể sinh học giúp cho các vi sinh có thể thích nghi với nước 
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thải trong điều kiện ổn định, tránh được tình trạng vi sinh bị sốc tải, quá tải. Bên cạnh đó, bể điều 
hòa còn giúp các thiết bị cơ khí như bơm, máy thổi khí được duy trì một cách ổn định. 

Bể điều hòa được bố trí hệ thống cấp khí nhằm xáo trộn ngăn chặn việc lắng cặn có thể gây 
phân hủy phát sinh mùi hôi trong quá trình vận hành. 

Từ bể điều hòa chung, nước thải được 2 bơm chạy luân phiên vận chuyển sang bể sinh học 
thiếu khí 1. 

 Hệ thống xử lý sinh học ( Thiếu khí  1– Hiếu khí 1) 
Người ta sử dụng phương pháp sinh học để làm sạch nước thải sinh hoạt cũng như nước thải 

sản xuất khỏi nhiều chất hữu cơ hòa tan và một số chất vô cơ như H2S, các sunfua, amoniac, 
nito,phopho,…. 

Phương pháp này sử dụng các vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ nhiễm bẩn có trong 
nước thải. Các vi sinh vật sử dụng các chất hữu cơ và các chất khoáng làm nguồn dinh dưỡng và 
tạo năng lượng. Trong chu trình dinh dưỡng chúng nhận các chất dinh dưỡng từ nước thải để xây 
dựng, tổng hợp tế bào, sinh trưởng và sinh sản tạo nên sinh khối. Quá trình phân hủy các chất 
hữu cơ nhờ vi sinh vật gọi là quá trình oxy hóa sinh hóa. 

Phương pháp này để xử lý hiệu quả yêu cầu nước thải không chứa độc chất, tạp chất, các kim 
loại nặng hoặc nồng độ của chúng không vượt quá nồng độ cực đại cho phép và có tỷ số 
BOD/COD ≥ 0,5. 

 Bể thiếu khí 1 
Trong dự án này, Bể sinh học thiếu khí 1 được sử dụng nhằm khử nitơ từ sự chuyển hóa 

nitrate thành nitơ tự do. Lượng nitrate này được tuần hoàn từ lượng nước thải từ Bể sinh học hiếu 
khí 1 - Aerotank (đặt sau Bể Anoxic). Nước thải sau khi khử nitơ sẽ tiếp tục tự chảy vào Bể sinh 
học hiếu khí 1 kết hợp nitrate hóa.  

Thông số quan trọng ảnh hưởng tới hiệu quả khử nitơ là: 

(1) Thời gian lưu nước của Bể sinh học thiếu khí; 

(2) Nồng độ vi sinh trong bể; 

(3) Tốc độ tuần hoàn nước và bùn từ Bể sinh học hiếu khí; 

(4) Nồng độ chất hữu cơ phân hủy sinh học; 

(5) Phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học; 

(6) Nhiệt độ. 
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Trong các thông số trên, phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học đóng vai trò cực kì 
quan trọng trong việc khử nitơ. Nghiên cứu cho thấy nước thải cùng một nồng độ hữu cơ có khả 
năng phân hủy sinh học (bCOD) nhưng khác về thành phần nồng độ chất hữu cơ dễ phân hủy 
sinh học (rbCOD). Trường hợp nào có rbCOD càng cao, tốc độ khử nitơ càng cao. 

Hai hệ enzyme tham gia vào quá trình khử nitrate: 

 Đồng hóa (assimilatory): NH3  NO3-, tổng hợp tế bào, khi N-NO3
- là dạng nitơ duy nhất 

tồn tại trong môi trường. 

 Dị hóa (dissimilatory)  quá trình khử nitrate trong nước thải. 

Nhờ vào sự hiện diện của vi sinh vật thiếu khí quá trình khử nitrate – Nitrogen thành khí 
N2, N2O, NO diễn ra.  

 Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 
Hai chủng vi khuẩn chủ yếu tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và Nitrobacter. Trong 

môi trường thiếu oxy, các chủng vi khuẩn này sẽ khử Nitrat (NO3
–) và Nitrit(NO2

–) theo chuỗi 
chuyển hóa:  NH4

+ → NO3
–  →  NO2

– → N2O → N2↑ 

Các phản ứng chuyển đổi diễn ra như sau: 

NH4
+ + 2O2 → NO3

– + 2H+ + H2O 

4CO2+HCO3
-+NH4+H2O→C5H7O2N+5O2 

 Quá trình khử Nitrat 

NO3
- + 1,08 CH3OH + H+ –> 0,065 C5H7O2N + 0,47 N2 + 0,76CO2 + 2,44H2O 

NO2
- + 0,67 CH3OH + H+ –> 0,04 C5H7O2N + 0,48 N2 + 0,47 CO2 +1,7 H2O 

Khi môi trường thiếu oxi, các loại vi khuẩn khử Nitrat Denitrificans (Dạng khí tùy tiện) sẽ 
tách oxi của Nitrat và Nitrit để oxi hóa chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2 tạo thành trong quá trình 
này sẽ thoát khỏi nước. Quá trình này gồm có hai bước: 

Khí nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài, do đó thành phần nitơ trong 
nước thải đã được xử lý 

Các phương trình tỉ lượng của quá trình denitrat hoá phụ thuộc vào bản chất nguồn cacbon sử 
dụng: 

6NO3
- + 5CH3OH            3N2 + 5CO2 + 7H2O + 6OH- 

8NO3
- + 5CH3COOH      4N2 + 10CO2 + 6H2O + 8OH- 
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8NO3
- + 5CH4                   4N2 + 5CO2 + 6H2O + 8OH- 

10NO3
- + 5C10 H19O3 N    5N2 + 10CO2 + 3H2O + NH3 + 10OH- 

 Quá trình Photphorit hóa: 
Chủng vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất hữu cơ chứa 

photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất mới không chứa 
photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu 
khí. 

Để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận lợi, bể Anoxic bố trí máy khuấy chìm 
có chức năng khuấy trộn dòng nước tạo ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát 
triển. 

 Bể  hiếu khí 1 
- Công trình xử lý sinh học tiếp theo là Bể sinh học hiếu khí 1 kết hợp nitrate hóa. 

- Mục đích của bể này là: 

(1) Giảm nồng độ các chất hữu cơ thông qua hoạt động của vi sinh tự dưỡng hiếu khí; 

(2) Thực hiện quá trình nitrate hóa nhằm tạo ra lượng nitrate cho hệ thống thiếu khí phía 
trước thông qua nhóm vi sinh vật Nitrosomonas và Nitrobacter. 

-  Máy thổi khí vận hành liên tục nhằm cung cấp oxy cho cả hai nhóm vi sinh vật hiếu khí 
này hoạt động. Đối với quần thể vi sinh vật tự dưỡng hiếu khí, trong điều kiện thổi khí liên tục, 
quần thể vi sinh vật này sẽ phân hủy các hợp chất hữu cơ có trong nước thải thành các hợp chất 
vô cơ đơn giản như CO2 và H2O theo 3 giai đoạn: 

Oxy hóa các chất hữu cơ: CxHyOz + O2                   CO2 + H2O + H 

Tổng hợp tế bào mới: 

CxHyOz + NH3 + O2                   Tế bào vi khuẩn + CO2 + H2O + C5H7NO2 -  H 

Phân hủy nội bào: C5H7NO2 + 5O2                           5CO2 + 2H2O + NH3   H 

Theo các giai đoạn trên, vi sinh vật hiếu khí không chỉ oxi hóa các chất hữu cơ trong nước 
thải tạo thành những hợp chất vô cơ đơn giản mà còn tổng hợp phospho và nitơ nhằm tổng hợp, 
duy trì tế bào và vận chuyển năng lượng cho quá trình trao đổi chất của chúng. 

Đây là giai đoạn mang tính ưu tiên hơn so với giai đoạn nitrate hóa của nhóm vi sinh vật 
Nitrosomonas và Nitrobacter. Do vậy giai đoạn xử lý các chất hữu cơ sẽ được ưu tiên xảy ra 

Enzyme 

Enzyme 

Enzyme 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án “Hạ tầng, Kho 
bãi trung tâm Logistics Quốc tế Thành phố Bắc Giang” 

 
 

  
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG 81 

 

trước bởi nhóm vi sinh vật tự dưỡng. Tuy nhiên lượng chất hữu cơ không phải được xử lý triệt 
để mà còn một lương dư cho nhóm vi sinh nitrate hóa sử dụng để chuyển hóa nitrate. Dưới tác 
dụng của Nitrosomonas và Nitrobacter, quá trình nitrate hóa xảy ra theo các phương trình phản 
ứng sau đây: 

Nitrosomonas: NH3 + 3/2 O2→ NO2- + H+ + H2O + sinh khối 

Nitrobacter: NO2- + ½O2 → NO3- + sinh khối 

Trong bể bùn hoạt tính hiếu khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng kết hợp nitrate hóa, 
quá trình phân hủy xảy ra khi nước thải tiếp xúc với bùn trong điều kiện sục khí liên tục. Việc 
sục khí nhằm đảm bảo các yêu cầu cung cấp đủ lượng oxy một cách liên tục và duy trì bùn hoạt 
tính ở trạng thái lơ lửng. Nồng độ oxy hòa tan trong nước ra khỏi Bể sinh học hiếu khí không 
được nhỏ hơn 2 mg/L. Tốc độ sử dụng oxy hòa tan trong Bể sinh học hiếu khí phụ thuộc vào: 

 Tỷ số giữa lượng thức ăn (chất hữu cơ có trong nước thải) và lượng vi sinh vật: tỷ 
lệ F/M; 

 Nhiệt độ; 

 Tốc độ sinh trưởng và hoạt độ sinh lý của vi sinh vật; 

 pH và độ kiềm; 

 Nồng độ sản phẩm độc tích tụ trong quá trình trao đổi chất; 

 Lượng các chất cấu tạo tế bào; 

 Hàm lượng oxy hòa tan; 

 NH4
+ và NO2

-; 

 BOD5/TKN; 

Để thiết kế và vận hành hệ thống bùn hoạt tính hiếu khí một cách hiệu quả cần phải hiểu rõ 
vai trò quan trọng của quần thể vi sinh vật. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ có 
trong nước thải và thu năng lượng để chuyển hóa thành tế bào mới, chỉ một phần chất hữu cơ bị 
oxy hóa hoàn toàn thành CO2, H2O, NO3

-, SO4
2-,… Một cách tổng quát, vi sinh vật tồn tại trong 

hệ thống bùn hoạt tính bao gồm Pseudomonas, Zoogloea, Achromobacter, Flacobacterium, 
Nocardia, Bdellovibrio, Mycobacterium, và hai loại vi khuẩn nitrate hóa Nitrosomonas và 
Nitrobacter. 
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Thêm vào đó, nhiều loại vi khuẩn dạng sợi như Sphaerotilus, Beggiatoa, Thiothrix, 
Lecicothrix, và Geotrichum cũng tồn tại. Yêu cầu chung khi vận hành hệ thống bùn hoạt tính 
hiếu khí là nước thải đưa vào hệ thống cần có hàm lượng SS không vượt quá 150 mg/L, hàm 
lượng sản phẩm dầu mỡ không quá 25 mg/L, pH = 6,5 – 8,5, nhiệt độ 60C < t0C < 370C. 

Cung cấp men vi sinh: 

(Mật độ vi sinh hiếu khí > 108 CFU/g bao gồm vi sinh xử lý ni tơ và phospho) 

Tại bể sinh học hiếu khí 1, các vi sinh vật có trong bùn hoạt tính được cung cấp Oxy thông 
qua quá trình sục khí sẽ có nhiệm vụ xử lý các thành phần ô nhiễm còn lại có trong nước thải 
bằng cách dùng những chất ô nhiễm hữu cơ này làm thức ăn và thải ra chất thải ít nguy hại hơn 
chính là bùn sinh khối.  

 
Đĩa thổi khí        Máy thổi khí 

Chủng loại vi sinh vật có trong bùn hoạt tính là: vi khuẩn, protozoa, rotifer, nấm men, tảo, 
nguyên sinh động vật… Một số hình ảnh của các loại vi sinh vật có trong bùn hoạt tính: 

 

  
Vi khuẩn Bacillus Vi khuẩn Pseudomonas 
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Động vật nguyên sinh:Protozoa Saccharomyces cerevisiae 

  
Aspergillus oryzae Lactobacillus acidophilus 

Trong suốt quá trình oxy hóa chất hữu cơ, lượng oxy luôn được duy trì ở mức DO ≈ 2-3 mg/l. 
Nồng độ bùn hoạt tính trong bể nên được kiểm soát duy trì MLVSS = 2.500-3.500mg/l. Từ bể 
thổi khí nước thải được dẫn qua bể lắng sinh học 1.  

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý sinh học hiếu khí là: Nhiệt độ, pH, lượng oxy hòa 
tan, tỷ lệ chất dinh dưỡng, các độc tố… 

Nhiệt độ của nước thải là một trong những thông số quan trọng vì trong quá trình sinh học 
nhiệt độ ảnh hưởng đến đời sống của thủy sinh vật, đến sự hòa tan của oxy trong nước. Nhiệt độ 
còn là một thông số công nghệ quan trọng liên quan đến quá trình lắng của hạt cặn. Nhiệt độ còn 
ảnh hưởng đến độ nhớt của chất lỏng. Do đó, liên quan đến lực cản của quá trình lắng. 

Oxy hòa tan (DO) là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong quá trình xử lý sinh học hiếu 
khí. Lượng oxy hòa tan trong nước thải ban đầu dẫn vào trạm nước thải thường bằng không hoặc 
rất nhỏ. Trong khi đó, đối với các công trình xử lý sinh học hiếu khí thì lượng oxy hóa hòa tan 
không nhỏ hơn 2 mg/l. 

Ngoài ra bể vi sinh giá thể còn bố trí cụm giá thể để tăng sự tiếp xúc giữa nước thải và vi sinh 
để xảy ra các quá trình sinh học, làm giảm các thông số ô nhiễm và tăng mật độ bùn. 
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 Bể lắng sinh học 1 
Nước sau khi được xử lý sinh học tiếp tục chảy sang bể lắng 1, tại đây dưới tác dụng của trọng 

lực bùn hoạt tính trong nước thải sẽ lắng xuống đáy bể, bùn lắng lưu tại đáy bể, một phần tuần 
hoàn về bể thiếu khí 1, phần còn lại về bể chứa bùn nhờ bơm bùn. Phần nước trong phía trên sẽ 
chảy sang bể trung gian nhằm chứa nước ổn định lưu lượng để thực hiện quá trình lọc. 

Khi quá trình vận hành hệ thống có sự tác động của các yếu tố làm bùn nổi lên và phốt pho 
ở đầu ra không đạt tiêu chuẩn xả thải thì cần bổ sung thêm lượng phèn sắt ngay tại đầu ra của 
bể. Mục đích của sự bổ sung này là sử dụng phèn sắt để kết tủa phốt pho dưới dạng muối hòa 
tan có trong dòng ra. Các bông cặn đã kẽo tụ đi vào bể lắng 1 và lắng xuống đáy bể lắng 1, 
phương trình động học xảy ra: 

    FeSO4 + H2O ⇌ Fe(OH)+ + H+ + SO4
2- 

   Fe3+ + PO4
3−  → FePO4↓ 

Song song với quá trình xử lý phốt pho của phèn sắt, thì lượng bùn sang bể lắng 1 sẽ được 
tạo thành những bông lớn dễ lắng xuống đáy của bể lắng 1. 

 Bể trung gian chung 02 mô đun 
Nước thải từ Bể lắng sinh học 1 tự chảy vào bể trung gian chung của 02 mô đun. Bể trung 

gian này đóng vai trò như một bể đệm lưu trữ lưu lượng đủ để bơm cao áp bơm nước thải vào 
Bể lọc áp lực chung 02 mô đun nhằm xử lý hàm lượng chất rắn lơ lửng còn lại sau khi ra khỏi 
Bể lắng sinh học 1. 

 Tháp (Bồn) lọc áp lực chung 02 mô đun  
Nước thải từ Bể trung gian chung 02 mô đun được bơm cao áp bơm lên Bồn lọc áp lực. Bồn 

lọc áp lực là bồn lọc kín, quá trình lọc xảy ra nhờ áp lực nước phía trên lớp vật liệu lọc. Thành 
phần lớp vật liệu lọc có thể được sử dụng trong bồn lọc áp lực là cát và sỏi. Qua cơ chế lọc áp 
lực phần cặn lơ lửng còn lại trong nước thải sẽ được xử lý. 

Sau một thời gian hoạt động các chất bẩn bám trên lớp vật liệu lọc gây bịt kín các lỗ lọc ảnh 
hưởng đến hiệu quả xử lý của bể lọc. Trong trường hợp này phải áp dụng phương thức rửa lọc. 
Nước thải đi từ dưới lên trên với áp lực nước lớn sẽ làm sạch các chất bẩn bám trên lớp vật liệu 
lọc. Nước rửa lọc chứa các cặn bẩn bám trên vật liệu lọc sau đó sẽ được dẫn về lại Bể điều hòa 
chung. Nước thải sau bồn lọc áp lực chung đi vào Bể khử trùng chung của 02 mô đun.  

 Bể khử trùng chung 02 mô đun 
Phần nước trong sau Bể lắng sinh học 1 và Bồn lọc áp lực chung vào Bể khử trùng chung 

của 02 mô đun, đồng thời hóa chất khử trùng Chlorine được Bơm hóa chất bơm vào bể để tiêu 
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diệt các vi trùng gây bệnh như E.Coli, Coliform,… có trong nước thải trước khi thải ra môi 
trường. Nước sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 
40:2025/BTNMT, cột A và được xả vào nguồn tiếp nhận. 

 Bể chứa bùn 1 
Bùn dư từ Bể lắng sinh học 1 được bơm về Bể chứa bùn sinh học 1. Tại đây được cấp khí 

nhằm mục đích ổn định bùn thải (phân hủy bùn) và giảm khối lượng bùn. Ngoài ra Bể chứa bùn 
này còn đóng vai trò làm bể lưu trữ vi sinh dự phòng, trong trường hợp bể sinh học 1 bị sự cố 
thì sẽ bơm bùn trong Bể chứa bùn 1 về bể sinh học 1 để phục hồi vi sinh, rút ngắn thời gian khắc 
phục sự cố. 

Tại mô đun 1 hoạt động, lượng bùn được lưu chứa trực tiếp tại bể chứa bùn sinh học 1 và bể 
chứa bùn hóa lý chung, không qua xử lý bùn bằng máy ép bùn. Và giao cho đơn vị có chức năng 
tới thu gom xử lý hút bùn định kỳ theo quy định hoặc khi có phát sinh.  

 Xử lý sự cố 
Khi xảy ra sự cố hệ thống khiến khả năng xử lý có vấn đề, van từ bể gom tập trung đầu vào 

đến trạm sẽ bị khóa. Đồng thời van chảy đến hồ sự cố sẽ được mở. Nước sẽ được bơm trực tiếp 
từ bể trung gian và bể thu gom tập trung đầu vào đến hồ sự cố và lưu ở đây (thời gian lưu tối đa 
2 ngày). Đồng thời van chặn tại mương quan trắc cũng sẽ được mở để nước sau xử lý chảy vào 
hồ. Sau khi sự cố được giải quyết, nước sẽ được mở van chảy tràn về bể gom và tiến hành xử lý 
lại từ đầu. 

Hồ sự cố đóng vai trò đảm bảo an toàn cho tiêu chuẩn xả thải trong trường hợp hệ thống xử 
lý nước thải gặp sự cố, hoặc nước thải từ bể khử trùng không đủ điều kiện xả trực tiếp ra môi 
trường. Lúc này, hồ sự cố sẽ là nơi chứa nước thải chưa xử lý, để bộ phận kỹ thuật tiến hành sửa 
chữa. Khi hệ thống xử lý nước thải đi vào hoạt động trở lại, toàn bộ nước thải tại hồ sẽ được 
bơm ngược về bể điều hòa của hệ thống xử lý để xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT 
cột A trước khi ra môi trường. 

Theo Điều 97, Khoản 2a (xem lại điều khoản này ko có quy định công trình phòng ngừa sự 
cố), Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định với Khu sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có xả nước thải ra ngoài môi trường lưu lượng nước 
thải theo thiết kế từ 500 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 5.000 m3/ngày (24 giờ) phải có công trình 
phòng ngừa và ứng phó sự cố nước thải là hồ sự cố có khả năng lưu chứa nước thải tối thiểu là 
02 ngày và có khả năng quay vòng xử lý lại nước thải, bảo đảm không xả nước thải ra môi 
trường trong trường hợp xảy ra sự cố của hệ thống xử lý nước thải. 
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 Quan trắc online: 
- Hệ thống quan trắc nước thải online bao gồm các thành phần chính sau: 

 Trạm quan trắc chất lượng nước thải tự động của trạm xử lý nước thải; 

 Kết nối với máy tính tại trạm xử lý nước thải tập trung; 

 Truyền thông GSM/GPRS về Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh; 

 Kênh mương hở và nhà trạm; 
- Hệ thống quan trắc nước thải online và các tính năng chính của hệ thống; 

 Đo tự động, liên tục, đồng thời nhiều thông số; 

 Lưu trữ dữ liệu tự động; 

 Dễ dàng điều khiển; 

 Hệ thống kết nối dạng module nên dễ dàng tích hợp, mở rộng; 

 Báo động khi có thông số vượt ngưỡng; 

 Lấy mẫu bảo quản mẫu tự động khi có thông số vượt ngưỡng; 

 Cho phép kết nối và điều khiển từ xa với sự hỗ trợ của phần mềm và hệ truyền nhận 
dữ liệu; 

- Các thiết bị đầu đo quan trắc online: 

 Đầu đo pH, nhiệt độ online; 

 Đầu đo COD; 

 Đầu đo Amoni; Đầu đo TSS; 

 Hai máy bơm đo lưu lượng nước đầu vào và đầu ra. 
 Hệ xử lý mùi 

Toàn bộ mùi phát sinh từ các công trình đơn vị sẽ được thu và dẫn về hệ xử lý mùi để xử lý 
trước khi thải ra ngoài môi trường. 

Lượng khí sinh ra từ các bể sẽ được thu gom thông qua các đường ống hút. Quạt hút sẽ hút 
những lượng khí sinh ra này vào hệ xử lý khí từ bên dưới lên trên tháp. Bên trong tháp có các 
lớp vật liệu than hoạt tính. 

Khí ô nhiễm (chứa H₂S, NH₂, VOC, aldehyde, mercaptan...) đi qua lớp than hoạt tính. 

Bề mặt than hoạt tính có diện tích rất lớn (500–1500 m²/g) → có nhiều lỗ xốp (micro, meso, 
macro pore). 

Các phân tử mùi và hơi độc bị giữ lại (hấp phụ) trên bề mặt và trong mao quản của than. 

Khí sau khi xử lý mùi sẽ được quạt hút ra khỏi tháp xử lý mùi và xả vào môi trường. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án “Hạ tầng, Kho 
bãi trung tâm Logistics Quốc tế Thành phố Bắc Giang” 

 
 

  
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG 87 

 

  

  

Bể trung gian Bồn 
lọc áp 

lực 

Bể khử trùng 
Bể lắng sinh học 1 
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Hố thu gom tập trung 

Bể sinh học thiếu khí 2 
Bể sinh học hiếu khí 2 
Bể sinh học hiếu khí 1 

Bể lắng cát- tách mỡ 
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Bể sinh học hiếu khí 2 Bể sinh học thiếu khí 1 

Bể đệm 
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Bể điều hòa 

Bể lắng hóa lý 2 
Bể lắng hóa lý 1 Ngăn chứa bùn 

sinh học 1 

Ngăn chứa bùn 
sinh học 2 

Bể chứa 
bùn hóa lý Bể tạo 

bông 
Bể 

keo tụ 
Bể trung 

hòa 
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Bồn hóa chất, 
dinh dưỡng.. Cụm máy thổi 

khí 

Đường ống dẫn 
hóa chất, dinh 

Tháp xử lý mùi 
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Hình 3.9. Một số hình ảnh Trạm XLNT tập trung của dự án 

Máy lượt rác 
Hồ sự cố 
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1.2.3.2.2. Các hạng mục của trạm XLNT tập trung của dự án 

Khối lượng và thông số kỹ thuật các hạng mục của trạm XLNT tập trung được thống kê tại 
bảng sau: 

Bảng 3.4-Khối lượng các hạng mục công trình trạm XLNT tập trung 

TT Hạng mục 

Thông số bể xử lý 

Dài 
(m) 

Rộng 
(m) 

H nước 
(m) 

Hxd 
(m) 

S 
(m2) 

Số 
bể 

V 
nước 
(m3) 

Vxd 
(m3) 

T lưu 
(h) 

1 
Hố thu gom 
tập trung 

4,00 2,50 4,25 4,50 10,00 1 42,50 45,00 0,85 

2 
Bể lắng cát- 
tách mỡ 

8,00 2,00 4,20 4,50 16,00 1 67,20 72,00 1,34 

3 
Bể trung 
hoà 

3,20 1,50 4,20 4,50 4,80 1 20,16 21,60 0,43 

4 Bể keo tụ 3,20 1,50 4,20 4,50 4,80 1 20,16 21,60 0,43 

5 Bể tạo bông 3,20 2,00 4,20 4,50 6,40 1 26,88 28,80 0,60 

6 
Bể lắng hoá 
lý 1 

4,50 4,50 4,20 4,50 20,25 1 85,05 91,13 1,83 

7 
Bể lắng hoá 
lý 2 

4,50 4,50 4,20 4,50 20,25 1 85,05 91,13 1,83 

8 Bể điều hoà 11,60 6,50 4,20 4,50 75,40 1 316,68 339,30 6,80 

9 
Bể sinh học 
thiếu khí 1 

6,00 5,65 4,20 4,50 33,90 1 142,38 152,55 3,10 

10 
Bể sinh học 
thiếu khí 2 

6,00 5,65 4,20 4,50 33,90 1 142,38 152,55 3,10 
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11 
Bể sinh học 
hiếu khí 1 

7,40 5,65 4,20 4,50 41,81 1 175,60 188,15 3,76 

12 
Bể sinh học 
hiếu khí 2 

7,40 5,65 4,20 4,50 41,81 1 175,60 188,15 3,76 

13 Bể đệm 4,50 2,00 4,20 4,50 9,00 1 37,80 40,50 0,81 

14 
Bể lắng sinh 
học 1 

4,50 4,50 4,20 4,50 20,25 1 85,05 91,13 1,83 

15 
Bể lắng sinh 
học 2 

4,50 4,50 4,20 4,50 20,25 1 85,05 91,13 1,83 

16 
Bể trung 
gian 

5,10 2,80 4,20 4,50 14,28 1 59,98 64,26 1,29 

17 
Bể khử 
trùng 

6,25 2,80 4,20 4,50 17,50 1 73,50 78,75 1,58 

18 
Mương 
quan trắc 

4,42 0,9 0,5 0,69 3,98 1 1,99 2,74 0,05 

19 
Bể chứa 
bùn hoá lý 

3,50 3,20 4,20 4,50 11,20 1 47,04 50,40 - 

20 
Bể chứa 
bùn sinh 
học 1 

6,50 2,90 3,05 4,50 18,85 1 57,49 84,83 - 

21 
Bể chứa 
bùn sinh 
học 2 

6,50 2,90 3,05 4,50 18,85 1 57,49 84,83 - 

22 Hồ sự cố 25 38 2,5 2,70 950 1 2.375 2.600 52 

(Nguồn: Bản vẽ hoàn công Trạm XLNT tập trung của dự án)  
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Ghi chú: 
S: Diện tích đáy bể; 
Hn: Chiều cao mực nước thiết kế; 
Hxd: Chiều cao mực xây dựng bể; 
Vn: Thể tích thiết kế nước trong bể; 
Vxd: Thể tích xây dựng bể. 

Vì trạm hệ thống xử lý nước thải tập trung được đầu tư hoàn thiện chung cho cả dự án với 
công suất thiết kế là 1.200 m3/ngày.đêm. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động vận hành tại giai đoạn 
1 lượng nước thải phát sinh 513,25m3/ngày.đêm sẽ được vận hành tại 01 mô đun 600 
m3/ngày.đêm thuộc công suất tổng 1.200 m3/ngày.đêm, theo thiết kế công nghệ xử lý bể điều 
hòa, bể đệm, bể trung gian được lưu chứa sử dụng chung cho cả 2 giai đoạn. Nên danh mục máy 
móc, thiết bị xử lý tại trạm XLNT tập trung vận hành của giai đoạn 1 được thể hiện trình bày 
theo danh mục thiết bị của trạm xử lý nước thải công suất tổng 1.200m3/ngày.đêm như sau: 

Bảng 3.5-Danh mục máy móc, thiết bị xử lý tại trạm XLNT tập trung 

T
T 

Danh mục thiết bị 
Đơn 

vị 
Khối 
lượng 

Mã hiệu Hãng 
Xuất 

xứ 
Vị trí 
đặt 

I PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 

1 

Bơm chìm  
Lưu lượng: ≥ (16 - 18) 
m3/h 
Cột nước:≥ (4 - 5)mH2O 
Điện áp: 
≥0.75kW/3pha/50Hz 
Bao gồm: Hệ thống auto 
coupling được chế tạo ở 
Việt Nam hoặc theo nhà 
cung cấp 

Cái 02 B-313 Grampus 
Đài 

Loan 
Hồ sự 

cố 

2 
Thiết bị báo mức 
Loại: Phao quả 
Vật liệu: PP, PE, PVC 

Bộ 1 Tecno F.A.E.S Ý 
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3 

Bộ lược rác thô hoặc 
tinh 
Lưu lượng: 50 m3/giờ 
Cột áp: 8 - 10 m 
Công suất: 2.2kW, 
380v/3ph/50Hz 
Bao gồm: Hệ thống auto 
coupling được chế tạo ở 
Việt Nam hoặc theo nhà 
cung cấp 

Bộ 1 - - 
Việt 
Nam 

Hố thu 
gom 
tập 

trung 

4 

Bơm chìm 
Lưu lượng: 50 m3/giờ 
Cột áp: 8 - 10 m 
Công suất: 2.2kW, 
380v/3ph/50Hz 
Bao gồm: Hệ thống auto 
coupling được chế tạo ở 
Việt Nam hoặc theo nhà 
cung cấp 

Cái 2 B-333 Grampus 
Đài 

Loan 

5 
Thiết bị báo mức 
Loại: Phao quả 
Vật liệu: PP, PE, PVC 

Bộ 1 Tecno F.A.E.S Ý 

6 

Máy tách rác tĩnh   
Công suất máy: 80m3/h 
Kích thước: LxWxH 
=1620 x 1140 x 1830 
(mm) 
Kích thước khe lọc: 2 
(mm) 
Mặt bích nước vào: theo 
tiêu chuẩn JIS10K 
Mặt bích nước ra: theo 
tiêu chuấn JIS10K 
Vật liệu: SUS304, dày 2 

Bộ 1 - - 
Việt 
Nam 
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(mm) 
Chế tạo theo thiết kế ( 
DVC - Thiết kế và chế 
tạo) 
Xuất xứ: DVC/Việt Nam 
Thùng chứa rác: 
Kích thước: 1700 x 400 
x 400 (mm) 
Vật liệu: SUS 304 dày 
2mm 
Bánh xe (bánh nhựa + 
Pat SUS 304) 
Chế tạo theo thiết kế ( 
DVC - Thiết kế và chế 
tạo) 

7 

Thiết bị đo pH online 
Khoảng đo: 0- 13 
Bao gồm: Đầu dò và bộ 
truyền tín hiệu) 

Cáp đầu dò dài 5 - 20 m 

Bộ 1 
BL 

981411-1 
Hanna 

Roman
ia 

Bể điều 
chỉnh 

PH 

8 

Động cơ khuấy 
Loại: đứng 
Tốc độ: 140 vòng/phút   
Công suất: 0.75kW, 
380v/3ph/50Hz/IP55 

Bộ 1 
PF28-

0750-10S3 
Tunglee 

Đài 
Loan 

9 

Trục và cánh khuấy 
Vật liệu: Inox 304; giá 
đỡ động cơ: SS400 sơn 
Epoxy, Cánh khuấy 
dạng mái chèo, Chế tạo 
theo thiết kế 
( DVC - Thiết kế và chế 
tạo) 

Bộ 1 - - 
Việt 
Nam 
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10 

Nắp che động cơ 
Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế ( 
DVC - Thiết kế và chế 
tạo) 

Bộ 1 - - 
Việt 
Nam 

11 

Động cơ khuấy 
Loại: đứng 
Tốc độ: 140 vòng/phút 
Công suất: 0.75kW, 
380v/3ph/50Hz/IP55 

Bộ 1 
PF28-

0750-10S3 
Tunglee  

Đài 
Loan 

Bể keo 
tụ 12 

Trục và cánh khuấy 
Vật liệu: Inox 304; giá 
đỡ động cơ: SS400 sơn 
Epoxy, Cánh khuấy 
dạng mái chèo, 
Chế tạo theo thiết kế 
(DVC - Thiết kế và chế 
tạo) 

Bộ 1 - - 
Việt 
Nam 

13 

Nắp che động cơ 
Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 
(DVC - Thiết kế và chế 
tạo) 

Bộ 1 - - 
Việt 
Nam 

14 

Động cơ khuấy 
Loại: đứng 
Tốc độ: 140 vòng/phút 
Công suất: 0.75kW, 
380v/3ph/50Hz/IP55 

Bộ 1 
PF32-

0750-50S3 
Tunglee  

Đài 
Loan 

Bể tạo 
bông 

15 

Trục và cánh khuấy 
Vật liệu: Inox 304; giá 
đỡ động cơ: SS400 sơn 
Epoxy, Cánh khuấy 
dạng mái chèo, 
Chế tạo theo thiết kế 

Bộ 1 - - 
Việt 
Nam 
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(DVC - Thiết kế và chế 
tạo) 

16 

Nắp che động cơ 
Vật liệu: Inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 
(DVC - Thiết kế và chế 
tạo) 

Bộ 1 - - 
Việt 
Nam 

17 

Ống trung tâm 
Vật liệu: Nhựa PP, Độ 
dày 8mm, Chế tạo theo 
thiết kế (DVC - Thiết kế 
và chế tạo) 

Bộ 1 - - 
Việt 
Nam 

Bể lắng 
hoá lý 

1 

18 

Tấm chắn răng cưa và 
tấm chắn bọt trong bể 
lắng 
Vật liệu: Nhựa PP, Độ 
dày 8mm, Chế tạo theo 
thiết kế (DVC - Thiết kế 
và chế tạo) 

Hệ 1 - - 
Việt 
Nam 

19 

Hệ thống thu bọt nổi 
Vật liệu: PVC, Chế tạo 
theo thiết kế (DVC - 
Thiết kế và chế tạo) 

Hệ 1 - - 
Việt 
Nam 

20 

Bơm chìm 
Lưu lượng: ≥ (16 - 18) 
m3/h 
Cột nước:≥ (4 - 5) 
mH2O 
Điện 
áp:≥0.75kW/3pha/50Hz 
Bao gồm: Hệ thống auto 
coupling được chế tạo ở 

Cái  2 B-313 Grampus 
Việt 
Nam 
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Việt Nam hoặc theo nhà 
cung cấp 

21 

Ống trung tâm 
Vật liệu: Nhựa PP, Độ 
dày 8mm, Chế tạo theo 
thiết kế (DVC - Thiết kế 
và chế tạo) 

Bộ 1 - - 
Việt 
Nam 

Bể lắng 
hoá lý 

2 

22 

Tấm chắn răng cưa và 
tấm chắn bọt trong bể 
lắng 
Vật liệu: Nhựa PP, Độ 
dày 8mm, Chế tạo theo 
thiết kế (DVC - Thiết kế 
và chế tạo) 

Hệ 1 - - 
Việt 
Nam 

23 

Hệ thống thu bọt nổi 
Vật liệu: PVC, Chế tạo 
theo thiết kế (DVC - 
Thiết kế và chế tạo) 

Hệ 1 - - 
Việt 
Nam 

24 

Bơm chìm 
Lưu lượng: ≥ (16 - 18) 
m3/h 
Cột nước:≥ (4 - 5)mH2O 
Điện áp: 
≥0.75kW/3pha/50Hz 
Bao gồm: Hệ thống auto 
coupling được chế tạo ở 
Việt Nam hoặc theo nhà 
cung cấp 

Cái  2 B-313 Grampus 
Việt 
Nam 

25 

Hệ thống phân phối khí 
thô 
Vật liệu: uPVC 
Chế tạo theo thiết kế ( 

Hệ 1    
Bể điều 

hoà 
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DVC - Thiết kế và thi 
công) 

26 

Bơm chìm 
Lưu lượng: ≥ (16 - 18) 
m3/h 
Cột nước:≥ (4 - 5)mH2O 
Điện áp: 
≥0.75kW/3pha/50Hz 
Bao gồm: Hệ thống auto 
coupling được chế tạo ở 
Việt Nam hoặc theo nhà 
cung cấp  

Cái 4 B-313 Grampus 
Việt 
Nam 

27 
Thiết bị báo mức 
Loại: Phao quả 
Vật liệu: PP, PE, PVC 

Bộ 2 Tecno F.A.E.S Ý 

28 

Máy khuấy chìm  
Đặc tính kỹ thuật 
Kiểu: Khuấy chìm 
Động cơ: 
380V/3phases/50Hz; 
1.5kW 

Cái 2 RM-325 Grampus 
Đài 

Loan 

Bể 
thiếu 
khí 1 

29 

Hệ thống giá đỡ máy 
khuấy chìm 
Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo thiết kế 
(DVC - Thiết kế và chế 
tạo) 

Hệ 2 - - 
Việt 
Nam 

30 

Máy khuấy chìm  
Đặc tính kỹ thuật 
Kiểu: Khuấy chìm 
- Động cơ: 

Cái 2 RM-325 Grampus 
Đài 

Loan 

Bể 
thiếu 
khí 2 
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380V/3phases/50Hz; 
1.5kW 

31 

Hệ thống giá đỡ máy 
khuấy chìm 
Vật liệu: SUS 304 
Chế tạo theo thiết kế 
(DVC - Thiết kế và chế 
tạo) 

Hệ 2 - - 
Việt 
Nam 

32 

Hệ thống phân phối khí 
tinh 
Loại: Đĩa PPK 
Lưu lượng thiết kế: 2 - 
12m3/h 
Đường kính hoạt động: 
295mm 
Đường kính tổng cộng: 
346mm 
Đầu nối: R ¾ 
Vật liệu: Màng: EDPM 

Hệ 1 HD340 Jeager Đức 

Bể hiếu 
khí 1 

33 

Bơm chìm 
Lưu lượng: ≥ (16 - 18) 
m3/h 
Cột nước:≥ (4 - 5) 
mH2O 
Điện 
áp:≥0.75kW/3pha/50Hz 
Bao gồm: Hệ thống auto 
coupling được chế tạo ở 
Việt Nam hoặc theo nhà 
cung cấp 

Cái 2 B-313 Grampus 
Đài 

Loan 
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34 

Giá thể vi sinh MBBR 
Vật liệu: PP/PE/PVC 
Dạng di động 
Bề mặt tiếp xúc: ≥ 150 
m2/m3 

Hệ 1 - - 
Việt 
Nam 

35 

Hệ thống phân phối khí 
tinh 
Loại: Đĩa PPK 
Lưu lượng thiết kế: 2 - 
12m3/h 
Đường kính hoạt động: 
295mm 
Đường kính tổng cộng: 
346mm 
Đầu nối: R ¾ 
Vật liệu: Màng: EDPM 

Hệ 1 HD340 Jeager Đức 

Bể hiếu 
khí 2 

36 

Bơm chìm 
Lưu lượng: ≥ (16 - 18) 
m3/h 
Cột nước:≥ (4 - 5) 
mH2O 
Điện áp: 
≥0.75kW/3pha/50Hz 
Bao gồm: Hệ thống auto 
coupling được chế tạo ở 
Việt Nam hoặc theo nhà 
cung cấp 

Cái 2 B-313 Grampus 
Đài 

Loan 

37 

Giá thể vi sinh MBBR 
Vật liệu: PP/PE/PVC 
Dạng di động 
Bề mặt tiếp xúc: ≥ 150 
m2/m3 

Hệ 1 - - 
Việt 
Nam 
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38 

Bơm chìm 
Lưu lượng: ≥ (16 - 18) 
m3/h 
Cột nước:≥ (4 - 5)mH2O 
Điện áp: 
≥0.75kW/3pha/50Hz 
Bao gồm: Hệ thống auto 
coupling được chế tạo ở 
Việt Nam hoặc theo nhà 
cung cấp 

Cái 2 B-313 Grampus 
Đài 

Loan 

Bể lắng 
thứ cấp 

1 

 

39 

Ống trung tâm 
Vật liệu:  Nhựa PP, Độ 
dày 8mm, Chế tạo theo 
thiết kế (DVC - Thiết kế 
và chế tạo) 

Bộ 1 - - 
Việt 
Nam 

40 

Tấm chắn răng cưa và 
tấm chắn bọt trong bể 
lắng 
Vật liệu:  Nhựa PP, Độ 
dày 8mm, Chế tạo theo 
thiết kế (DVC - Thiết kế 
và chế tạo) 

Hệ 1 - - 
Việt 
Nam 

41 

Hệ thống thu bọt nổi 
Vật liệu: uPVC, Chế tạo 
theo thiết kế (DVC - 
Thiết kế và chế tạo) 

Hệ 1 - - 
Việt 
Nam 

42 
Tấm lắng lamen 
Vật liệu: PP/PE/PVC 

Hệ 1 - - 
Việt 
Nam 

43 

Bơm chìm 
Lưu lượng: ≥ (16 - 18) 
m3/h 
Cột nước:≥ (4 - 5)mH2O 
Điện áp: 

Cái 2 B-313 Grampus 
Đài 

Loan 

Bể lắng 
thứ cấp 

2 
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≥0.75kW/3pha/50Hz 
Bao gồm: Hệ thống auto 
coupling được chế tạo ở 
Việt Nam hoặc theo nhà 
cung cấp 

44 

Ống trung tâm 
Vật liệu:  Nhựa PP, Độ 
dày 8mm, Chế tạo theo 
thiết kế (DVC - Thiết kế 
và chế tạo) 

Bộ 1 - - 
Việt 
Nam 

45 

Tấm chắn răng cưa và 
tấm chắn bọt trong bể 
lắng 
Vật liệu:  Nhựa PP, Độ 
dày 8mm, Chế tạo theo 
thiết kế (DVC - Thiết kế 
và chế tạo) 

Hệ 1 - - 
Việt 
Nam 

46 

Hệ thống thu bọt nổi 
Vật liệu: uPVC, Chế tạo 
theo thiết kế (DVC - 
Thiết kế và chế tạo) 

Hệ 1 - - 
Việt 
Nam 

47 
Tấm lắng lamen 
Vật liệu: PP/PE/PVC 

Hệ 1 - - 
Việt 
Nam 

48 

Máy thổi khí cạn cấp 
cho bể điều hòa 
Loại: Roots  
Lưu lượng: 8m3/phút 
Cột áp: 5mH2O 
Công suất: 
3phase/380V/50Hz/ 
Motor: 11kW (15HP)  

Cái 2 TH-100 Trundean 
Việt 
Nam 

Cụm 
máy 

thổi khí 
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49 

Máy thổi khí cạn cấp 
cho bể điều hòa 
Loại: Roots  
Lưu lượng: 8m3/phút 
Cột áp: 5mH2O 
Công suất: 
3phase/380V/50Hz/ 
Motor: 11kW (15HP)  

Cái 3 TH-100 Trundean 
Việt 
Nam 

50 

Tháp lọc áp lực:Chế tạo 
theo thiết kế 
Lưu lượng : ≥ 25 m3/h 
Kích thước: D x H = 
1300 x 2100mm 
Vật liệu: thép SS400 dày 
3mm (DVC - Thiết kế và 
chế tạo 

Bộ 2 - - 
Việt 
Nam 

Tank 
lọc áp 

lực 

51 

Bơm cấp lọc  
Loại: Bơm cạn 
Lưu lượng: 50m3/h 
Cột áp: 25-35 mH2O 
Động cơ: 7.5 
kW/3phase/380V/50Hz 
Điện áp: 
3phase/380V/50Hz 

Cái 2 
CM50-
160A 

Matra Ý 

52 
Thiết bị báo mức 
Loại: Phao quả 
Vật liệu: PP, PE, PVC 

Bộ  2 Tecno F.A.E.S Ý 

53 

Quạt hút khí thải 
Lưu lượng: Q = 824 - 
1700 m/giờ 
Cột áp: 800Pa 
Công suất: 
0.75Kw/3phase/50Hz 

Cái 1 
CPL-1-

2.8D 
Phương 

Linh 
Việt 
Nam 

Cụm 
xử lý 

mùi sơ 
bộ 
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Truyền động trực tiếp  
Ống thoát ngưng nước 
xả đáy. 
(Công suất thiết bị được 
lựa chọn phù hợp với 
điều kiện thực tế của 
công trình) 

54 

Tháp khử mùi 
Tháp khử mùi cho hệ 
thống xử lý nước thải 
Kích thước: D x H = 
1000 x 2000mm (1 tháp 
xử lý) 
Vật liệu vỏ: SS 400, dày 
3mm, sơn Epoxy chống 
rỉ 
Vật liệu khử mùi: Than 
hoạt tính 
Chế tạo theo thiết kế  
(DVC - Thiết kế và chế 
tạo) 

Tháp 1 - - 
Việt 
Nam 

55 

Bơm định lượng hóa 
chất NaOH 
Loại: Bơm màng 
Lưu lượng: 50 L/h 
Cột áp: 10bar 
Công suất: 0.25kW, 
380V/3ph/50Hz 

Cái 2 
1M50P115
5SVBSMV
0M3-001 

OBL Ý 
Hệ 

thống 
hoá 
chất 

56 

Bơm định lượng hóa 
chất FeSO4 
Loại: Bơm màng 
Lưu lượng: 50 L/h 
Cột áp: 10bar 

Cái 2 
1M50P115
5SVBSMV
0M3-001 

OBL Ý 
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Công suất: 0.25kW, 
380V/3ph/50Hz 

57 

Bơm định lượng dinh 
dưỡng  
Loại: Bơm màng 
Lưu lượng: 50 L/h 
Cột áp: 10bar 
Công suất: 0.25kW, 
380V/3ph/50Hz 

Cái 2 
1M50P115
5SVBSMV
0M3-001 

OBL Ý 

58 

Bơm định lượng C-
Polymer  
Loại: Bơm màng 
Lưu lượng: 50 L/h 
Cột áp: 10bar 
Công suất: 0.25kW, 
380V/3ph/50Hz 

Cái 2 
1M50P115
5SVBSMV
0M3-001 

OBL Ý 

59 

Bơm định lượng NaOCl 
Loại: Bơm màng 
Lưu lượng: 50 L/h 
Cột áp: 10bar 
Công suất: 0.25kW, 
380V/3ph/50Hz 

Cái 2 
1M50P115
5SVBSMV
0M3-001 

OBL Ý 

60 

Bơm định lượng axit 
H2SO4  
Loại: Bơm màng 
Lưu lượng: 50 L/h 
Cột áp: 10bar 
Công suất: 0.25kW, 
380V/3ph/50Hz 

Cái 2 
1M50P115
5SVBSMV
0M3-001 

OBL Ý 
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61 

Động cơ + trục khuấy 
hóa chất cho bồn pha 
hóa chất FeSO4  
Động cơ khuấy trộn: tốc 
độ 140v/p;  
Công suất động cơ: 
0.75kW; Điện áp 3 
pha/380V/50Hz;  
Trục và cánh khuấy: 
SUS 304 - sản xuất tại 
Việt Nam 

Bộ 1 
PF28-

0750-10S3 
Tunglee 

Đài 
Loan 

62 

Động cơ + trục khuấy 
hóa chất cho bồn pha 
hóa chất A-Polymer 
Động cơ khuấy trộn: tốc 
độ 140v/p;  
Công suất động cơ: 
0.75kW; Điện áp 3 
pha/380V/50Hz;  
Trục và cánh khuấy: 
SUS 304 - sản xuất tại 
Việt Nam 

Bộ 1 
PF28-

0750-10S3 
Tunglee 

Đài 
Loan 

63 

Bồn chứa hóa chất 
NaOCl, NaOH, FeSO4 
Thể tích: 2m3 
Vật liệu:  PVC/PE 

Cái 3 - 
Tân á đại 

thành 
Việt 
Nam 

64 

Bồn chứa hóa chất A-
polymer 
Thể tích: 2m3 
Vật liệu:  PVC/PE 

Cái 1 - 
Tân á đại 

thành 
Việt 
Nam 

65 Bồn chứa hóa chất Axit 
H2SO4 

Cái 1 - 
Tân á đại 

thành 
Việt 
Nam 
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Thể tích: 2m3 
Vật liệu:  PVC/PE 

66 

Bồn chứa hóa chất 
methanol 
Thể tích: 2m3 
Vật liệu:  PVC/PE 

Cái 1 - 
Tân á đại 

thành 
Việt 
Nam 

67 

Thiết bị: Trạm quan trắc 
online truyền dữ liệu về 
sở TNMT đo các thông 
số : Lưu lượng, pH, DO, 
BOD, COD, Amoni, 
TSS) 
Cảm biến đo COD, TSS, 
Amoni: UnU/ Hàn Quốc 
Màn hình hiển thị thông 
tin: UnU/ Hàn Quốc 
Thiết bị đo pH: LSB/ 
Trung Quốc 
Thiết bị đo lưu lượng 
đầu vào: Holykell/Trung 
Quốc 
Thiết bị đo lưu lượng 
đầu ra kênh hở: Tokyo 
Keiki/ Nhật Bản 
Máy lẫy mẫu tự động: 
Minh Dương/ Việt Nam 
Bộ lưu điện cho hệ 
thống thiết bị 2KVA 
(UPS): Santak/ Trung 
Quốc 
Hệ thống Camera : 
Hikvision/ Trung Quốc 

Gói 1 - - 

Hàn 
Quốc/ 
Trung 
Quốc/ 
Nhật 
Bản/ 
Việt 
Nam 

Trạm 
quan 

trắc tự 
động 
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Hệ thống điện Tủ điện: 
Loại tủ trong nhà; vật 
liệu thép sơn tĩnh điện. 
Thiết bị đóng cắt chính : 
LS 
Hoạt động theo 2 chế độ: 
Tự động + thủ công 
Cáp điện: Cadisun bao 
gồm ống luồn cáp, máng 
cáp điện kết nối từ tủ 
điện tới các thiết bị, 
động cơ và cáp nguồn 
tổng. 
(DVC - Thiết kế lắp đặt 
và lập trình) 

Hệ 1 - - 
Việt 
Nam 

Tủ điện 
điều 

khiển 
toàn bộ 

hệ 
thống 

69 

Hệ thống đường ống 
công nghệ: ống bơm 
nước thai, bùn thải: 
uPVC 
Ống cấp khí: SUS 
304/PPR/uPVC 
(Không bao gồm đường 
ống kết nối nguồn thải 
tới trạm xử lý và từ ngăn 
xả tới nguồn tiếp nhận) 

Hệ 1 - 

Inox 304 
hàng Công 

nghiệp 
Trung 

Quốc/ Tiền 
Phong 

Việt 
Nam 

Đường 
ống lắp 
đặt cho 
toàn bộ 

hệ 
thống 

(Nguồn: Sổ hướng dẫn vận hành Trạm XLNT tập trung)  
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Hình 3.10. Vị trí đấu nối xả nước thải ra Kênh T3 Cống Bún của Dự án 

1.2.3.3. Hóa chất, chế phẩm vi sinh sử dụng cho vận hành XLNT 

Các hoá chất sử dụng trong 01 tháng của giai đoạn 1 cho vận hành mô đun 1 của trạm XLNT 
tập trung với khối lượng dự kiến như sau: 

Bảng 3.6-Nhu cầu hoá chất dùng cho hệ thống XLNT tại giai đoạn 01 

STT Hóa chất Đơn vị 
Khối 
lượng 

Mục đích sử 
dụng 

1 NaOH Kg 468 Bổ sung kiềm 

2 Chất dinh dưỡng (Methanol) Kg 2.340 
Bổ sung dinh 

dưỡng 

3 Clorin khử trùng Kg  117 Khử trùng 

(Nguồn: Sổ hướng dẫn vận hành Trạm XLNT tập trung)  

1.2.3.4. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải  

A. Công tác kiểm tra, chuẩn bị trước khi vận hành 

Kiểm tra chung: 
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- Kiểm tra hệ thống thiết bị đang để trong trạng thái “Tự động” hay trong trạng thái “Điều 
khiển bằng tay” (Các nút công tắc trên tủ điện đang ở trạng thái Auto hay MAN), kiểm tra nguồn 
điện cấp cho các tủ điều khiển trong nhà điều hành trung tâm. 

- Kiểm tra trạng thái hoạt động của các bể 
- Kiểm tra các van chặn của đường ống cấp khí, đường ống bơm nước, đường ống hút bùn: 

+ Quan sát mực nước tại bể điều hòa; 
+ Đảm bảo là điện được cấp tới các tủ động lực và tủ điều khiển tại chỗ (đủ điện áp, đèn 

báo pha); 
+ Đảm bảo dung dịch hóa chất phải đủ ngập ống hút trong hệ thống hóa chất; 
+ Kiểm tra hệ thống báo mức nước; 
+ Kiểm tra các đèn báo tại nút bấm điều khiển của các máy (để kiểm tra phát hiện sự cố). 

Chuẩn bị hóa chất sử dụng: 
- Trước khi vận hành hệ thống phải chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu cần thiết của hệ thống như hóa 
chất cung cấp cho quá trình vận hành. Luôn có kế hoạch thống kê dự trữ đủ hóa chất sử dụng 
không để tình trạng thiếu hóa chất vận hành làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý của Trạm. 
- Kiểm tra các thùng chứa hóa chất xem đã đến lúc phải pha thêm hóa chất cho việc vận hành 
không. 
- Đảm bảo nguyên tắc an toàn lao động trước khi làm việc, pha chế hóa chất. 
- Đảm bảo luôn có nguồn nước sạch cạnh khu vực pha chế hóa chất. 
- Tuyệt đối không tự ý pha chế hóa chất vào ca trực đêm. 
- Nắm rõ nguyên lý pha chế các loại hóa chất trong hệ thống, đảm bảo pha đúng nồng độ, số 
lượng cần thiết. 
Các điều kiện và nguyên lý vận hành: 
Đối với hệ thống xử lý sinh học 
Khởi động kỹ thuật: 
- Kiểm tra hệ thống cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống. 
- Kiểm tra hóa chất cần cung cấp và mực nước trong các bể. 
Khởi động hệ thống sinh học: 
- Các thông số cần xem xét: COD, BOD, N, P,... 
- Thể tích sinh khối: thể tích bùn lắng sau 30 phút. 
- Chỉ số thể tích sinh khối: SVI (mg/l) = thể tích sinh khối lắng/hàm lượng sinh khối. 
- Tải trọng hữu cơ. 
- Tải sinh khối: F/M = (COD (kg/m3)xQ(m3/ngày)/ V bể (m3)xMLSS (kg/m3) 
- Tải trọng nước bề mặt: là lượng nước chảy vào bể lắng trong một giờ trên 1m2 bể lắng. 
- Thời gian lưu trung bình của sinh khối: tuổi của sinh khối. 
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B. Quy trình vận hành hệ thống 

 Kiểm soát nước đầu vào 
a. Lưu lượng 
- Kiểm tra lưu lượng và thành phần nước thải đầu vào là cần thiết cho sự duy trì ổn định 

của hệ thống; 
- Nếu lưu lượng đầu vào hoặc nồng độ chất ô nhiễm tăng đáng kể, cần phải điều chỉnh các 

thông số vận hành.  
b. Thông số BOD, COD 
- Kiểm tra nồng độ COD để kiểm soát các quá trình trong bể. Tỉ số BOD5/COD cho biết tỉ 

lệ các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học trong nước thải. 
c. Nhiệt độ 
- Điều kiện tốt nhất là duy trì nhiệt độ của dòng nước thải trong khoảng 25 – 350C (Phù hợp 

với điều kiện nhiệt độ ở Việt Nam). 

 Kiểm soát bể thiếu khí (Anoxic) 1 
Hoạt động của bể thiếu khí 1 cần được duy trì ở điều kiện thích hợp sau: 

- pH: Để đảm bảo cho vi sinh vật sinh trưởng và phát triển bình thường thì pH nằm trong 
khoảng 6,5 – 8,5; 

- Kiểm tra hoạt động của máy khuấy chìm để duy trì DO trong bể luôn nằm trong khoảng 
0,1 – 0,5 mgO2/L. 

- Duy trì hoạt động tuần hoàn của bơm bùn tuần hoàn từ bể hiếu khí (Aerotank) 1 để khử 
nitrat và ổn định DO trong Bể Anoxic 1. 

 Kiểm soát bể cụm sinh học hiếu khí 1 
a. Lượng khí được cung cấp vào bể sinh học hiếu khí 1 
Lượng oxy được yêu cầu cho quá trình sinh học được xác định từ quá trình cân bằng sinh 

khối sử dụng nồng độ bCOD vào hệ thống sinh học và lượng sinh khối ra khỏi hệ thống sinh học 
mỗi ngày. Nếu tất cả lượng bCOD được oxy hóa thành CO2, H2O và NH3, nhu cầu oxy sẽ tương 
đương với nồng độ bCOD. Tuy nhiên, các vi sinh chỉ oxy hóa một phần bCOD để cung cấp năng 
lượng và sử dụng phần còn lại để phát triển tế bào. Lượng oxy cũng được tiêu thụ cho quá trình 
phân hủy nội bào. 

Lượng oxy hòa tan đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của quá trình sinh học hiếu khí. 
Thông thường lượng oxy hòa tan tối ưu đối với quá trình xử lý sinh học là ≥ 2 mg/L. 

Tuy nhiên, nếu lượng oxy quá cao sẽ làm cho máy thổi khí hoạt động hết công suất gây phí 
điện. Bên cạnh đó, khi lượng oxy dư quá trình nitrat hóa sẽ diễn ra tốt. Điều này cũng có thể làm 
cho pH giảm theo phương trình sau: 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án “Hạ tầng, Kho 
bãi trung tâm Logistics Quốc tế Thành phố Bắc Giang” 

 
 

  
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG 115 

 

NH3 + O2 →NO2
- + H+ + H2O + sinh khối 

Trong khi đó, nếu lượng oxy hòa tan quá thấp có thể làm cho hiệu quả xử lý chất hữu cơ giảm. 
Lượng cơ chất ngày một nhiều trong khi các vi sinh vật tự dưỡng trong điều kiện thiếu oxy sẽ bị 
ức chế hoạt động, chết đi và phân hủy gây mùi. 

Ghi chú: bCOD là COD có khả năng phân hủy sinh học, COD bao gồm những chất có khả năng 
phân hủy sinh học và những chất không có khả năng phân hủy sinh học. 

b. Kiểm tra giá trị pH 
pH vào quá trình sinh học phải luôn được kiểm soát trong khoảng từ 6,5 – 8,5 là khoảng pH 

tối ưu cho vi sinh vật thiếu khí và hiếu khí hoạt động. 

c. Tải trọng hữu cơ 
Là thông số quan trọng để thiết kế và kiểm tra xem xét hiệu quả hoạt động của bể hiếu khí 1 

có ổn định hay không. Dựa vào thông số này cũng có thể biết được hệ thống có đang trong tình 
trạng hoạt động quá tải bằng công thức tính như sau: 

L= 
Q (m3/ngày)×S0 (g/m3)

V (m3)
(g/m3.ngày) 

Tải trọng cho quá trình sinh học hiếu khí dao động trong khoảng: 0,3 – 1,6 (kg/m3.ngày). 

d. Tỉ lệ F/M 
Là tỉ lệ giữa lượng cơ chất trên lượng vi sinh có trong Bể sinh học hiếu khí 1. Tỉ lệ F/M của 

bể hiếu khí thường dao động trong khoảng 0,2 – 0,6. Kiểm tra tỉ lệ này thường xuyên có thể giúp 
nhận biết được khả năng hoạt động của quá trình sinh học. Nếu lượng cơ chất quá cao (tính bằng 
giá trị BOD) so với lượng bùn vi sinh => tăng mật độ vi sinh trong bể sinh học tăng hiệu quả xử 
lý của quá trình sinh học. Nếu lượng cơ chất ít hơn nhiều so với lượng vi sinh sẽ dẫn đến trường 
hợp thiếu thức ăn và vi sinh sẽ chuyển sang giai đoạn phân hủy nội bào. Đó là giai đoạn không 
mong muốn khi vận hành hệ thống sinh học. 

Tỷ lệ F/M được tính bằng công thức: 

F

M
 = 

Q (m3/ngày) × So(g/m3)

MLVSS (g/m3) × V(m3)
 

e. Thời gian lưu bùn 
Nếu thời gian lưu bùn quá lâu, bùn sẽ phân hủy trong Bể sinh học hiếu khí 1 và tạo thành 

những bông bùn mịn gây độ đục và khó cho quá trình lắng bùn tại bể lắng 1. 
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Thời gian lưu bùn cho quá trình xử lý chất hữu cơ kết hợp với quá trình nitrat hóa dao động 
trong khoảng 20 – 40 ngày. 

 Kiểm soát các chỉ tiêu cơ bản trong quá trình vận hành 
Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu: pH, COD, TSS, Amoni, Tổng nitơ, Tổng phospho theo định 

kỳ. Viết báo cáo theo dõi hiệu quả xử lý và tình trạng hoạt động máy móc thiết bị tại Nhà máy 
xử lý nước thải. 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục 

Hiện tại, trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục của dự án đang trong quá trình lắp đặt thiết 
bị, thời gian hoàn thành dự kiến trước ngày 30 tháng 11 năm 2025. 
- Số lượng: 01 trạm.  
- Vị trí lắp đặt: mương quan trắc tự động liên tục sau bể khử trùng và trước khi nước thải xả vào 
Kênh T3 Cống Bún cạnh dự án.  
- Thông số lắp đặt: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), pH, TSS, COD, Amoni. 
- Thiết bị lấy mẫu tự động: 01 thiết bị. 
- Camera theo dõi: 01 camera.  
- Kết nối, truyền số liệu: hoàn thành việc kết nối, truyền số liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường 
tỉnh Bắc Ninh. 
 

* Mô tả hệ thống quan trắc tự động  

Tín hiệu từ các đầu đo phân tích nước thải liên tục, tự động này sẽ được thu nhận bởi 
transmitter, sau đó được hiển thị trên màn hình giám sát của trạm quan trắc và được thiết bị truyền 
dữ liệu truyền đến hệ thống giám sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Khi các 
chỉ số vượt ngưỡng cho phép của hệ thống, thông báo sẽ được gửi đến cho người vận hành. Các 
thông số đo được từ thiết bị đo lưu lượng và các đầu đo sẽ được lưu trữ trong máy tính trong 6 
tháng - 1 năm theo cài đặt. Các thiết bị trong hệ thống quan trắc tự động liên tục được kiểm chuẩn 
định kỳ theo đúng quy định của pháp luật. 

Thông số kỹ thuật hệ thống quan trắc tự động, liên tục được thể hiện ở bảng sau:  
Bảng 3.7-Thông số kỹ thuật hệ thống quan trắc tự động, liên tục 

STT Danh mục thiết bị 
Đơn 

vị 
Khối 
lượng 

Mã hiệu Hãng 
Xuất 

xứ 

1 
Cảm biến đo COD, TSS, 
Amoni 

Bộ 1 
UV08-

XPS001 
UnU 

Hàn 
Quốc 
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2 Màn hình hiển thị thông tin Bộ 1 
UV-T00-

XPS 
UnU 

Hàn 
Quốc 

3 
Cảm biến đo oxy hòa tan 
(DO) 

Bộ 1 OxyFT LSB 
Trung 
Quốc 

4 Cảm biến đo pH, nhiệt độ Bộ 1 pHM LSB 
Trung 
Quốc 

5 
Màn hình hiển thị đa thông 
số 

Bộ 1 TL4000 LSB 
Trung 
Quốc 

6 
Thiết bị đo lưu lượng đầu 
vào 

Bộ 1 4800LS Holykell 
Trung 
Quốc 

7 
Thiết bị đo lưu lượng đầu 
ra kênh hở 

Bộ 1 MW-10 
Tokyo 
Keiki 

Nhật 
Bản 

8 Máy lấy mẫu tự động Bộ 1 
Evolution-

WS 
Minh 

Dương 
Việt 
Nam 

9 
Bộ lưu điện cho hệ thống 
thiết bị 2KVA (UPS) 

Bộ 1 C2K-LCD Santak 
Trung 
Quốc 

10 
Chất chuẩn đáp ứng Thông 
tư 10/2021/TT-BTNMT 

Bộ 1 - CAE 
Việt 
Nam 

11 

Hệ thống thu nhận, quản lý 
và truyền số liệu tuân thủ 
đúng Thông tư 
10/2021/TT-BTNMT 

Bộ 1 DHT-5 (3) 
Minh 

Dương 
Việt 
Nam 

12 Hệ thống camera - - - - - 

12.1 Đầu ghi Bộ 1 
DS-

7608NXI-
K1 

Hikvision 
Trung 
Quốc 

12.2 Camera ngoài nhà trạm Bộ 1 
DS-

2CD1021G
0-I 

Hikvision 
Trung 
Quốc 
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12.3 Camera trong nhà trạm Bộ 1 
DS-

2DE4215I
W-DE (T5) 

Hikvision 
Trung 
Quốc 

12.4 Ổ cứng lưu trữ 2TB Bộ 1  - 
Western 
Digital 

Thái 
Lan 

(Nguồn: Chủ dự án đầu tư, năm 2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.11. Sơ đồ nguyên lý hệ thống quan trắc tự động 

 Thuyết minh hệ thống:  

 Hệ thống quan trắc các chỉ tiêu: COD, pH, TSS, NH4, Nhiệt độ, Lưu lượng đầu vào và 

đầu ra. 

 Từ kênh hở tại vị trí đầu cuối hệ thống xử lý nước thải, mẫu nước thải được 2 bơm hút 

hoạt động luân phiên đưa mẫu đi qua ống dẫn mẫu PVC D34 vào bồn chứa, nơi đặt các đầu dò 

các chỉ tiêu COD, pH, TSS, nhiệt độ, NH4
+ đảm bảo các giá trị đo tại trạm quan trắc đại diện cho 
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chất lượng các chỉ tiêu nước tại vị trí xả thải. Mẫu trong bồn chứa mẫu được xả tràn qua ống D60 

trở về kênh hở, vị trí hút vào. 

 Đồng hồ đo lưu lượng đường ống kín được lắp đặt tại đầu vào của hệ thống xử lý nước 

thải đo lưu lượng vào tức thời tại mỗi thời điểm và ghi nhận lưu lượng tổng nước thải vào, tín 

hiệu đầu vào đưa về bộ ghi nhận và truyền dữ liệu DHT-5 (3) hiển thị giá trị lưu lượng tức thời. 

 Thiết bị đo lưu lượng kênh hở bằng sóng siêu âm sẽ được lắp đặt ngay kênh hở đo lưu 

lượng ra tức thời tại mỗi thời điểm và ghi nhận lưu lượng tổng nước thải ra, tín hiệu đầu ra đưa 

về bộ ghi nhận và truyền dữ liệu DHT-5 (3) hiển thị giá trị lưu lượng. 

 Các dữ liệu COD, pH, TSS, Nhiệt độ và NH4
+ được hiển thị, trên màn hình bộ hiển thị 

đa chỉ tiêu TL4000. Tín hiệu giá trị đo từ bộ hiển thị được truyền qua bộ Datalogger DHT-5 (3) 

nơi ghi nhận, lưu trữ và truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường thông qua đường truyền FTP 

Internet IP tĩnh. 

 Máy lấy mẫu được kết nối với bộ điều khiển DHT-5 (3). Sở Nông nghiệp và Môi trường 

có thể điều khiển lấy mẫu thông qua bộ điều khiển DHT-5 (3) kích hoạt máy lấy mẫu hút mẫu từ 

đẩu ra hệ thống xử lý, lưu trữ tại nhiệt độ 4±2oC đảm bảo các giá trị chất lượng mẫu không thay 

đổi. 

 Hệ thống camera gồm 3 thiết bị: 1 đầu thu và 1 camera đặt ở tại vị trí đặt nhà trạm được 

kết nối Internet, 1 camera tại vị trí gắn thiết bị đo lưu lượng kênh hở đầu ra. 2 camera ghi nhận 

hình ảnh, đưa về đầu thu lưu trữ hình ảnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường có thể xem hình ảnh 

trực tuyến và điều khiển camera xoay qua mạng Internet. 
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 Toàn bộ hệ thống được cấp nguồn thông qua bộ UPS với công suất 2KVA cùng tủ ắc 

quy đảm bảo hệ thống hoạt động được tối thiểu 30 phút trong trường hợp mất điện nguồn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.12. Mương quan trắc tự động của dự án 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Biện pháp xử lý mùi từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của giai đoạn 01 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang 
- Đơn vị tổng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân 
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Divaco 

Thực tế cho thấy, các điểm phát sinh mùi trong trạm hệ thống xử lý nước thải của dự án là: 
bể lắng cát- tách mỡ, bể trung hòa, bể keo tụ, bể tạo bông, bể lắng hóa lý 1, bể điều hoà được đặt 
âm thông vách với nhau và gom dẫn khí thải, mùi về tập trung tại bể điều hoà. Thành phần khí ô 
nhiễm chủ yếu gồm: Sunfua (H2S), Amoniac (NH3), Mercaptan... Do vậy, phải xử lý triệt để các 
chất khí ô nhiễm này trước khi xả ra môi trường. 

Thiết kế hệ thống ống thu gom (ống nhựa PVC DN80, chiều dài 1m) và hút khí thải từ bể 
điều hoà trong hệ thống xử lý nước thải lên Tháp xử lý mùi (hấp phụ bằng than hoạt tính) thông 
qua quạt hút tạo áp suất âm. Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT, cột B theo đường 

Mương quan trắc tự 
động của dự án 
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ống PVC DN200 thoát ra môi trường theo hướng thẳng đứng tại khuôn viên trạm XLNT tập 
trung (ống thoát khí thải nằm trên mặt bằng trạm XLNT tập trung và cách mặt bể của trạm 2m). 

Quy trình công nghệ xử lý như sau: 
 

 

 

Hình 3.13. Sơ đồ hoạt động của tháp xử lý mùi 

Khí thải từ các bể của hệ thống xử lý nước thải sẽ được thu gom về Tháp xử lý khí thải (mùi) 
thông qua các đường ống PVC DN80 dẫn qua quạt hút ly tâm tạo áp lực đầy khí thải về Tháp xử 
lý mùi 

Lượng khí sinh ra từ các bể sẽ được thu gom thông qua các đường ống hút. Quạt hút sẽ hút 
những lượng khí sinh ra này vào hệ xử lý khí từ bên dưới lên trên tháp. Bên trong tháp có các 
lớp vật liệu than hoạt tính. 

Khí ô nhiễm (chứa H₂S, NH₂, VOC, aldehyde, mercaptan...) đi qua lớp than hoạt tính. 

Bề mặt than hoạt tính có diện tích rất lớn (500–1500 m²/g) → có nhiều lỗ xốp (micro, meso, 
macro pore). 

Các phân tử mùi và hơi độc bị giữ lại (hấp phụ) trên bề mặt và trong mao quản của than. 

Khí sau khi xử lý mùi đạt chỉ tiêu QCVN 19:2024/BTNMT, cột B sẽ được quạt hút ra khỏi 
tháp xử lý mùi và xả vào môi trường qua ống thoát cao 2m so với mặt bể trạm HTXLNT tập 
trung, Toạ độ: X= 2350187; Y = 415485 (theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107000, múi 
chiếu 30). 

Đối với lớp than hoạt tính: sau khoảng thời gian từ 3-6 tháng, lớp than cần được thay mới. 
Ngoài ra căn cứ vào kết quả quan trắc môi trường định kỳ tại ống phát thải sau hệ thống xử lý 
khí thải để xác định tần suất thay than mới, nhằm đảm bảo khả năng xử lý khí thải. 

Ưu điểm của xử lý khí thải, mùi từ tháp hấp phụ than hoạt tính: 
Chi phí đầu tư thấp. 

Vật liệu hấp phụ chính là than cacbon hoạt tính có giá thành tương đối thấp và dễ tiếp cận. 

Hiệu quả loại bỏ chất gây mùi và hợp chất hữu cơ: Tháp than hoạt tính có khả năng hấp phụ cao 
đối với các chất gây mùi và hợp chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp. Điều này giúp loại bỏ 
hiệu quả các chất này, cải thiện chất lượng không khí được xả ra môi trường. 

Tháp hấp phụ có thiết kế linh hoạt, dễ vận hành 

Khí thải ống dẫn Quạt hút ống thoát 
khí 

Tháp xử lý 
mùi 
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Tháp hấp phụ có tuổi thọ cao và thời gian hoạt động lâu dài. Các lớp thanh carbon hoạt tính có 
thể tái sử dụng và thay thế khi cần thiết, giúp kéo dài tuổi thọ của hệ thống. 

Tháp hấp phụ có thiết kế đơn giản và không có nhiều bộ phận chuyển động, giúp tang tính ổn 
định và độ tin cậy của hệ thống. Nó có khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không 
cần nhiều sự can thiệp và bảo trì. 

  

Hình 3.14-Tháp xử lý mùi và cơ chế hoạt động 

Danh mục máy móc thiết bị chính của Hệ thống xử lý mùi (tình trạng thiết bị mới 100%) 
được thể hiện chi tiết qua bảng sau: 

Bảng 3.8. Danh mục máy móc thiết bị của Hệ thống xử lý mùi từ trạm XLNTTT 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 
Năm sản 

xuất 
Xuất 

xứ 
Đơn 

vị  
Số 

lượng 

1 

Ống dẫn thu 
mùi 

Ống uPVC DN80 2025 
Việt 
Nam 

m 1 

2 

Quạt hút mùi 
ly tâm 

- P = 0,75kW 
- Q = 824 – 1.700 m3/h 

2025 
Việt 
Nam 

Cái 01 
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STT Hạng mục Thông số kỹ thuật 
Năm sản 

xuất 
Xuất 

xứ 
Đơn 

vị  
Số 

lượng 

1 

Ống dẫn thu 
mùi 

Ống uPVC DN80 2025 
Việt 
Nam 

m 1 

- H = 800(Pa) 
- Tốc độ quay: 2P R/min 

3 

Tháp khử 
mùi 

- Vật liệu: Inox 304 
-  Đường kính: DxH= 1000 
x2000 mm 
- Giá thể tiếp xúc (vi sinh) 

2025 
Việt 
Nam 

Cái 01 

4 

Vật liệu hấp 
phụ 

- Loại vật liệu: Than hoạt tính 
dạng tổ ong 

- Kích thước: 
100x100x100mm 

- Kích thước mặt lỗ: 1.5mm 
- Số lớp than: 01 lớp than 
- Iodine: 300mg/g 
- Độ cứng: 490 Pa 

2025 
Việt 
Nam 

Hệ 01 

5 

Ống thoát 
khí  

- Đường kính ống thoát khí: 
DN200 

- Loại vật liệu: PVC 
- Cách mặt bể trạm XLNT 2m 

2025 
Việt 
Nam 

Hệ 01 

(Nguồn: Chủ dự án đầu tư, năm 2025) 

2.2. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng 
-Tại giai đoạn 01 của dự án có bố trí 01 máy phát điện (dự phòng) công suất 1.800 KVA 

sử dụng nguyên liệu dầu DO, có vỏ cách âm tiêu chuẩn chống ồn (vỏ thép dập nguội 2-6mm, sơn 
tĩnh điện, chất liệu cách âm là cao su lưu hóa 3mm) dùng trong trường hợp lưới điện quốc gia 
gặp sự cố. 

Thành phần khí thải máy phát điện: Bụi, NOx, Co, SO2. 

Hàm lượng bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận hành máy phát điện. Lượng bụi, khí 
thải phát sinh không đáng kể. Tuy vậy, chủ dự án vẫn áp dụng các biện pháp tổng hợp để giảm 
bụi trong không khí, qua đó hạn chế ảnh hưởng của bụi đối với khách lưu trú, khách hoạt động 
tại dự án, cán bộ công nhân viên và người dân sống xung quanh khu vực.  
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Khí thải từ máy phát điện dự phòng chỉ được sử dụng trong trường hợp mất điện. Vì là 
nguồn thải không thường xuyên, chỉ hoạt động khi mất điện và do sử dụng nhiên liệu DO (Hàm 
lượng S là 0,05%) nên các chất ô nhiễm không vượt quá tiêu chuẩn cho phép, đảm bảo tiêu chuẩn 
của nhà sản xuất. Chủ đầu tư chọn vị trí đặt ống khói máy phát điện ở khu vực thoáng đãng, cuối 
hướng gió, ống khói có chiều cao khoảng 4m so với mặt đất, đường kính ống khói máy phát điện 
D200 bằng gang, hướng thoát khí thải theo hướng thẳng đứng, vị trí khu vực thoát ống khói nằm 
ở cuối của phía Khu vực hàng hóa vừa và nhỏ (lô KN-3) của dự án, nhằm để các chất khí này 
được pha loãng trong không khí. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.15. Máy phát điện dự phòng của giai đoạn 01 

2.3. Biện pháp xử lý bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 
 Với đặc trưng của khu trung tâm logistics, khí thải chỉ phát sinh từ các phương tiện giao 
thông ra vào dự án, đây là nguồn thải sinh ra từ quá trình đốt nhiên liệu xăng, dầu diezen… Đặc 
trưng của nguồn thải này là không thể thu gom về Hệ thống xử lý.  
Do vậy, để hạn chế ảnh hưởng từ bụi và khí thải do các hoạt động giao thông phát sinh ra, dự án 
thực hiện các biện pháp sau: 

- Toàn bộ tuyến đường nội bộ sử dụng mặt đường bê tông xi măng để giảm thiểu tác động 
của bụi đến môi trường không khí. 

- Quy định vận tốc của các xe vận chuyển ra vào trung tâm logistics. 
- Phun nước, tưới đường vào những ngày nắng nóng. 
- Trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên trạm xử lý nước thải, đường nội bộ, khu công viên 

cây xanh trong Trung tâm để điều hòa không khí, giảm thiểu nồng độ các chất khí ô nhiễm và 
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tạo cảnh quan đẹp cho Trung tâm. Dự án đã trồng cây xanh đạt tỷ lệ 100% theo thiết kế tại giai 
đoạn 1 của dự án. 

- Phun nước tạo ẩm vào mùa nắng tại các khu vực thi công hoặc tuyến đường có nhiều 
phương tiện qua lại nhằm giảm thiểu bụi phát tán theo gió. 

 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Dự kiến khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại giai đoạn 01 của dự án khi đi vào 
vận hành bao gồm: 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Căn cứ định mức phát thải 0,5 kg/người/ngày (theo thuyết minh tổng hợp quy hoạch quản 
lý chất thải rắn vùng tỉnh Bắc Giang năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030). Số lượng người hoạt 
động tại giai đoạn 01 gồm 836 người theo Bảng 1. Như vậy, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 
phát sinh từ giai đoạn 01 của dự án là: 418 kg/ngày tương đương 150.480 kg/năm. 

Thành phần chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: bao bì các loại, sành sứ thủy tinh, 
polymer, giấy văn phòng, túi nilon, chai lọ, vỏ hoa quả, thức ăn thừa.... Trong đó rác thải từ thực 
phẩm chiếm 70% khối lượng và chất thải tái chế, rác thải sinh hoạt có khả năng tái chế chiếm 
20% và rác thải còn lại chiếm 10%. Những loại rác này sẽ được thu gom, phân loại và giao cho 
đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo quy định.  

Bảng 3.9. Khối lượng, chủng loại CTRSH dự kiến phát sinh tại giai đoạn 01 

TT Tên chất thải 
Khối lượng  
(kg/năm) 

1 
Chất thải có nguồn gốc từ thực phẩm (như thức ăn thừa, 
vỏ trái cây, rau củ qủa thừa…) 

105.336 

2 
Chất thải sinh hoạt có khả năng tái chế, tái sử dụng (như 
lon, hộp, giấy…) 

20.096 

3 
Chất thải sinh hoạt còn lại (như chai lọ, túi nilong, hộp 
xốp, sành sứ…) 

15.048 

 Tổng khối lượng 150.480 

- Biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt tại giai đoạn 01 dự án: 

Tại các khu vực kho hàng, khu trạm dừng nghĩ, khu hạ tầng kỹ thuật, kho bãi ngoài trời,..  
hoạt động giai đoạn 01 của dự án sẽ được bố trí các thùng có dung tích 120lit- 240lit để thu gom 
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lưu chứa khi có phát sinh tại mỗi khu vực hoạt động. Trong nhà vệ sinh bố trí các thùng dung tích 
20lít- 60lít để thu gom. Cuối ngày nhân viên vệ sinh sẽ vận chuyển tập kết về kho lưu chứa tập 
trung của dự án trước khi đơn vị thu gom vận chuyển mang đi xử lý. 

Đối với chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) của giai đoạn 1 phát sinh khoảng 150.480 kg/năm, 
tương đương 418 kg/ngày. Được bố trí trong các thùng nhựa HDPE có dung tích 120 lít (kích 
thước: Dài x Rộng x Cao= 570x460x930mm), có tải trọng lưu chứa khoảng 50kg, diện tích chiếm 
chỗ của 1 thùng lưu chứa 120 lít là 0,3m2. Như vậy, với khối lượng phát sinh khoảng 418 kg/ngày, 
tương ứng số lượng thùng đáp ứng lưu chứa là 9 thùng 120 lít, tương đương với diện tích tối 
thiểu để lưu chứa CTRSH phát sinh tại giai đoạn 01 là 2,7m2.  

Hiện tại, dự án đã bố trí kho lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt tập trung nằm kế bên kho 
chất thải rắn công nghiệp thông thường với diện tích 12,58m2 (kích thước: dài x rộng= 3,4x3,7m) 
để lưu chứa CTRSH phát sinh tại giai đoạn hoạt động của dự án. Kho có cửa khóa kín, nền bê 
tông, vách và mái bằng tôn, có dán nhãn thông tin và phân loại lưu chứa theo quy định. 

Dự án ký hợp đồng với UBND Phường Song Khê (nay là phường Tiền Phong), có ký với 
tổ vệ sinh môi trường tổ dân phố để thu gom, vận chuyển và xử lý và thanh toán rác thải sinh 
hoạt theo hợp đồng số 0105/2025/HĐKT/LOG-UBND, ngày 01/05/2025. Tần suất thu gom: 1 
lần/ngày. 

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường 
Nguồn phát sinh: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình vận 

hành của các kho lưu chứa hàng hóa của Dự án. Ngoài ra, còn phát sinh từ hoạt động vận hành 
trạm XLNT tập trung dự án- giai đoạn 01. 

* Chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT)  
Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ các hoạt động kho hàng của quá trình 

vận chuyển, bốc xếp hàng hóa của giai đoạn 01 như: Bao bì đóng gói sản phẩm, dây đai bao kiện, 
bao bì mềm,… .Căn cứ theo thời gian làm việc và tham khảo từ một số trung tâm Logistics đang 
hoạt động như: Cái Lân-VOSA (Quảng Ninh), Green-Đình Vũ (Hải Phòng), Gemadept Sóng Thần 
(Bình Dương). Ước tính khối lượng CTRCNTT phát sinh tại giai đoạn 01 của Dự án như sau: 

 Định mức phát sinh CTRCNTT tại các kho hàng hóa trong ngày là 0,3 tấn/ha. Dự án hoạt 
động tại giai đoạn 01 gồm các Khu kho hàng hóa như: Khu phân phối hàng hóa (lô PP-2), kho 
hàng hóa lớn (lô KL-1, KL-2, KL-5), kho hàng hóa vừa và nhỏ (lô KN-1, KN-2, KN-3, KN-4), 
khu phân phối hàng hóa (lô PP-2) với tổng diện tích hoạt động là 235.248m2 tương đương 28,18 
ha. Như vậy, Khối lượng CTRCNTT từ hoạt động kho hàng của giai đoạn 01 là: 28,18 ha x 0,3 
tấn/ha= 8,45 tấn/ngày, (tương đương 253,6 tấn/tháng và 3.043,4 tấn/năm). 
 * Bùn thải từ trạm XLNT giai đoạn 01 

Khối lượng bùn thải (Bùn 100% không có nước) của hệ thống xử lý nước thải được tính 
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theo công thức sau:  
G = Q x (0,8 x SS + 0,3 x S) x 10-3 
(Nguồn: Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải – Trịnh Xuân Lai – Nhà xuất bản 

Xây dựng – 2009)  
Trong đó:  
+ Q: Lưu lượng nước thải cần xử lý (m3/ngày), Q = 513,25 m3/ngày.đêm  
+ SS: Hàm lượng cặn lơ lửng đầu vào (mg/l hay g/m3).  
+ S: Hàm lượng BOD5 đầu vào (mg/l hay g/m3)  
Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại chỗ bằng bể tự hoại thì SS trước khi vào hệ thống 

xử lý dao động 150 mg/l (hàm lượng SS trước khi vào bể tự hoại trung bình khoảng 500 mg/l, 
hiệu suất lắng 70% và khống chế đầu ra So nhỏ hơn 30 mg/l) 

Như vậy, lượng bùn sinh ra khi xử lý nước thải là:  
G = 513,25 x (0,8 x 150 + 0,3 x 30) x 10-3 =66,2 kg/ngày 

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành hệ thống thì 80% lượng bùn này được hồi lưu từ bể 
lắng về bể sinh học thiếu khí nên lượng bùn thải bỏ vào khoảng 13,2 kg/ngày. Lượng bùn thải 
khác (cát, vật liệu thô…) từ bể tách rác được ước tính vào khoảng 30 kg/ngày. Như vậy, lượng 
bùn thải từ trạm XLNT giai đoạn 01 được tính toán vào khoảng 43,2 kg/ngày, tương đương 
15.552 kg/năm. Lượng bùn thải phát sinh từ mô đun 1 được lưu chứa trực tiếp tại bể chứa bùn 
hóa lý chung và bể chứa bùn sinh học 1 của trạm xử lý nước thải tập trung dự án, không qua xử 
lý ép bùn và giao đơn vị chức năng tới thu gom, xử lý như chất thải công nghiệp thông thường. 

* Bùn nạo vét từ hệ thống cống thoát nước mưa và nước thải:  
Bùn thải phát sinh từ các hố ga trên hệ thống thu gom, thoát nước mưa và nước thải: Ước 

tính lượng bùn thải phát sinh khoảng 0,75 tấn/tháng. (tương đương 9,0 tấn/năm), được thu gom 
như chất thải rắn thông thường. 

Tổng hợp khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTR CNTT) phát 
sinh (trừ chất thải được tái sử dụng, sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho 
hoạt động sản xuất (kí hiệu là TT-R)). Cụ thể như sau:  

 Bảng 3.10. Khối lượng, chủng loại CTRCNTT phát sinh tại giai đoạn 01 

TT Tên chất thải 
Khối lượng  
(tấn/năm) 

1 Bùn từ trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 01 15,55 

2 Bùn nạo vét hố ga thoát nước mưa, nước thải 9 
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TT Tên chất thải 
Khối lượng  
(tấn/năm) 

3 
Chất thải rắn công nghiệp thông thường như: Bao bì đóng 
gói sản phẩm, dây đai bao kiện, bao bì mềm… 

3.043,4 

 Tổng khối lượng 3.068 

 Biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường của giai đoạn 01 
dự án 

Tại các khu vực kho hàng, khu trạm dừng nghĩ, khu hạ tầng kỹ thuật, kho bãi ngoài trời,..  
hoạt động giai đoạn 01 của dự án sẽ được bố trí các thùng có dung tích 120lit- 240lit để thu gom 
lưu chứa khi có phát sinh tại mỗi khu vực hoạt động. Trong nhà vệ sinh bố trí các thùng dung tích 
20lít- 60lít để thu gom. Cuối ngày nhân viên vệ sinh sẽ vận chuyển tập kết về kho lưu chứa tập 
trung của dự án trước khi đơn vị thu gom vận chuyển mang đi xử lý. 

Đối với bùn thải được lưu chứa trực tiếp tại bể lưu chứa bùn và được thu gom định kỳ với 
tần suất 1-3 tháng/lần. 

Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) như: Bao bì đóng gói sản phẩm, 
dây đai bao kiện, bao bì mềm…, của giai đoạn 1 phát sinh khoảng 3.043,4 tấn/năm, tương đương 
8,45 tấn/ngày. Được bố trí trong các thùng nhựa HDPE có dung tích 660 lít (kích thước: Dài x 
Rộng x Cao= 1.350x830x1.260mm), có tải trọng lưu chứa khoảng 440kg tương ứng diện tích 
chiếm chỗ của 1 thùng lưu chứa 660 lít là 1,1m2; và các bao Jumbo có tải trọng 1.500kg (kích 
thước: Dài x rộng x cao= 90x90x130cm) tương đương diện tích chiếm chỗ của 1 bao là 0.81 m2. 
Như vậy, với khối lượng phát sinh khoảng 8,45 tấn/ngày, tương ứng số lượng thùng đáp ứng lưu 
chứa là 6 thùng 660 lít và 4 bao Jumbo 1500kg, tương đương với diện tích tối thiểu để lưu chứa 
CTRCNTT phát sinh tại giai đoạn 01 là 9,84m2. 

Hiện tại, dự án đã bố trí hoàn thiện kho lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 
tập trung nằm kế bên kho chất thải rắn sinh hoạt với diện tích 23,68m2 (kích thước: dài x rộng= 
6,4x3,7) để lưu chứa CTRCNTT phát sinh tại giai đoạn hoạt động của dự án. Kho có cửa khóa 
kín, nền bê tông, vách và mái bằng tôn, có dán nhãn thông tin và phân loại lưu chứa theo quy định. 

Chủ dự án dự kiến sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chứng năng để thu gom, vận chuyển và xử 
lý theo quy định. Tần suất thu gom: 1lần/ngày đối với CTRCNTT, còn đối với bùn thải thu gom 
khi có phát sinh. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 
Phương án thu gom và lưu chứa CTNH giai đoạn 01 của Dự án khi đi vào vận hành như sau: 
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 Hình 3.16. Phương án thu gom và xử lý CTNH   
 

Lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh thường xuyên hằng năm giai đoạn 01 của Dự 
án được thống kê cụ thể như sau:  

 Bảng 3.11. Lượng CTNH phát sinh tại giai đoạn 01 của dự án 

STT Chất thải nguy hại 
Trạng 

thái tồn 
tại 

Khối lượng 
(kg/năm) 

Mã CTNH 

I  Trạm dừng nghĩ cao tốc (CC-3) 10  
1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 10 16 01 06 
II Khu phân phối hàng hóa (PP-2) 40  

1 
Giẻ lau, găng tay nhiễm 
thành phần nguy hại 

Rắn 10 18 02 01 

2 Pin, ắc quy thải Rắn 20 19 06 01 
3 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 10 16 01 06 

III 
Kho hàng hóa lớn (KL-1, 
KL-2, KL-5) 

 300  

1 
Giẻ lau, găng tay nhiễm 
thành phần nguy hại 

Rắn 
30 

(10kg/kho) 
18 02 01 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 
30 

(10kg/kho) 
16 01 06 

Chất thải nguy hại phát sinh giai đoạn 01 
dự án 

Thu gom vào các thùng 120-240 lít, có 
nắp đậy, dán nhãn cảnh báo, mã CTNH 

Kho lưu chứa CTNH tập trung diện tích 
11,1m2 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng đến 
thu gom và đem đi xử lý theo quy định 
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3 
Bao bì cứng bằng nhựa thải 
chứa thành phần nguy hại 

Rắn 
120 

(40kg/kho) 
18 01 03 

4 
Bao bì mềm bằng nhựa thải 
chứa thành phần nguy hại 

Rắn 
60 

(20kg/kho) 
18 01 01 

5 Pin, ắc quy thải Rắn 
60 

(20kg/kho) 
19 06 01 

IV 
Kho hàng hóa vừa và nhỏ 
(KN-1, KN-2, KN-3, KN-4) 

 400  

1 
Giẻ lau, găng tay nhiễm 
thành phần nguy hại 

Rắn 
40 

(10kg/kho) 
18 02 01 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 
40 

(10kg/kho) 
16 01 06 

3 
Bao bì cứng bằng nhựa thải 
chứa thành phần nguy hại 

Rắn 
160 

(40kg/kho) 
18 01 03 

4 
Bao bì mềm bằng nhựa thải 
chứa thành phần nguy hại 

Rắn 
80 

(20kg/kho) 
18 01 01 

5 Pin, ắc quy thải Rắn 
80 

(20kg/kho) 
19 06 01 

V 
Kho bãi ngoài trời, khu hạ 
tầng kỹ thuật- bãi đỗ xe 
(ĐM-1, ĐM-2) 

 210  

1 
Giẻ lau, găng tay nhiễm 
thành phần nguy hại 

Rắn 
20 

(10kg/khu) 
18 02 01 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 
30 

(10kg/khu) 
16 01 06 

3 
Bao bì cứng bằng nhựa thải 
chứa thành phần nguy hại 

Rắn 
80 

(40kg/khu) 
18 01 03 

4 Pin, ắc quy thải Rắn 
40 

(20kg/khu) 
19 06 01 

5 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 
trơn thải 

Lỏng 
40 

(20kg/khu) 
17 02 03 

 Tổng 960 kg/năm 

 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn 01 tại dự án được thu gom và đựng trong thùng 
chứa 60 lít – 120 lít có nắp đậy, đảm bảo không rò rỉ, bay hơi, rơi vãi, phát tán ra môi trường tại 
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khu vực phát sinh trong quá trình hoạt động. Cuối ngày được nhân viên vệ sinh vận chuyển tập 
kết về kho lưu chứa chất thải nguy hại tập trung của dự án để lưu giữ. 

Đối với chất thải nguy hại (CTNH) của giai đoạn 1 phát sinh khoảng 960 kg/năm, tương 
đương với 6 mã chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động theo Bảng 3.12 trên. Được 
bố trí trong các thùng nhựa HDPE có dung tích 120 lít (kích thước: Dài x Rộng x Cao= 
570x460x930mm), có tải trọng lưu chứa khoảng 50kg, diện tích chiếm chỗ của 1 thùng lưu chứa 
120 lít là 0,3m2; và các thùng có dung tích 240 lít (kích thước: Dài x Rộng x Cao= 
730x580x1010mm), có tải trọng lưu chứa khoảng 100kg, diện tích chiếm chỗ của 1 thùng lưu 
chứa 240 lít là 0,4m2.  

Như vậy, với khối lượng phát sinh loại chất thải bóng đèn huỳnh quang thải khoảng 120 
kg/năm, tương ứng số lượng thùng đáp ứng lưu chứa là 2 thùng 240 lít, tương đương với diện 
tích tối thiểu để lưu chứa cho loại CTNH này phát sinh tại giai đoạn 01 là 0,8m2. 

Khối lượng phát sinh loại chất thải Giẻ lau, găng tay nhiễm thành phần nguy hại khoảng 
100 kg/năm, tương ứng số lượng thùng đáp ứng lưu chứa là 1 thùng 240 lít, tương đương với 
diện tích tối thiểu để lưu chứa cho loại CTNH này phát sinh tại giai đoạn 01 là 0,4m2. 

Khối lượng phát sinh loại chất thải Pin, ắc quy thải khoảng 200 kg/năm, tương ứng số lượng 
thùng đáp ứng lưu chứa là 2 thùng 240 lít, tương đương với diện tích tối thiểu để lưu chứa cho 
loại CTNH này phát sinh tại giai đoạn 01 là 0,8m2. 

Khối lượng phát sinh loại chất thải Bao bì cứng bằng nhựa thải chứa thành phần nguy hại 
khoảng 360 kg/năm, tương ứng số lượng thùng đáp ứng lưu chứa là 4 thùng 240 lít, tương đương 
với diện tích tối thiểu để lưu chứa cho loại CTNH này phát sinh tại giai đoạn 01 là 1,6m2. 

Khối lượng phát sinh loại chất thải Bao bì mềm bằng nhựa thải chứa thành phần nguy hại 
khoảng 140 kg/năm, tương ứng số lượng thùng đáp ứng lưu chứa là 2 thùng 240 lít, tương đương 
với diện tích tối thiểu để lưu chứa cho loại CTNH này phát sinh tại giai đoạn 01 là 0,8m2. 

Khối lượng phát sinh loại chất thải Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khoảng 40 kg/năm, 
tương ứng số lượng thùng đáp ứng lưu chứa là 1 thùng 120 lít, tương đương với diện tích tối 
thiểu để lưu chứa cho loại CTNH này phát sinh tại giai đoạn 01 là 0,3m2. 

Tổng khối lượng CTNH phát sinh dự kiến tại giai đoạn 1 là 960 kg/năm tương ứng được 
lưu chứa trong 11 thùng 240 lít và 1 thùng 120 lít, với tổng diện tích chiếm chỗ lưu chứa tối thiểu 
cần đáp ứng tại kho lưu chứa là 4,7m2 và tần suất thu gom dự kiến là 1 lần/năm. Đối với tần suất 
thu gom 2 lần/năm thì chỉ cần bố trí khoảng 6 thùng 240lit tại kho lưu chứa. 

Hiện tại, dự án đã bố trí kho lưu chứa chất thải nguy hại tập trung nằm kế bên kho chất 
thải rắn công nghiệp thông thường với diện tích 11,1m2 (kích thước: dài x rộng= 3x3,7m) để lưu 
chứa CTNH phát sinh tại giai đoạn hoạt động của dự án. Kho chứa có cửa khóa kín, nền bê tông 
chống thấm, vách và mái che bằng tôn, có gờ chống tràn, có biển cảnh báo và biển hiệu kho lưu 
chứa theo quy định. Bên ngoài các thùng chứa có ghi tên, mã nguy hại, dấu hiệu cảnh báo theo 
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đúng quy định và được lưu chứa trong kho chứa chất thải nguy hại của Dự án.  
- Dự án bố trí các biển cảnh báo, thiết bị PCCC (bình chữa cháy) để ứng phó khi xảy ra 

cháy nổ. 
- Phân công nhân viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm việc phân loại, lập bản kê để theo dõi tình 

trạng lưu giữ chất thải, quản lý chất thải tại Dự án. 
Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng 

quy định, với tần suất thu gom dự kiến là 01 lần/năm.  
5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
5.1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn phát sinh từ phương tiện giao thông ra vào Trung tâm 

Logistics trong quá trình hoạt động của giai đoạn 1 

Để giảm thiểu tác động từ tiếng ồn, độ rung tại dự án áp dụng các biện pháp sau:  
Quy định tốc độ các loại xe được lưu thông trên các tuyến đường nội bộ của dự án không 

được vượt quá 30 km/h;  
Trong thời gian, giao nhận hàng tại các khu vực dự án xe được tắt máy và không quá 5km/h 
Các thiết bị, máy móc được bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ.  
Vệ sinh sạch sẽ các tuyến đường đảm bảo giảm thiểu lượng bùn cát, rác thải rơi xuống các 

dòng chảy trong khu vực.  
Thiết bị có công nghệ giảm thiểu tiếng ồn hơn sẽ được ưu tiên sử dụng trong thiết kế và 

được lắp đặt trong nhà như: quạt, bơm,… 
Đối với tiếng ồn từ hệ thống cấp khí: lựa chọn máy mới hoàn toàn, có công nghệ tiên tiến, 

lắp đặt một lớp vật liệu ngăn tiếng ồn từ khu vực máy.  
Cây xanh xung quanh khu vực khuôn viên Dự án tạo cảnh quan đồng thời giúp thanh lọc 

không khí, hạn chế tiếng ồn, nhiệt dư.  
5.2. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy phát điện: 

Máy phát điện dự phòng đặt trong khu vực riêng và cách âm với môi trường xung quanh 
bằng cách trang bị các họng tiêu âm cho miệng cấp và hút gió, tiêu âm cho khu vực phòng cháy. 
Ngoài ra, máy phát điện được lắp đệm chống rung từ đó cũng giảm ồn khi va chạm. Máy phát 
điện được đầu tư có công suất 1.800 kVA là máy hoàn toàn mới và có công nghệ sản xuất hiện 
đại, do đó các vấn đề ồn, rung, nhiệt được hạn chế tối đa, trong đó chủ đầu tư đã tính toán và yêu 
cầu nhà cung cấp xử lý triệt để tiếng ồn, độ rung, nhiệt do máy phát điện gây ra khi hoạt động, 
nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn vể môi trường đối với các yếu tố này, tránh gây ảnh hưởng đến 
người dân, nhân viên. 
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Tại họng xả khói của máy phát điện, cũng được gắn họng tiêu âm để giảm độ ồn, trước khi 
đấu nối vào ống khói đường ống được gắn ống nhún để giảm lan truyền rung cũng như giảm 
được độ ồn từ nguồn rung động này. 

Định kỳ bảo dưỡng thiết bị 03 tháng/lần. 

5.3. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn khác:  

Tất cả máy móc thiết bị phải thường xuyên kiểm tra định kỳ và bôi trơn dầu mỡ. Các chân đế 
đặt mô tơ, máy bơm được thiết kế chống rung. Khớp nối giữa các máy với các ống dẫn cần nối 
mềm để chống rung.  

Bảo trì máy móc vận hành hệ thống xử lý nước thải thường xuyên. 

Các thiết bị, máy móc công suất lớn được lắp chân đế chống rung để hạn chế rung. 

Trồng thêm cây xanh xung quanh nhà máy, tại các khu vực thích hợp để giúp giảm tiếng ồn. 

6.  Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm 
và khi dự án đi vào vận hành 

6.1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

6.1.1. Biện pháp phòng ngừa sự cố hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

* Biện pháp phòng ngừa sự cố trạm xử lý nước thải tập trung: 
- Thực hiện giám sát, kiểm soát vận hành để sớm phát hiện, phòng ngừa và kiểm soát sự cố; 
-  Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, luân phiên các đơn nguyên xử lý để tránh phải 

dừng nhiều đơn nguyên trong quá trình bảo dưỡng; 

- Xác định, đề xuất danh mục thiết bị quan trọng, hay hỏng hóc, đặt hàng mua dự phòng, có 
thiết bị dự phòng để ứng phó ngay khi có sự cố; 

- Xây dựng xử lý tạm thời, ứng phó với các tình huống sự cố, bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa. 
- Bố trí thiết bị dự phòng đối với các thiết bị quan trọng trong hệ thống (bơm nước thải, máy 

thổi khí, ...) để đảm bảo hệ thống có thể hoạt động liên tục. Trong trường hợp hỏng hóc cần thay 
thế hoặc bảo trì thiết bị, thiết bị dự phòng có thể được sử dụng thay thế để hệ thống không bị gián 
đoạn. 

- Các thiết bị loại chìm đặt trong các công trình xây dựng trong hệ thống xử lý có kèm theo 
phụ kiện nâng hạ để thuận tiện cho công tác bảo trì, bảo dưỡng sau này. 

- Định kỳ theo dõi, kiểm tra chất lượng nước thải đầu ra của trạm XLNT. 

- Duy trì hoạt động của các thiết bị quan trắc tự động nhằm theo dõi liên tục 24/24 lưu 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án “Hạ tầng, Kho 
bãi trung tâm Logistics Quốc tế Thành phố Bắc Giang” 

 
 

  
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG 134 

 

lượng và chất lượng nước thải đầu ra của nhà máy XLNT tập trung. 

* Biện pháp phòng ngừa sự cố vỡ đường ống cấp, thoát nước 

Bộ phận quản lý nước sẽ thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống cấp, thoát nước của 
khu trung tâm Logistics để kịp thời phát hiện sự cố.  

* Biện pháp phòng ngừa sự cố rò rỉ nước thải tại các bể, tắc nghẽn đường ống thu gom 
nước thải 

- Thường xuyên theo dõi các vết rò rỉ và toàn bộ các bể xử lý, kịp thời phát hiện những 
vấn đề bất thường để có thể nhanh chóng xử lý, khắc phục sự cố.  

- Thường xuyên kiểm tra các tuyến cống thu gom, định kỳ cạn vét và khơi thông dòng 
chảy. 
6.1.2. Biện pháp ứng phố sự cố hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

*Biện pháp ứng phó sự cố trạm xử lý nước thải tập trung: 

- Phương án ứng phó sự cố liên quan đến trạm xử lý nước thải tập trung: 

Trường hợp hệ thống gặp sự cố về chất lượng nước đầu ra thì toàn bộ lượng nước thải 

được đưa về hồ sự cố để lưu chứa tạm thời. Sau khi sự cố được khắc phục, nước thải ở hồ sự cố 

được bơm ngược lại về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A) trước khi xả ra môi trường. Sau 

khi được xử lý hết nước thải tại hồ sự cố, Nhà đầu tư sẽ thực hiện công tác vệ sinh xử lý lượng 

bùn trong hồ, kiểm tra bảo dưỡng đáy hồ và các công tác kỹ thuật nhằm khôi phục lại tình trạng 

hoạt động ban đầu.  

- Ngưng hoạt động đối với module xử lý nước thải gặp sự cố  

- Đóng van xả nước ra nguồn tiếp nhận (căn cứ vào tình hình thực tế)  

- Bố trí cán bộ có chuyên môn kiểm tra hệ thống điện, đường ống dẫn nước, lượng hóa 
chất sử dụng, để kịp thời phát hiện nguyên nhân sự cố. 

- Phối hợp với Đơn vị thiết kế trạm xử lý nước thải hoặc các đơn vị có chức năng thực 
hiện sửa chữa, khắc phục sự cố nhanh chóng, đảm bảo nước thải xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi 
đưa trở lại hoạt động bình thường. 

- Lập nhật ký vận hành để lưu trữ các thông tin về quá trình hoạt động của hệ thống làm cơ 
sở để theo dõi và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống, phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra.  
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- Hàng ngày kiểm tra lưu lượng nước thải, tính chất nước thải đầu vào và đầu ra hệ thống 
xử lý nước thải, lượng hóa chất sử dụng, pH của nước thải đầu vào. 

- Ngoài ra, khi có sự cố xảy ra, nhân viên vận hành cần ngưng cung cấp nước vào hệ thống 
xử lý. Xác định rõ hệ thống nào gặp trục trặc, tiến hành sửa chữa từng đơn nguyên một để vận 
hành tiếp tục hệ thống.  

Công ty đã xây dựng hồ sự cố cho Trạm XLNTTT của dự án, hoàn thành vào tháng 11/2025. 
Thông số hồ sự cố như sau: 

+ Hồ sự cố có thể tích: 2.600m3.  

+ Chiều dài: 38m; Chiều ngang: 25m; Chiều sâu: 2,7m. 

+ Từ chân đến đỉnh kè được đắp đất san lấp, được lu lèn đầm chặt theo tiêu chuẩn hệ số K 
≥ 95 và tạo vát mái taluy theo tỉ lệ 1:1. 

+ Mái taluy kè xây đá hộc 20x40cm, vữa xi măng M100. 

+ Chân kè được gia cố móng đá hộc 20x40cm dày 30-50cm, rộng 1,124 m. 

+ Ban gạt lu nèn nền đất đáy hồ theo tiêu chuẩn hệ số K=90. 

+ Trải bạt chống thấm HDPE dày 1mm hết bề mặt đáy cho hồ sự cố. 

+ Chức năng hoạt động khi xảy ra sự cố: Hồ sự cố có chức năng tiếp nhận, lưu trữ tạm thời 

và điều hoà lượng nước thải không đạt chuẩn trong quá trình vận hành hệ thống. Thiết bị này 

đảm bảo nước thải chưa đạt tiêu chuẩn không xả ra môi trường, tránh gây ô nhiễm và cho phép 

tuần hoàn lại xử lý khi sự cố được khắc phục. 

Khi gặp sự cố như nước ra không đạt, thiết bị hoặc hệ xử lý bị lỗi thì các bơm gom tại khu 

xử lý sẽ bơm nước về hồ sự cố để lưu giữ tạm thời nhằm đảm bảo hệ thống xử lý không bị quá 

tải về lưu lượng và nồng độ. Nếu nước từ hệ lọc tinh có dấu hiệu không đạt, thì bơm lọc cũng 

sẽ chuyển dòng về Hồ sự cố. Sau khi hệ thống xử lý nước thải đã kiểm tra, khắc phục sự cố và 

vận hành hoạt động ổn định trở lại thì nước thải trong hồ sự cố sẽ được bơm trở lại bể lắng cát- 

tách mỡ để tiếp tục xử lý tuần hoàn.  
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Trường hợp nước thải tại Mương quan trắc tự động liên tục vượt giá trị giới hạn của QCVN 

40:2025/BTNMT, cột A van sự cố chảy qua bể Tháp lọc áp lực sẽ được đóng lại đồng thời 

bơm chuyển dòng nước thải vào Hồ sự cố. 

Cơ chế ứng phó sự cố: khi sự cố xảy ra, nước thải từ bể thu gom tập trung và từ Trạm xử lý 

nước thải tập trung → hồ sự cố (2.600m3) khi khắc phục sự cố xong → bể lắng cát-tách mỡ để 

tiếp tục xử lý. 

+ Thời gian lưu chứa: hơn 2 ngày (so với tổng công suất xử lý 1.200m3/ngày đêm). 

 

Hình 3.17. Hình ảnh hồ sự cố hoàn thiện của dự án 

- Một số biện pháp xử lý và ứng phó sự cố trạm xử lý nước thải ngừng hoạt động được thể 

hiện ở bảng sau: 

Bảng 3.12-Một số sự cố về quá trình xử lý 

Công trình/thiết bị Sự cố thường gặp Biện pháp xử lý 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

Máy tách rác 
- Nghẹt rác. 

- Hư hệ thống khay cơ học 

- Tiến hành làm vệ sinh SCR. 

- Kiểm tra và sửa chữa 
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Công trình/thiết bị Sự cố thường gặp Biện pháp xử lý 

Trạm bơm 

- Hư bơm do rỉ sét. 

- Phao tự động bị hư do 
dây bị ăn mòn, đứt. 

- Bơm hư do bị hiện tượng 
nước va. 

- Bơm nước không lên do 
rác làm nghẹt cánh bơm, 
điện áp không đủ. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng 
bơm. 

- Kiểm tra và thay thế kịp thời. 

- Lắp đặt van 1 chiều và van hấp 
thu hiện tượng nước va. 

- Làm vệ sinh bơm định kỳ, kiểm 
tra lại hệ thống điện. 

Bể lắng sơ cấp/thứ 
cấp 

Bơm bùn không hút được 
do bùn nén quá đặc, có thể 
dẫn đến cháy bơm 

Thiết lập thời gian hút bùn hợp lý 
tránh để bùn nén quá đặc 

Bể hiếu khí 

Hiệu suất khử BOD, COD 
thấp: 

- Thời gian lưu bùn ngắn 

- Thiếu dinh dưỡng (N/P) 

- Sục khí yếu (đường ống 
bị rò rỉ, máy thổi khí ko đủ 
công suất) 

- Có mùi hôi (có hiện 
tượng thiếu khí) 

- Tăng thời gian lưu bùn 

- Bổ sung dinh dưỡng 

- Kiểm tra đường ống, bảo dưỡng 
máy thổi khí (dây cua-roa bị giãn), 
tính toán lại công suất máy thổi khí 

- Khắc phục như trên. 

Khử trùng bằng clo 

Hiệu quả khử trùng không 
đạt do không đủ dư lượng 
clo cần thiết trong nước; 
dư lượng clo trong nước 
cao. 

- Tính toán lại lượng clo thêm vào 
cho phù hợp. 

- Kiểm tra, sửa chữa/thay bơm mới. 

Sự cố khác 

 

Ngoài ra còn 1 số sự cố về 
điện khi vận hành bơm, 
máy thổi khí và các thiết bị 
điện khác (điện áp bị tụt, 
tăng đột ngột) 

- Lắp biến tần VSD. 

- Lắp máy phát điện dự phòng với 
công suất tối thiểu duy trì được hệ 
thống bơm và máy thổi khí. 

 Do thời gian lưu vượt quá 
mức cho phép. 

Tăng số lượng chu trình bơm tháo 
bùn ra. 
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Công trình/thiết bị Sự cố thường gặp Biện pháp xử lý 

Bùn quá đặc gây nên 
hiện tượng tắc ống 
nhanh chóng 

Lượng cặn chứa trong bùn 
vượt mức cho phép. 

Kiểm tra thành phần cặn để đánh 
giá chất lượng bùn. 

Bùn nổi lên bề mặt 
bể lắng 

Tuyến ống tháo bùn ra bị 
tắc. 

Sử dụng vòi phun khí hoặc nước áp 
lực cao để thông tắc đường ống. 

Van xả bùn không mở 
hoàn toàn (trường hợp 
bơm bùn có sự cố). 

Kiểm tra và điều chỉnh trạng thái 
van. 

Bùn bắt đầu phân hủy. 
Tháo bùn ra thường xuyên hơn với 
tỉ lệ cao hơn. 

Lượng hóa chất keo tụ đưa 
vào chưa phù hợp. 

Tăng thêm lượng và nồng độ hóa 
chất keo tụ đưa vào. 

Bùn rút ra rất loãng 

Hoặc bùn được rút ra quá 
nhanh. 

 Giảm chu trình vận hành 

Thiết bị lắng quá tải thủy 
lực. 

Kiểm tra lưu lượng bơm nước từ bể 
trung gian vào bể lắng đứng 

Van xả bùn bị tắc một 
phần. 

Dùng vòi phun khí hoặc nước áp 
lực cao hơn để thông chỗ tắc. 

Xuất hiện xoáy cục bộ 
trong thiết bị lắng sơ cấp. 

Kiểm tra vách tràn có phẳng và 
rãnh chữ V có bị tắc không, hoặc 
rêu tảo có xuất hiện trên vách tràn 
không. 

Bùn đôi lúc đặc đôi 
lúc lại loãng. 

Bùn tích tụ trong thiết bị 
lắng đứng thay đổi do 
nồng độ các chất rắn lơ 
lửng trong dòng vào biến 
thiên 

Chu trình tháo bùn ra cần thay đổi, 
thiết lập cho từng ngày trong tuần. 

Cần thường xuyên kiểm tra xem 
vận hành của bể đã phù hợp chưa. 

Bùn hoặc nước thải 
có màu đen và có 
màu. 

Thời gian lưu bùn quá dài. Tăng tần suất và tỷ lệ tháo bùn ra. 

Tuyến ống tháo bùn ra bị 
tắc. 

Dùng vòi phun khí hoặc vòi phun 
nước áp lực cao để thông tắc. 
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Công trình/thiết bị Sự cố thường gặp Biện pháp xử lý 

Tích tụ váng bọt trên 
bề mặt. 

Tần suất tách váng không 
phù hợp  

Tăng tần suất tách váng bọt. 

Váng bọt xả ra theo 
dòng chảy tràn. 

Vách ngăn váng bọt quá 
nông. 

Điều chỉnh chiều sâu của các tấm 
ngăn váng bọt. 

Giảm hiệu quả nitat 
hóa. 

Tuổi bùn giảm đáng kể 
xuống dưới 3- 4 ngày. 

Kiểm tra hỗn hợp lỏng và chất rắn 
lơ lửng của trạm  

Một lượng lớn thành phần 
độc tố có trong dòng vào  

Lấy mẫu dòng thải 

vào và phân tích các thành phần 
độc tố,chẳng hạn như crôm. 

Lượng oxy trong bể sục 
khí thấp, làm cho quá trình 
nitrat hóa không thể thực 
hiện được. 

Kiểm tra nếu oxy hòa tan trong bể 
sục khí <2mgO2/L thì phải tăng 
thời gian sục khí. 

Bùn có màu nâu sẫm 
hoặc màu đen. 

Thời gian lưu chất rắn 
trong bể phản ứng là quá 
dài. 

Kiểm tra hỗn hợp lỏng và chất rắn 
lơ lửng và tăng xả thải bùn. 

 Mức ôxi hóa thấp. 

Kiểm tra nồng độ oxi hòa tan và 
nếu thấp cần tăng cường sục khí. 
Kiểm tra hiệu chỉnh van cấp khí 
vào bể. 

Tích tụ váng bọt 
màu nâu trên bề mặt 
bể phản ứng. 

 Bọt váng có chứa vi sinh 
vật dạng sợi phát triển 
trong quá trình xử lý. 

Thay đổi các hình thức sục khí sao 
cho có thể liên tục tách bọt ra khỏi 
bể sục khí. 

- Xịt phá vỡ bọt bằng đầu phun 
nước. 

- Giảm nồng độ hỗn hợp lỏng và 
chất rắn lơ lửng 

 Mức oxi hòa tan trong bể 
sục khí thấp do tải lượng 
COD lớn có trong dòng 
tuần hoàn từ bể phản ứng, 
bể nén bùn 

Tăng mức oxi hòa tan. 
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Công trình/thiết bị Sự cố thường gặp Biện pháp xử lý 

Tuổi bùn quá ngắn dẫn tới 
nồng độ hỗn hợp lỏng và 
chất rắn lơ lửng thấp. 

Tăng tuổi bùn. 

Có rất nhiều bọt 
hoặc một số vùng 
trong bể hiếu khí 
(Oxic) bọt bị kết 
thành khối 

Một số đĩa phân phối khí 
bị tắc 

Điều chỉnh van tay mở to cho thông 
đĩa phân phối khí sau đó điều chỉnh 
lại. 

Chỉ số thể tích bùn 
hòa tan cao dẫn đến 
tình trạng các chất 
rắn được đưa vào bể 
lắng tăng. 

Tuổi bùn có thể quá dài 
hoặc quá ngắn. 

Thay đổi tuổi bùn thay thế được 
hỗn hợp lỏng và các chất rắn lơ 
lửng. 

Nồng độ oxi hòa tan trong 
bể sục khí thấp. 

Tăng cường sục khí 

Nồng độ chất rắn ở 
dòng chảy cao. 

Xuất hiện các dòng chảy 
nhỏ do dòng chảy bị chia 
cắt. 

Giảm dòng chảy do bơm tháo nước 
gây ra (nếu có thể) 

Nồng độ hỗn hợp lỏng và 
rắn lơ lửng quá cao. 

Giảm hỗn hợp lỏng và chất rắn lơ 
lửng trong bể sục khí. 

Bùn nổi lên bề mặt 
bể lắng. 

Tuổi bùn quá non. 
Tăng tuổi bùn (giảm F/M đến 
0,09). 

Xuất hiện hiện tượng khử 
nitơ trong bể lắng do thời 
gian lưu bị kéo dài. 

Kiểm tra đường ống chảy tràn ra 
khỏi bể 

Bùn chuyển sang 
màu đen, có khí bay 
lên và có mùi rất khó 
chịu 

Bùn phân hủy trong giai 
đoạn lắng. 

 Kiểm tra xem có vùng yếm khí 
trong bể hay không 

Váng bọt tích tụ trên 
bề mặt trong giai 
đoạn lắng 

Tần suất xả thải không phù 
hợp. 

Tăng tần suất xả thải. 

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÙN 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án “Hạ tầng, Kho 
bãi trung tâm Logistics Quốc tế Thành phố Bắc Giang” 

 
 

  
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG 141 

 

Công trình/thiết bị Sự cố thường gặp Biện pháp xử lý 

Bể phân hủy bùn 
yếm khí 

- Khí sinh ra ít hoặc không 
đều. 

- Hiệu suất khử COD 
không cao 

 

- Khuấy trộn bùn đều và thường 
xuyên (1-2 ngày/lần). 

- Theo dõi và duy trì nhiệt độ ổn 
định trong thời gian bể hoạt động. 

- Chú ý pH dùng cắt mạch hữu cơ 
trong bùn (tối ưu là 11 – 12) sau đó 
lưu trong thời gian thích hợp, rồi 
đưa về pH trung tính. 

* Biện pháp ứng phó sự cố đường ống cấp nước, thoát nước bị vỡ 
- Đối với đường ống cấp nước: Tạm dừng hoạt động cung cấp nước, khóa van nước gần 

khu vực sự cố nhất, sau đó báo cho Ban quản lý để tiến hành kiểm tra, thay thế đường ống, sửa 
chữa sự cố kịp thời, hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động của CBCNV và khách ra vào khu Logistics. 
Trong trường hợp không sửa được thì phải thuê đơn vị có chức năng đến sửa chữa trong thời gian 
sớm nhất. Cắt cử CBCNV trực 24/24h để kịp thời phát hiện sự cố có thể xảy ra. 

- Đối với đường ống thoát nước: Trang bị một số thiết bị dự phòng cho một số máy móc, 
thiết bị dễ hư hỏng. 

- Trang bị một số bơm lưu động kèm ống dẫn mềm để có thể bơm thoát nước khi cần thiết. 

* Biện pháp ứng phó sự cố rò rỉ nước thải tại các bể, tắc nghẽn đường ống thu gom 
nước thải 

- Khi xảy ra sự cố trên, cần nhanh chóng ngừng xử lý nước thải, tích nước thải chưa qua 
xử lý vào Hồ sự cố tại dự án. Cùng với đó, nhanh chóng vá lại những chỗ rò rỉ bằng các loại vật 
liệu nhanh khô, chống được axit và chịu được áp lực nước lớn. 

 - Sau khi sự cố được khắc phục, cần cho Trạm XLNT vận hành trở lại với công suất nhỏ, 
sau đó tăng dần công suất để theo dõi các điểm bị rò rỉ nước thải, kịp thời khắc phục khi sự cố 
tiếp tục xảy ra. 

- Thông báo cho các khu vực xả thải vào các tuyến thu gom đang bị tắc nghẽn hạn chế 
hoặc tạm thời ngừng xả thải;  

- Nhanh chóng khơi thông dòng chảy tại các điểm đang tắc nghẽn; 
- Trong trường hợp nước thải chảy tràn trên bề mặt: cần áp dụng các biện pháp thu gom 

thủ công để thu gom nước thải chảy tràn vào các thùng chứa và vận chuyển về Trạm XLNT. 
6.2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố hỏng hóc máy móc thiết bị  

6.2.1. Biện pháp phòng ngừa sự cố hỏng hóc máy móc thiết bị 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án “Hạ tầng, Kho 
bãi trung tâm Logistics Quốc tế Thành phố Bắc Giang” 

 
 

  
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG 142 

 

- Kiểm tra thông số kỹ thuật, chất lượng máy móc thiết bị đàu vào đảm bảo đầy đủ các thông 
số yêu cầu theo quy định. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các máy móc thiết bị. 
- Các thiết bị đặt chìm (đặt dưới đáy bể) như bơm chìm, Chủ dự án đều đầu tư hệ thống ròng 

rọc để có thể dễ dàng nâng bơm lên trong quá trình sửa chữa. 
- Các thiết bị máy móc của hệ thống xử lý nước thải được bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn 

của nhà cung cấp, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định cũng như kịp thời phát hiện để sửa chữa và 
thay thế các thiết bị đã bị xuống cấp. 

- Các thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải đều được kết nối với Aptomat để tránh hiện tượng 
chập điện, cháy nổ 
6.2.2. Biện pháp ứng phó sự cố hỏng hóc máy móc thiết bị 

- Các thiết bị chính của hệ thống xử lý nước thải như bơm nước thải đầu vào, bơm tuần hoàn 
bùn, máy thổi khí cho hệ thống xử lý sinh học đều có thiết bị dự phòng.  

- Đảm bảo sửa chữa hoặc thay thế máy móc thiết bị hư hỏng trong thời gian sớm nhất, đảm 
bảo chất lượng nước sau xử lý đáp ứng được các yêu cầu theo quy định hiện hành của pháp luật. 
Quá trình ứng phó sự cố phải luân tuân thủ các quy định về an toàn và bảo hộ lao động.  

- Một số biện pháp ứng phó với sự cố máy móc thiết bị như bảng sau: 
Bảng 3.13. Ứng phó sự cố máy móc, thiết bị  

Hiện tượng Nguyên Nhân Biện pháp xử lý 

Động cơ 

1. Tiếng ồn hoặc rung 
bất thường. 

 

 

 

 

2. Quá nhiệt (nóng) 

 

 

1a. Ổ bi bị hỏng. 

1b. Trục hoặc cánh quạt bị 
tắc  

1c. Giá, khung đỡ bị lỏng 

1d. Khớp nối bị hỏng. 

2a. Quạt/lỗ thông hơi bị 
hỏng hoặc tắc  

2b. Tấm tản nhiệt bẩn 

2c. Bộ phận truyền động quá 
tải. 

 

1a. Tra dầu mỡ/thay thế ổ bi  

1b. Kiểm tra / sửa chữa 

1c. Kiểm tra / xiết chặt bu lông 
giá, khung đỡ. 

1d. Kiểm tra / thay thế khớp nối  

2a. Sửa chữa / thay thế quạt 

2b. Vệ sinh động cơ 

2c. Kiểm tra xem có bất cứ bộ 
phận chuyển động nào bị tắc hoặc 
hộp số truyền động nào bị hỏng 
không. 
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3. Bị ngắt liên tục. 

3a. Bộ phận thiết bị quá tải 

3b. Hạng mục truyền động 
bị hỏng hoặc tắc (hộp số, 
cánh quạt…) 

3c. Động cơ (cách điện) bị 
hỏng. 

3d. Đặt dòng cắt không 
chính xác. 

3a. Kiểm tra tải trên thiết bị 

3b. Kiểm tra/sửa chữa các bộ phận 
bị hỏng. 

 

3c. Kiểm tra / thay thế động cơ. 

3d. Kiểm tra /điều chỉnh dòng cắt. 

Hộp số /Hộp giảm tốc 

1.Tiếng ồn / rung bất 
thường 

 

 

 

 

2. Quá nhiệt 

 

 

 

3. Dầu mỡ rò rỉ từ 

gioăng / phớt dầu. 

1a. Bộ phận truyền động bị 
hỏng (cánh quạt, bánh công 
tác) 

1b. Khớp nối đầu vào/ đầu ra 
bị hỏng.  

1c. Dầu/ mỡ tra không đủ 

1d. Hư hỏng bên trong  

2a. Dầu/mỡ tra không đủ  

2b. Tải bất thường (cao) 

2c. Bộ phận làm mát (cánh 
tản nhiệt …) bị bẩn 

 

3a. Gioăng bị hư hỏng hoặc 
có khiếm khuyết. 

3b. Ống thông gió bị tắc. 

3c. Dầu mỡ được tra quá 
nhiều 

1a. Kiểm tra/sửa chữa các bộ phận  

 

1b. Kiểm tra / thay thế khớp nối  

1c. Kiểm tra / đổ đầy dầu mỡ 

1d. Thay thế hộp số 

 

2a. Kiểm tra / đổ đầy dầu mỡ 

2b. Kiểm tra xem có hiện tượng 
tắc ở đâu không… 

2c. Vệ sinh cánh tản nhiệt hộp số 

 

3a. Thay thế gioăng 

 

3b. Vệ sinh ống thông gió 

3c. Xả dầu mỡ đến đúng mức qui 
định. 

Bể lắng a. Mất điện a1. Kiểm tra nguồn điện cấp vào  
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1. Tay cào bùn không 
quay 

 

 

 

 

 

 

b. Bộ truyền động bị tắc 

 

 

 

c. Bộ truyền động bị hỏng 

a2. Kiểm tra cổ góp điện 

a3. Kiểm tra bộ khởi động điện 
của công tắc ngắt điện khẩn cấp / 
an toàn tại động cơ. 

b1. Kiểm tra xem có bất cứ điểm 
tắc nghẽn nào trong vòng quay 
không.  

b2. Kiểm tra xem có bất cứ điểm 
tắc nghẽn nào trên đáy bể không. 

b3. Kiểm tra xem tay cào bùn có bị 
mắc vào thành bể không 

c1. Nếu động cơ quay, kiểm tra 
hộp số. 

Máy thổi khí 

1. Điện áp cao 

2. Mô tơ hỏng, biến tần 
hòng 

3. Biến tần bị quá tải 

 

 

4. Bất thường trên 
điểm cuối của đầu vào 

5. Phát hiện mô tơ bị 
rơi ra hoặc bị tuột ra 

 

 

1. Điện áp DC trên mạch 
điện chính cao hơn giá trị đã 
cài đặt 

2. Đã xảy ra sự thiếu hụt trên 
cuộn dây động cơ. 

3. Điều khiển bảo vệ quá 
dòng của biến tần bị khởi 
động bởi nhiệt do điện 

4. Phát hiện lỗi khi vượt mức 
RPM tối đa. 

5. Ra khỏi phạm vi của tần 
số trong mô tơ PM được 
kiểm tra phát hiện n8-62, và 
điện áp thiết lập thấp khoảng 
5-10% 

1. Kiểm tra dòng điện và Restart 

 

2. Báo cáo 

 

3. Hạ thấp nhiệt độ phòng và 

 

 

4. Reset 

 

5. Kiểm tra ổ trục động cơ xem có 
bị bó hay không. Báo cáo 
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6. Quá dòng 

 

7. Điện áp thấp 

 

8. Sự bất thường của 
áp suất làm việc 

 

 

9. Lỗi dòng thấp 

 

10. Lỗi điện áp cao 

6. Dòng điện lớn hơn giá trị 
cài đặt 

7. Kiểm tra điện áp, nếu điện 
áp phát hiện thấp hoặc nếu 
phát hiện khi máy thổi khí tắt. 

8. Khi áp suất thấp hoặc áp 
suất cáo được phát hiện. 
Nhưng chỉ áp suất cao là 
được cài đặt để phát hiện. 

9. Dòng thấp có thể bị cài 
đặt bởi Q1- 03 

10. Dòng cao có thẻ bị cài 
đặt bởi Q1- 04  

 

6. Báo cáo 

 

7. Kiểm tra điện áp và Restart 

 

 

8. Đóng mở van và Restart 

9. Đóng mở van và Restart 

 

10. Đóng mở van và Restart 

Bơm chìm 

1. Không 

khởi động được 

2. Chạy nhưng dừng 
ngay lập tức 

 

 

 

 

 

 

 

 

1a. Mất điện 

 

2a. Sụt điện áp đáng kể. 

 

 

2b. Đấu sai pha của động cơ  

 

2c. Đấu nối mạch điện sai  

2d Nối sai mạch điều khiển 
2e. Nổ cầu chì 

2f. Công tắc từ sai 

2g. Mực nước không ở mức 
phao chỉ định 

1a. Liên hệ với đơn vị quản lý cấp 
điện cho toàn trạm xử lý. 

2a. Kiểm tra lại nguồn điện và liên 
hệ với đơn vị quản lý cấp điện để 
kiểm tra và cung cấp đủ nguồn 
điện. 

2b. Kiểm tra điểm đấu và công tắc 
từ 

2c. Kiểm tra mạch điện  

2d. Đấu lại dây cho đúng 

2e. Kiểm tra và thay đúng loại cầu 
chì 

2f. Thay đúng loại công tắc từ  

2g. Nâng cao mực nước 
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3. Vận hành nhưng 
máy bơm dừng sau  
một thời gian chạy 

 

 

 

 

4. Máy bơm không 
chạy. Lưu lượng nước 
không đạt 

 

 

 

 

 

 

 

2h. Phao không ở mực nước 
phù hợp  

2i. Phao không hoạt động 

2j. Có vật lạ làm tắc bơm  

2k. Cháy động cơ 

2l. Ổ trục động cơ hỏng 

3a. Việc vận hành khô kéo 
dài làm cho thiết bị bảo vệ 
động cơ hoạt động và làm 
dừng máy bơm 

3b. Nhiệt độ nước cao làm 
thiết bị  bảo vệ động cơ hoạt 
động và làm dừng 

máy bơm 

4a. Đảo ngược chiều quay  

4b. Sụt điện áp đáng kể 

4c. Vận hành máy bơm 
60Hz ở tần số 50Hz 

4d. Cột áp xả cao 

4e. Tổn thất trên đường ống 
lớn 

4f. Mực nước vận hành thấp 
gây nên tình trạng hút khí 
vào 

4g. Rò rỉ đường ống xả  

4h. Tắc đường ống xả  

2h. Di chuyển phao tới mức nước 
khởi động thích hợp 

2i. Sửa chữa hoặc thay thế  

2j. Làm sạch rác bẩn,vật lạ  

2k. Sửa chữa hoặc thay thế  

 

2l. Sửa chữa hoặc thay thế 

3a. Nâng cao mực nước dừng bơm  

 

 

3b. Làm giảm nhiệt độ nước 

 

 

4a Chỉnh đúng chiều quay 

4b. Liên hệ với đơn vị quản lý điện 
để giải quyết 

4c. Kiểm tra nhãn mác bơm 

4d. Tính toán lại và điều chỉnh  

4e. Tính toán lại và điều chỉnh 

4f. Nâng cao mực nước hoặc hạ 
cốt máy bơm 

4g. Kiểm tra, sửa chữa  

4h. Loại bỏ rác ra 

4i. Loại rác ra 
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5. Quá dòng 

 

 

 

 

 

6. Bơm bị rung, vượt 
quá độ ồn cho phép 

4i. Có rác trong ống hút 

4j. Có rác làm tắc máy bơm 
4k. Mòn cánh bơm 

(5a) Dòng điện và điện áp 
mất cân bằng 

(5b) Sụt điện áp đáng kể 

(5c) Đấu sai pha của động cơ 

(5d) Vận hành bơm 50Hz ở 
tần số 60Hz 

(5e) Ngược chiều quay 

(5f) Cột áp thấp. Vượt quá 
lưu lượng nước 

(5g) Có rác làm tắc bơm 

(5h) Ổ trục động cơ bị mòn 
hoặc bị hỏng 

(6a) Ngược chiều quay  

(6b) Bơm bị tắc 

(6c) Đường ống có tiếng dội 

(6d) Van chặn bị đóng quá 
chặt 

4j. Tháo bơm và lấy rác ra  

4k. Thay cánh bơm 

 

(5a) Liên hệ với công ty điện lực 
và đề ra giải pháp 

(5b) Liên hệ với công ty điện lực 
và đề ra giải pháp 

(5c) Kiểm tra điểm đấu và công 
tắc từ 

(5d) Kiểm tra nhãn mác máy bơm  

(5e) Chỉnh đúng chiều quay 

(5f) Thay bơm có cột áp thấp hơn 

(5g) Tháo bơm và lấy rác ra (5h) 
Thay ổ trục 

 

(6a) Chỉnh lại chiều quay  

(6b) Tháo bơm và lấy rác ra (6c) 
Cải tạo đường ống 

(6d) Mở van chặn 

Bơm định lượng 

Sự cố thường xảy ra 
khi khởi động bơm: 

1. Bơm không 
bơm dung dịch 

 

(1a) Không khí đi vào đường 
ống hút qua các đầu nối 

(1b) Không khí bị giữ lại 
trong bơm 

 

(1c) Chiều sâu hút quá lớn 

(1a) Kiểm tra lại đường ống 

(1b) Tăng giá trị lưu lượng của 
bơm lên giá trị lớn nhất, nếu không 
thì nới lỏng đầu đẩy của bơm đến 
khi có dung dịch chảy ra. 

(1c) Giảm chiều sâu hút 
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2. Lưu lượng bất 
thường hoặc cao hơn 
so với yêu cầu  

 

 

 

 

 

(1d) Áp suất bay hơi của 
dung dịch quá cao 

(1e) Độ nhớt của dung dịch 
quá cao 

(1f) Đường ống hút bị tắc 
hoặc van đóng 

(1g) Bộ lọc ở đầu hút bị tắc 

(1h) Van bơm bị tắc do các 
chất bẩn đi vào từ đầu hút 

(2a) Áp lực thủy tĩnh đầu hút 
cao hơn áp lực đầu đẩy 

(2b) Van  tạo áp  lực ngược 
bị  tắc ở vị trí mở hoặc áp 
lực đặt quá thấp so với áp 
lực đầu hút 

(2c) Van của bơm bị kẹt ở vị 
trí mở 

(1a) Không khí đi vào ống 
hút qua khớp nối 

(1b) Không khí bị giữ lại 
trong bơm  

(1c) Chiều sâu hút quá lớn 

(1d) Áp suất bay hơi của 
dung dịch quá cao 

(1e) Nhiệt độ bơm cao 

(1f) Độ nhớt dung dịch cao 

 

(1d) Tăng áp suất thủy tĩnh ở đầu 
hút của bơm 

(1e) Lắp đặt đường ống hút  có 
đường kính lớn hơn. Tăng áp suất 
thủy tĩnh ở đầu hút của bơm. 

(1f) Kiểm tra lại 

(1g) Vệ sinh 

(1h) Tháo van và vệ sinh lại một 
cách cẩn thận 

(2a) Tăng áp lực đầu đẩy bằng 
cách lắp van tạo áp lực ngược. 

(2b) Kiểm tra lại 

 

 

(2c) Kiểm tra lại 

 

(1a) Kiểm tra lại 

(1b) Cho bơm chạy với lưu lượng 
tối đa trong thời gian ngắn 

(1c) Giảm chiều sâu hút 

(1d) Tăng áp suất thủy tĩnh ở đầu 
hút của bơm 

(1e) Tăng áp suất thủy tĩnh ở đầu 
hút của bơm 
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Sự cố thường xảy ra 
khi vận hành: 

1. Lưu lượng thấp hơn 
theo yêu cầu 

 

 

 

 

 

2. Lưu lượng không 
đúng hoặc  cao hơn 
yêu cầu 

 

 

 

 

3. Thân bơm và động 
cơ quá nóng 

(1g) Thùng chứa kín khít 
hoặc không có lỗ thông hơi 

(1h) Đường ống hút bị tắc 
hoặc van đóng 

(1i) Bộ lọc đầu hút bị tắc 

(1j) Van của bơm kẹt vì chất 
bẩn 

(1k) Van an toàn cài đặt áp 
suất quá thấp 

(2a) Áp suất đầu hút cao hơn 
áp suất đầu đẩy 

(2b) Van tạo áp lực ngược bị 
kẹt tại vị trí mở bị bẩn hoặc 
áp lực cài đặt quá thấp. 

(2c) Van của bơm bị kẹt ở vị 
trí mở  

(3a) Lắp điện sai 

(3b) Bơm làm việc ở áp lực 
cao hơn áp lực cho phép 

(3c) Áp suất cao hơn qui 
định 

(3d) Mặt bích bơm bị nén 
quá chặt 

(3e) Đường ống đẩy bị tắc 
hoặc van bị đóng 

(1f) Lắp đặt đường ống hút có 
đường kính lớn. Tăng áp suất thủy 
tĩnh đầu hút 

(1g) Làm lỗ thông khí ở trên đỉnh 
của thùng chứa 

(1h) Kiểm tra lại 

 

(1i) Vệ sinh 

(1j) Tháo van và vệ sinh cẩn thận  

(1k) Kiểm tra lại 

 

(2a) Tăng áp suất đầu đẩy tối thiểu 
đến khoảng 0,3-0,5 kg/cmq (3-5m)  

(2b) Kiểm tra lại 

(2c) Kiểm tra lại 

(3a) Kiểm tra lại 

(3b) Kiểm tra áp lực lớn nhất tại 
đầu đẩy bằng đồng hồ đo áp lực 

(3c) (Xem áp suất lớn nhất ghi trên 
thân bơm) giảm áp suất đầu đẩy 
hoặc lắp thiết bị tiêu xung ở đầu 
ống đẩy.  

(3d) Nới lỏng ống nối với đầu bơm 
và kiểm tra 

(3e) Kiểm tra lại 

(3f) Kiểm tra lại 
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Hiện tượng Nguyên Nhân Biện pháp xử lý 

(3f) Van tạo áp lực ngược 
cài đặt áp suất cao hơn yêu 
cầu cho phép 

(3g) Mức dầu trong hộp số 
thấp 

(3g) Bổ sung thêm dầu cho phù 
hợp 

6.3. Phòng ngừa, ứng phó sự cố phát sinh mùi hôi nồng nặc trạm XLNT 

* Biện pháp phòng ngừa sự cố mùi hôi 
Để hạn chế các sự cố về mùi hôi, trong quá trình vận hành thường xuyên kiểm tra đường 

ống thu gom khí, các vật liệu hấp thụ để kịp thời thay thế khi hết tuổi thọ sử dụng. 
* Biện pháp phòng ngừa sự cố mùi hôi 
- Đối với tuyến ống thu hồi mùi từ các bể của trạm XLNT về hệ thống xử lý khí thải bị 

nứt, thủng cần nhanh chóng vá vết nứt lại bằng các thiết bị và vật liệu chuyên dụng. Sau đó rà 
soát, kiểm tra lại toàn bộ tuyến ống thu gom khí thải, đặc biệt là các mối hàn, vết vá. 

- Đối với hệ thống xử lý mùi gặp sự cố, không hấp thụ được hết dòng khí ô nhiễm cần 
nhanh chóng kiểm tra hệ thống châm hóa chất, quạt hút, vật liệu hấp thụ. 
6.4. Phòng ngừa, ứng phó sự cố về hóa chất  

*Biện pháp phòng ngừa sự cố rò rỉ nhiên liệu, hóa chất 

Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tư sử dụng một lượng hoá chất nhất định để phục vụ 
cho hoạt động của vệ sinh kho bãi và trạm xử lý nước thải tập trung. Chủ đầu tư thực hiện nghiêm 
các quy định về quản lý an toàn hoá chất theo quy định của pháp luật hiện hành như: 

+ Các loại hóa chất được vận chuyển đến nhà máy XLNT tập trung bằng các phương tiện 
chuyên dụng do nhà cung cấp đưa đến. 

+ Hóa chất được lưu trữ thích hợp trong các nhà kho đảm bảo đáp ứng các quy định, tiêu 
chuẩn như: 

++ Sàn kho chứa hóa chất bằng bê tông, chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn 
trượt. Có rãnh thu gom và thoát nước tốt xung quanh nền kho. 

++ Kho chứa hóa chất có bố trí bảng nội quy về an toàn hóa chất. Có biển báo nguy hiểm 
phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. 

++ Nhà kho nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các 
quy định hiện hành. 
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++ Nhà kho chứa đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, 
an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan: Bố trí các bình bọt CO2 tại 
khu vực kho, phòng ứng phó sự cố cháy nổ. 

+ Chủ dự án tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất. 

+ Tất cả nhân viên vận hành nhà máy XLNT tập trung đều được hướng dẫn các biện pháp 
an toàn khi tiếp xúc với hóa chất. 

+ Khi làm việc với hóa chất, nhân viên mang các dụng cụ an toàn cá nhân như khẩu trang, 
kính, găng tay. 

+ Các dụng cụ sơ cấp cứu như dụng cụ rửa mắt chẳng hạn luôn được đặt tại gần vị trí tiếp 
xúc với hóa chất cao. 

+ Khi có sự cố ứng phó theo quy trình ứng phó với sự cố tràn đổ nguyên nhiên liệu và hóa 
chất. 

+ Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong khu công nghiệp theo 
quy định. 

* Biện pháp ứng phó áp dụng khi có sự cố tràn đổ nguyên liệu, hóa chất: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.18. Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất 

Rò rỉ, tràn đổ nguyên nhiên 
liệu, hóa chất 

Thông báo với bộ phận môi trường 
thuộc ban quản lý KCN 

Cách ly khu vực Sử dụng vật liệu tại chỗ để chống 
tràn và hấp thụ hóa chất  

Tuân theo sự điều động của nhân 
viên,vận hành, cán bộ 

Thu dọn chất thải cho vào kho 

Viết báo cáo sự cố, bài học kinh 
nghiệm. 

Báo cáo các bên liên quan 

Dưới 20l 
Trên 20l 
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6.5. Phòng ngừa, ứng phó sự cố về điện và phòng cháy chữa cháy  

* Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ: 

- Yêu cầu đối với nhà đầu tư thứ cấp  

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy cũng như các quy định 
pháp luật liên quan trong quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành. 

+ Đối với các cơ sở có dùng nhiên liệu khí hoá lỏng, nhiên liệu lỏng tuân thủ các quy định 
về khoảng cách và biện pháp an toàn khi có sự cố cháy nổ;  

+ Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ được quản lý thông qua các 
hồ sơ lý lịch được kiểm tra, kiểm định định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước. Các thiết bị 
này sẽ được lắp đặt các đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch trong thiết bị nhằm giám sát 
các thông số kỹ thuật; 

+ Các loại dung môi và nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly riêng biệt, 
tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện, các bồn chứa dung môi sẽ được lắp đặt 
các van an toàn, các thiết bị theo dõi nhiệt độ, các thiết bị báo cháy, chữa cháy tự động. 

- Trách nhiệm của Nhà đầu tư: 

+ Nghiêm túc thực hiện các điều kiện an toàn về PCCC theo Luật phòng cháy chữa cháy. 
Đào tạo cho cán bộ Dự án thực hiện công tác PCCC trong khu vực Dự án, đảm bảo vận hành hệ 
thống PCCC thành thạo, bài bản. 

+ Phối hợp với Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bắc Ninh lập đội cứu hỏa phục vụ cho KCN 
với các trang thiết bị cần thiết và được đào tạo đầy đủ các kỹ thuật PCCC. 

+ Phối hợp với các cơ quan có chức năng kiểm tra, phê duyệt kế hoạch phòng ngừa và 
ứng phó sự cố cháy nổ của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong KCN Mỹ Thái khi được yêu cầu 
phối hợp. 

+ Lắp đặt và vận hành hệ thống phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về 
phòng cháy và chữa cháy. Ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy; trang bị các phương tiện 
chữa cháy theo quy định. 

+ Bố trí hệ thống báo cháy, chữa cháy đồng bộ và đặt tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ 
cao. Tổ chức các lớp tập huấn, tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy hiệu quả. 

+ Lắp đặt tủ báo cháy cho toàn bộ các khu vực chức năng, các đầu báo cháy lắp đặt ở 
những vị trí tương ứng cho từng khu vực. 

+ Bố trí bơm chữa cháy chia theo từng cụm. Việc bố trí các cụm bơm chữa cháy phải đáp 
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ứng các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy tại QCVN 02:2020/BCA - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về trạm bơm nước chữa cháy. 

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống PCCC. Bố trí lực lượng tuần tra thường xuyên để phát 
hiện và xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra. Xây dựng, chỉnh lý và tổ chức thực tập phương án chữa 
cháy định kỳ hàng năm theo quy định.  

6.6. Phòng ngừa, ứng phó sự cố về tai nạn lao động  

- Thường xuyên tập huấn, đào tạo cho cán bộ vận hành đầy đủ các kiến thức và kỹ năng để 
giảm thiểu tối đa các sự cố về tai nạn lao động. Trong trường hợp xảy ra sự cố, cần tiến hành các 
biện pháp sau để khắc phục sự cố: 

- Kịp thời sơ tán những người không có trách nhiệm đến nơi an toàn và thực hiện sơ cứu 
người lao động bị tai nạn; 

- Trường hợp người lao động bị nhiễm nhiều hóa chất, cần phải rửa sạch sau khi cởi quần áo 
ra; 

- Phải di chuyển nạn nhân một cách cẩn thận từ nơi nguy hiểm tới nơi an toàn và đặt ở tư thế 
dễ phục hồi nhất. Nếu người lao động bị bất tỉnh, bị thương không thoát ra được, có thể dùng 
cáng vải hoặc đỡ đầu và túm chặt quần áo để đưa ra khỏi vùng nguy hiểm; 

- Đưa nạn nhân đến trạm y tế gần nhất. Trường hợp nguy hiểm, gọi cấp cứu 115. 
6.7. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do thiên tai 

 - Hướng dẫn, phổ biến, huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng, chống thiên tai cho cán bộ 
quản lý dự án và công nhân viên hoạt động của dự án để nâng cao khả năng ứng phó tại chỗ, chủ 
động thực hiện các biện pháp phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai. 

- Quan trắc, theo dõi, giám sát các dữ liệu về khí tượng, thủy văn, thủy văn công trình, các 
dữ liệu khác về thiên tai trong phạm vi quản lý; cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố do thiên tai đối 
với công trình, hạng mục công trình hạ tầng và tại khu vực lân cận có khả năng làm gia tăng rủi 
ro thiên tai. 

- Xác định, tổng hợp các khu vực trọng điểm xung yếu về phòng, chống thiên tai; xây dựng 
phương án bảo vệ trọng điểm, xung yếu đối với công trình, hạng mục công trình hạ tầng trước 
mùa lũ hằng năm. 

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho cán bộ quản lý tòa nhà và người dân sinh sống 
trong tòa về diễn biến thiên tai, trọng điểm xung yếu về phòng, chống thiên tai đối với công trình, 
hạng mục công trình hạ tầng, khu vực lân cận có nguy cơ xảy ra sự cố ảnh hưởng đến an toàn 
trong khu vực. 
6.8. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố HTXL khí thải 

* Biện pháp phòng ngừa sự cố môi trường. 
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- Luôn dự trữ trong kho của dự án đầy đủ các thiết bị của hệ thống xử lý khí thải, đặc biệt 
là các thiết bị hay hư hỏng. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng đường ống dẫn khí, quạt hút... trong hệ thống xử lý 
khí thải, phát hiện sớm những nguyên nhân có thể dẫn đến sự cố để khắc phục kịp thời. 

- Khi phát hiện ra sự cố, lập tức báo cho nhân viên phụ trách an toàn, đồng thời dừng hoạt động 
tại các điểm có sự cố và báo cáo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. 

- Đào tạo, nâng cao chuyên môn của nhân viên cơ điện và nhân viên phụ trách vận hành hệ thống 
xử lý khí thải tại dự án, hạn chế những sai sót xảy ra có thể gây ra sự cố. 

- Có nhật ký ghi chép lại các sự cố xảy ra, biện pháp khắc phục và trình báo với cơ quan 
quản lý môi trường có thẩm quyền tại địa phương. 

- Vận hành hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy trình kỹ thuật. Định kỳ 03 tháng/lần kiểm 
tra, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải để phát hiện hỏng hóc và sửa chữa kịp thời. 

- Có nhật ký ghi chép quá trình theo dõi, giám sát vận hành, các sự cố xảy ra, biện pháp 
khắc phục và trình báo với cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền tại địa phương. 

* Biện pháp ứng phó sự cố môi trường: 

Khi phát hiện ra sự cố, lập tức báo cho nhân viên phụ trách an toàn tại nhà máy, đồng thời 
dừng hoạt động tại các điểm có sự cố để khắc phục hệ thống giảm thiểu các tác động của bụi và 
khí thải phát sinh mới tiếp tục vận hành sản xuất và báo cáo cho cơ quan chức năng để kịp thời 
xử lý. 
+ Đối với công trình khí thải từ trạm HTXLkT phương án xử lý sự cố khắc phục như sau: 

Tình trạng Biện pháp khắc phục 
-Khí thải không hút lên được -Kiểm tra, sửa chữa các đường ống, cửa thăm, quạt hút.... 
-Khí thải ra yếu -Bảo trì máy quạt, thay nhớt, vệ sinh quạt. 

-Vệ sinh lưới đỡ, thay than hoạt tính định kỳ. 
-Quạt ly tâm có tiếng ồn to, 
áp suất trong bồn tăng 

-Kiểm tra lưới đỡ, tình trạng than 

-Tủ điện không hoạt động -Kiểm tra điện nguồn cung cấp 
-Bảo trì bơm tuần hoàn, quạt hút 

Rò rỉ khí trên đường ống, 
thiết bị 

- Tiến hành kiểm tra hằng ngày 
- Khi phát sinh sự cố nhanh chóng kiểm tra và khắc 

phục 
Động cơ quạt hút không chạy - Kiểm tra nguồn điện và dây điện vào máy 
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- Điều chỉnh công tắc và xác định nguyên nhân 
- Nhận định nguyên nhân của vấn đề và loại bỏ 
Điều chỉnh lại chế độ tự động 

Than hoạt tính hấp phụ no 
chất ô nhiễm 

- Thay than hoạt tính định kỳ 

6.9. Sự cố máy phát điện 
Bảng 3.14. Phương án ứng phó sự số máy phát điện 

STT SỰ CỐ NGUYÊN NHÂN CÁCH KHẮC PHỤC 

1 

Máy phát điện công 
nghiệp bắt đầu khởi 
động nhưng không 
chạy 

- Nước trong nhiên liệu 

- Không khí hoặc nhiên 
liệu không có trong hệ 
thống nhiên liệu 

- Lọc gió bị tắc 

- Không đủ thời gian cho 
chạy không 

- Loại nhiên liệu lỗi 

- Thay thế nhiên liệu, thiết bị lọc 
dầu 

- Loại bỏ không khí để cho dòng 
nhiên liệu ra từ ống bơm nhiên 
liệu 

- Thay thế không khí/ nhiên 
liệu/lọc dầu định kỳ 

- Kéo dài thời gian chạy không, 
làm nóng động cơ. 

- Tháo và thay thế 

2 

Khí thải của máy phát 
điện công nghiệp có 
màu đen khi khởi 
động 

- Hệ thống không khí 
đầu vào khóa 

- Nhiệt độ động cơ quá 
thấp 

- Độ cao 

- Nhiệt độ không khí đầu 
vào quá cao 

- Đường ống dẫn về 
nhiên liệu khóa 

- Tuốc bin tăng áp mài 
mòn 

- Thay thế lọc theo định kỳ 

- Quan sát sau khi động cơ đạt 
đến tốc độ bình thường 

- Không thể khởi động cùng 1 
tốc độ cao nhất. Chạy với tốc độ 
cao nhất sau khi không vận hành 
1 thời gian nhất định. 

- Nhiệt độ không khí đầu vào 
không nên để trên 40°C. 

- Kiểm tra và đảm bảo ống dẫn 
về 

- Sửa chữa, thay thế khi cần thiết 
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- Khe hở van điều tiết hở 
không đúng 

- Kiểm tra và điều chỉnh khe hở 
van bướm 

- Kiểm tra điểm mốc bơm nhiên 
liệu. 

3 

Máy phát điện công 
nghiệp bị lỗi khó khởi 
động hoặc không khởi 
động 

- Dung tích ắc quy khởi 
động máy không đủ 

- Không đủ trước khi 
làm nóng 

- Chiết áp AC điều chỉnh 
khởi động quá nhỏ đối 
với 1 vài model 

- Nhiệt độ thấp 

- Chiều cao (thiếu không 
khí) 

- Sau nhiên liệu hoặc 
thương hiệu 

- Không khí hay không 
có nhiên liệu trong hệ 
thống nhiên liệu 

- Tắc trầm trọng (hệ 
thống lọc nhiên liệu và 
hệ thống không khí đầu 
vào) 

- Bơm van lỗi hay đầu 
bơm (tắc) 

- Bơm nhiên liệu lỗi, van 
điện tử lỗi 

- Tắc trầm trọng (hệ 
thống thoát khí) 

- Kiểm tra các phụ kiện trước 
khi làm nóng 

- Tham khảo thông số ESD, đo 
phân thế hợp ly 

- Kiểm tra độ nóng của động cơ 
với thiết bị trước khi làm nóng 

- Không thể khở động với cùng 
tốc độ tối đa 1 tốc độ cao nhất 
sau khi công chạy 1 thời gian 

- Rút và thay thế 

- Nên rút và thay thế nhiên liệu 
thiết bị trước khi lọc 

- Khử không khí, đề dong nhiên 
liệu ra khỏi ống ngược trở lại 
bằng ống nhiên liệu dùng tay 

- Thay thế lọc không khí định kỳ 

- Kiểm tra bơm nhiên liệu và 
phân tích nguyên nhân bởi thợ 
lành nghề. Giải thích cho việc sử 
dụng nhiên lieu kém trong 1 giai 
đoạn dài 

- Kiểm tra và sửa thay thế nếu 
cần thiết 

- Kiểm tra và loại bỏ lỗi 
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- Lỗi ESD - Kiểm tra điện, thay thế nếu cần 
thiết 

4 

Sự cố máy phát điện 
bắt đầu bị hỏng 

- Dung tích ắc quy khởi 
động không đủ 
- Không có nguồn điện 
trên bảng điều khiển 
- Hệ khởi động lỗi 
- Động cơ khởi động lỗi 
- Kẹt máy, không thể 
khởi động bằng tay 

- Duy trì ắc quy (sạc, làm đầy), 
thay thế ắc quy khi cần thiết 
- Kiểm tra chì trên bảng điều 
khiển 
- Thay thế rơ le 
- Phân tích nguyên nhân, thay 
thế khi cần thiết 
- Kiểm tra toàn bộ để tìm ra 
nguyên nhân. 

5 

Lỗi máy phát điện 
công nghiệp thải khói 
đen hoặc khói trắng 

- Hệ thống khồn khí đầu 
vào khóa 

- Nhiệt độ động cơ quá 
thấp 

- Độ cao 

- Nhiệt độ không khí đầu 
vào quá cao 

- Đường ống dẫn về 
nhiên liệu khóa 

- Tuốc bin tăng áp mài 
mòn 

- Khe hở van điều tiết hở 
không đúng 

- Điều chỉnh thời điểm 
phụ nhiên liệu không 
đúng 

- Thay thế lọc theo định kỳ 

- Quan sat sau khi động cơ đạt 
đến tốc độ bình thường 

- Không thể khở động với cùng 
1 tốc dộ cao nhất. Chạy với tốc 
độ cao nhất sau khi không vận 
hành 1 thời gian nhất định 

- Nhiệt độ không khí đầu vào 
không nên để trên 40°C. 

- Kiểm tra và đảm bảo ống dẫn 
về 

- Sữa chữa, thay thế khi cần thiết 

- Kiểm tra và điều chỉnh khe hở 
van bướm 

- Kiểm tra điểm mốc bơm nhiên 
liệu 

6 

Sự cố máy phát điện 
công nghiệp khởi 
động không đạt tốc độ 
đánh giá 

- Động cơ quá tải - Đảm bảo tải dưới mức thải quy 
định 
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- Cài đặt tốc độ đo điện 
thế hoạt động không 
đúng 

- ESD lỗi 

- Điều chỉnh van bướm 
không đúng 

- Nghẽn ống nhiên liệu 
(hay quá mỏng) 

- Nước trong nhiên liệu 

- Nới lỏng cán van bướm 
với tốc độ điều chỉnh 

- Điều chỉnh điều tiết tốc 
độ không đúng 

- Tham khảo thống số ECC và 
cài đặt chính xác hay thay thế 

- Kiểm tra và thay thế 

- Kiểm tra và điều chỉnh 

- Thay thế nhiên liệu và bộ lọc 
nước 

- Thay thế lọc theo định kỳ 

Kiểm tra và điều chỉnh vị trí 

- Kiểm tra thống số ESC 

7 

Sự cố máy phát điện 
khởi động được 
nhưng chạy không 
đều 

- Nước hay không khí 
trong nhiên liệu 

- Tải dao động mạnh 

- Kiểm tra khi cần thiết 

- Tham khảo các đặc điểm kỹ 
thuật ECC 

 
7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

7.1. Biện pháp giảm thiểu tác động hàng hóa vô chủ qua trung tâm Logistics 

- Kiểm tra giấy phép xuất nhập và hàng hóa vào khu Logistics. 

- Thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các lô hàng tồn đọng đang được lưu trữ tại 
kho. 
- Nếu quá thời gian tối đa cho phép lưu kho (20 ngày) sẽ tiến hành kiểm kê toàn bộ hàng hóa vô 
chủ để có giải pháp xử lý đúng qui định. 

- Hàng hóa vô chủ quá hạn lưu trữ kho sẽ được báo cho cơ quan có liên quan xử lý theo đúng 
quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 quy định về thẩm quyền, thủ tục xác 
lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của 
nhà nước.  
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- Hàng hóa vô chủ là thực phẩm nông sản bị hư hỏng được xử lý như CTR thông thường: 
+ Trường hợp số lượng nhỏ sẽ được tập kết tại khu CTR phía Nam và vận chuyển đi xử lý vào 
cuối ngày.  

+ Trường hợp khối lượng lớn (> 50kg) sẽ liên hệ trực tiếp đơn vị có chức năng thu gom và vận 
chuyển xử lý trong thời gian sớm nhất.  

7.2. Biện pháp giảm thiểu sự cố tại kho lạnh 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống làm lạnh tại kho lạnh, container lạnh 

- Kiểm tra nhiệt độ bảo quản hàng hóa, cách sắp xếp hàng đảm bảo việc lưu trữ hàng hóa 
tại kho  

- Bố trí cán bộ có chuyển môn đảm nhiệm vận hành hệ thống tại kho lạnh 

- Trường hợp xảy ra các sự cố tại kho lạnh sẽ tiến hành: 

+ Bố trí cán bộ kỹ thuật có chuyên môn kiểm tra làm rõ sự cố xảy ra 

+ Kiểm tra nhiệt độ bảo quản tại kho lạnh, để kịp thời vận chuyển hàng hóa sang kho khác 
lưu trữ trong trường hợp cần thiết 

+ Báo với các chủ hàng để có thể hỗ trợ di chuyển hàng  

+ Liên hệ với các đơn vị chuyên môn để sửa chữa, tìm giải pháp khắc phục 

Khi kho lạnh gặp sự cố, hàng hóa vô chủ sẽ được xử lý: 

- Trường hợp hàng hóa vô chủ là thực phẩm nông sản bị hư hỏng sẽ được xử lý như CTR 
thông thường. 

- Trường hợp hàng hóa còn đảm bảo về chất lượng sẽ được sắp xếp sang kho lạnh khác 
và xử lý theo quy định tại Nghị định 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014.   

7.3. Biện pháp giảm thiểu tác động khi hàng hóa vô chủ được lưu giữ trong container lạnh 
khi gặp sự cố (mất điện) 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cấp điện của trung tâm Logistic nói chung 
và kho lạnh nói riêng. Tần suất thực hiện: liên tục hàng ngày. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị trong kho lạnh, container lạnh. Tần suất thực hiện: liên 
tục hàng ngày. 

- Cập nhật thông tin cắt điện của khu vực xã Song Khê 
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- Sử dụng máy phát điện dự phòng để đảm bảo nhiệt độ cho kho lạnh. Khi xảy ra trường 
hợp mất điện, báo ngay tới bộ phận kỹ thuật bố trí đấu nối máy phát điện kịp thời hạn chế ảnh 
hưởng đến chất lượng hàng hóa lưu kho 

- Bố trí người theo dõi máy phát điện và nhiệt độ kho lạnh để ngắt máy phát điện khi kho 
lạnh đạt nhiệt độ yêu cầu (do máy phát điện không có cơ chế tự ngắt khi kho lạnh đạt nhiệt độ 
quy định). 

- Thực hiện đúng quy định để giảm số lượng hàng hoá vô chủ tại trung tâm Logistic và xử 
lý theo Nghị định số 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả 
nước thải vào công trình thủy lợi 

Để đảm bảo chất lượng nguồn tiếp nhận là công trình thủy lợi sau khi tiếp nhận nước thải sau xử 
lý từ dự án, các biện pháp được áp dụng như sau: 
+ Lắp đặt trạm quan trắc tự động, liên tục nước thải trước xử lý (đầu vào) với thông số: lưu lượng 
và nước thải sau xử lý (đầu ra) với các thông số sau: Lưu lượng, Nhiệt độ, pH, TSS, Amoni, 
COD. 
+ Định kỳ quan trắc chất lượng nước thải theo đúng quy định; 
+ Thực hiện tiết kiệm nước, không xả thải quá lưu lượng được cấp phép, gây ảnh hưởng đến chế 
độ thủy văn và khả năng tiêu thoát nước của nguồn tiếp nhận; 
+ Tổ chức các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý cho các cán bộ môi trường 
thông qua các chương trình khảo sát thực tế, trao đổi kinh nghiệm. 
+ Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân viên, xem môi trường là tài 
sản chung cần được bảo vệ. 
+ Không xâm phạm, chiếm dụng đất hành lang bảo vệ của kênh mương thủy lợi. 
9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án 
bồi hoàn đa dạng sinh học 

Dự án không thuộc đối tượng thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án 
bồi hoàn đa dạng sinh học.  

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần đã được 
cấp 

Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1132/QĐ-
BTNMT ngày 09/04/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá  
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tác động môi trường Dự án “Hạ tầng, kho bãi trung tâm Logistics Quốc tế  thành phố Bắc Giang”. 
Các hạng mục, công trình bảo vệ môi trường giai đoạn 01 của dự án thực hiện theo đúng quyết 
định đã được phê duyệt. Tuy nhiên, dự án thực hiện sau điều chỉnh Quy hoạch có một số thay 
đổi và không thuộc quy định tại Điều 27 Nghị định 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. Nên được tích hợp trình bày chi tiết trong phần báo cáo đề xuất 
cấp Giấy phép môi trường của dự án như sau: 
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Bảng 3.15-Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  

TT 

Nội 
dung 
thay 
đổi 

Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM số 1132/QĐ-
BTNMT ngày 09/04/2018 

Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện 
Đánh giá nội dung thay 

đổi 

1 
Diện 
tích 
đất 

69,18 ha tương đương 691.800m2 65,54ha tương đương 655.391m2 

Điều chỉnh Quy hoạch dự 
án làm Giảm diện tích sử 
dụng đất và phân bổ lại 
các hạng mục công trình 
theo Quyết định chấp 
thuận chủ trương đầu tư 
số 352/QĐ-UBND, thay 
đổi lần 2 ngày 17/10/2025 

2 

Hạng 
mục 
công 
trình 
thực 
hiện 

Dự án được thực hiện qua 03 giai đoạn: 
+Giai đoạn 1: San lấp, xây dựng các hạng mục công trình 
bao gồm: khu trạm dừng nghĩ cao tốc; khu văn phòng điều 
hành; khu phân phối hàng hóa; bãi đổ xe; khu thương mại 
dịch vụ; kho hàng hóa lớn (KL-1, KL-2, KL-3); kho hàng 
hóa vừa và nhỏ (KN-1); hệ thống đường giao thông, bãi 
đổ xe tập trung, khuôn viên cây xanh, hệ thống cấp thoát 
nước, hệ thống cấp điện; khu hạ tầng kỹ thuật, bao gồm 
trạm xử lý nước thải tập trung công suất 
1.200m3/ngày.đêm. 
 

Dự án được thực hiện qua 02 giai đoạn: 
+Giai đoạn 1: Hoàn thành thủ tục về đất đai, xây 
dựng và xây dựng các hạng mục công trình theo Quy 
hoạch chi tiết được duyệt, bao gồm: Khu trạm dừng 
nghĩ cao tốc (ký hiệu lô CC-3); khu phân phối hàng 
hóa (ký hiệu lô PP-2); kho hàng hóa lớn (lô KL-1, 
KL-2, KL-5); kho hàng hóa vừa và nhỏ (KN-1, KN-
2, KN-3, KN-4); kho bãi ngoài trời, khu hạ tầng kỹ 
thuật- bãi đổ xe (lô ĐM-1, ĐM-2). 
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+Giai đoạn 2: Xây dựng các hạng mục công trình gồm: 
khu trưng bày- xúc tiến thương mại; khu khách sạn; khu 
nhà ở chuyên gia và cán bộ công nhân viên; kho hàng hóa 
vừa và nhỏ (KN-2) và kho hàng hóa lớn (KL-4). 
+Giai đoạn 3: Xây dựng và hoàn thiện các hạng mục công 
trình bao gồm: kho hàng hóa vừa và nhỏ (KN-3, KN-4) 
và kho hàng hóa lớn (KL-5). 
 

+Giai đoạn 2: Xây dựng các hạng mục công trình 
còn lại của dự án theo Quy hoạch chi tiết được duyệt, 
bao gồm: Khu trạm dừng nghĩ cao tốc (ký hiệu lô 
CC-1, CC-2); Khu điều hành trung tâm (ký hiệu lô 
CQ); khu thương mại dịch vụ, trưng bày- xúc tiến 
thương mại (ký hiệu lô TM-1, TM-2); khu khách sạn 
(ký hiệu lô KS); khu nhà ở chuyên gia và cán bộ 
CNV (ký hiệu lô OCT-1); khu phân phối hàng hóa 
(ký hiệu lô PP-1); kho hàng hóa lớn (ký hiệu lô KL-
3, KL-4). 
 

3 Dân 
số 

phục 
vụ 

Dân số phục vụ tại 03 giai đoạn của  dự án khoảng 1.600 
người 

Dân số phục vụ tại 02 giai đoạn của dự án khoảng 
1.542 người 

Giảm dân số hoạt động 58 
người do giảm hạng mục 
Trạm dừng nghỉ cao tốc 
(lô CC-4) 

4 Vị trí 
xả 

thải 

Quy chuẩn xử lý nước thải: QCVN 40:2011/BTNMT, 
cột A 
Vị trí đấu nối xả thải: Kênh T5 Ngòi Bún 

Quy chuẩn xử lý nước thải: QCVN 
40:2025/BTNMT, cột A 
Vị trí đấu nối xả thải: Kênh T3 Cống Bún, có vị trí 
tọa độ (X=235069.656, Y=415564.797) 

Quy chuẩn xử lý nước 
thải áp dụng theo Quy 
chuẩn hiện hành áp dụng 
từ 1/9/2025. 
Vị trí xả thải theo Công 
văn chấp thuận đấu nối 
của Công ty TNHH MTV 
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KTCTTL Nam Sông 
Thương số 310/NST-
QCN&CT, ngày 
8/10/2025. 
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5 Quy 
trình 
công 
nghệ 
Trạm 
XLNT 

tập 
trung 

Sơ đồ công nghệ xử lý:  

  
 

Sơ đồ công nghệ xử lý: 

 

- Bổ sung thêm HTXL 
mùi, khí thải: giảm thiểu 
tác động từ mùi và khí 
thải từ trạm XLNTT 
-Bố trí thêm Bể lắng cát- 
tách mỡ; cụm bể hóa lý 
như:  bể trung hòa, bể keo 
tụ, bể tạo bông, bể lắng 
hóa lý; bể đệm và bể chứa 
bùn nhằm tăng hiệu quả 
xử lý nước thải tối ưu của 
trạm xử lý. 
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6 Khối 
lượng 
và 
thông 
số kỹ 
thuật 
các bể 
xử lý 
của 
trạm 
xử lý 
nước 
thải 
tập 
trung 
dự án 

 

TT Hạng mục 
Kích thước 

WxLxH  (m) 

Thể 
tích 
(m3) 

1 
Bể thu gom  
tập trung 

12x18x13,5 2.916 

2 Bể điều hòa 10x15x12 1.800 
3 Bể thiếu khí 1 7,5x5x3,5 131,25 
4 Bể thiếu khí 2 7,5x5x3,5 131,25 
5 Bể hiếu khí 1 7,5x5x3,5 131,25 
6 Bể hiếu khí 2 7,5x5x3,5 131,25 
7 Bể lắng 1 7x5x3,5 122,5 
8 Bể lắng 2 7x5x3,5 122,5 
9 Bể lọc 1 5x2,5x1,5 18,75 

10 Bể lọc 2 5x2,5x1,5 18,75 
11 Bể khử trùng 5x2,5x1,5 18,75 

    
 

 

TT Hạng mục 
Kích thước 

WxLxH  (m) 

Thể 
tích 
(m3) 

1 
Hố thu gom tập 
trung 

4x2,5x4,25 42,5 

2 
Bể lắng cát-tách 
mỡ 

8x2x4,2 67,2 

3 Bể trung hòa 3,2x1,5x4,2 20,16 
4 Bể keo tụ 3,2x1,5x4,2 20,16 
5 Bể tạo bông 3,2x2x4,2 26,88 
6 Bể lắng hóa lý 1 4,5x4,5x4,2 85,05 
7 Bể lắng hóa lý 2 4,5x4,5x4,2 85,05 
8 Bể điều hòa 11,6x6,5x4,2 316,68 
9 Bể thiếu khí 1 6x5,65x4,2 142,38 

10 Bể thiếu khí 2 6x5,65x4,2 142,38 
11 Bể hiếu khí 1 7,4x5,65x4,2 175,6 
12 Bể hiếu khí 2 7,4x5,65x4,2 175,6 
13 Bể đệm 4,5x2x4,2 37,8 

14 
Bể lắng sinh học 
1 

4,5x4,5x4,2 85,05 

- Diện tích các bể xử lý 
trong trạm XLNT được 
thay đổi và  bổ sung 
thêm phần bể hóa lý 
nhằm để đảm bảo phân 
bổ chức năng hoạt động 
xử lý hiệu quả tối đa 
nước thải đầu ra đạt 
chuẩn theo 
QCVN40:2025/BTNMT, 
cột A trước khi xả ra môi 
trường. 
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15 
Bể lắng sinh học 
2 

4,5x4,5x4,2 85,05 

16 Bể trung gian 5,1x2,8x4,2 59,98 
17 Bể khử trùng 6,25x2,8x4,2 73,05 

18 
Mương quan 
trắc 

4,42x0,9x0,69 2,74 

19 
Bể chứa bùn hóa 
lý 

3,5x3,2x4,2 47,04 

20 
Bể chứa bùn 
sinh học 1 

6,5x2,9x3,05 57,49 

21 
Bể chứa bùn 
sinh học 2 

6,5x2,9x3,05 57,49 

22 Hồ sự cố 25x38x2,7 2.600 
 

 Các nội dung Chủ dự án tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường 

Theo Quyết định số 1132/QĐ-BTNMT, ngày 09/04/2018 và theo Quy hoạch sau điều chỉnh thực hiện dự án theo Giấy chứng nhận 
đầu tư số 7677750638 thay đổi lần tư ngày 21/10/2025. Các hạng mục, công trình và các yêu cầu về bảo vệ môi trường thuộc giai đoạn 
tiếp theo của Dự án mà Chủ dự án đầu tư tiếp tục thực hiện sau khi được cấp Giấy phép môi trường giai đoạn 1, bao gồm các nội dung: 
(1). Các hạng mục công trình tiếp tục thực hiện: 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các hạng mục công trình như: Khu trạm dừng nghĩ cao tốc (ký hiệu lô CC-1, CC-2), Khu điều 
hành trung tâm (lô CQ), Khu thương mại, dịch vụ, trưng bày-xúc tiến thương mại (lô TM-1, TM-2), Khu khách sạn (lô KS), Khu nhà ở 
chuyên gia và cán bộ CNV (lô OCT-1), Khu phân phối hàng hóa (lô PP-1), Kho hàng hóa lớn (lô KL-3, KL-4) với tổng diện tích đất sử 
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dụng tại giai đoạn 02 là 124.678m2 (12,47ha) trên tổng diện tích 65,54ha của dự án và số người hoạt động tại giai đoạn 02 là 706 người 
trên tổng 1.542 người của dự án. Chi tiết các hạng mục công trình tại giai đoạn 02 như sau: 

TT Hạng mục dự án 
Ký 

hiệu 
Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ 
(%) 

Tầng cao 
(tầng) 

Diện tích 
sàn 
(m2) 

Dân số 
(người) 

Cố định Di động 
II Giai đoạn 2      181 630 
1 Khu trạm dừng nghĩ cao tốc - 6.800 1,04  4.080 24 159 

 
Trạm dừng nghĩ cao tốc và nội 

khu 
CC-1 1.947 0,30 2 1.168 9 

60 

 
Trạm dừng nghĩ cao tốc và nội 

khu 
CC-2 4.853 0,74 2 2.912 15 

99 

2 Khu điều hành trung tâm  12.562 1,92  18.843 15 100 
 Khu văn phòng- nhà điều hành CQ 12.562 1,92 ≤ 6 18.843 15 100 

2 
Khu thương mại, dịch vụ, trưng 

bày- xúc tiến thương mại 
 36.706 5,60  55.059 20 

100 

 Khu thương mại, dịch vụ TM-1 17.274 2,64 ≤ 9 25.911 - - 

 
Trung tâm hội chợ triển lãm và 

xúc tiến đầu tư 
TM-2 19.432 2,96 ≤ 6 29.148 20 

100 

3 Khu khách sạn KS 16.957 2,54 ≤ 15 25.436 20 100 

4 
Khu nhà ở chuyên gia và cán bộ 

CNV 
OCT-1 18.190 2,78 ≤ 9 27.285 100 

- 

5 Khu phân phối hàng hóa  10.347 1,58  8.278 2 30 
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Khu phân phối hàng hóa phường 

Tiền Phong và khu lân cận 
PP-1 10.347 1,58 3 8.278 2 

30 

6 Kho hàng hóa lớn  23.116 3,53  13.870 6 30 

 Kho hàng hóa lớn 
KL-3 

 
6.925 1,06 2 4.155 1 

10 

 Kho hàng hóa lớn KL-4 16.191 2,47 2 9.715 5 20 

 Tổng cộng giai đoạn 2  
124.678 m2 

(12,47ha) 
18,98%  152.851m2 706 người 

(Nguồn: Chủ dự án đầu tư, năm 2025) 

  Quy mô sản phẩm hoạt động tại giai đoạn 2 như sau: 

+ Dịch vụ kho lưu giữ hàng hóa: 47.930 lượt/năm; 
+ Kinh doanh trạm dừng nghĩ: 70.300 lượt/năm; 
+ Hoạt động dịch vụ thanh toán, xuất nhập khẩu, hải quan: 5.500 lượt/năm; 
+ Cho thuê kho bãi, bãi container, tập kết hàng hóa, dừng đổ phương tiện: 25.600 m2; 
+ Cho thuê văn phòng và các khu thương mại dịch vụ: 86.000 m2; 
+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; vận tải hàng hóa bằng đường bộ: 5.500 lượt/năm; 
+ Hoạt động tư vấn quản lý: 7 lượt/năm. 
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(2). Xây dựng, hoàn thiện các hạng mục, công trình và yêu cầu bảo vệ môi trường tiếp tục 
thực hiện: 
(2.1). Thu gom, thoát nước mưa, nước thải 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải của dự án đã thực hiện hoàn thành tại giai 
đoạn 1. Do đó, các hạng mục tại giai đoạn 2 khi đi vào vận hành sẽ được đấu nối vào hệ thống 
thu gom, thoát nước mưa, nước thải đã hoàn thiện của dự án. 
(2.2). Về hệ thống, công trình xử lý nước thải 
Tại giai đoạn 02 lượng nước thải phát sinh lớn nhất khi vào hoạt động là 305,71m3/ngày.đêm. 
Lượng nước thải này cùng được dẫn về hố thu gom tập trung chung của dự án. Sau đó cùng được 
bơm lên vận hành tại mô đun số 2 của trạm hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 
1.200m3/ngày.đêm (hoạt động theo 2 mô đun, mỗi mô đun công suất 600m3/ngày.đêm) để tiếp 
tục xử lý đạt Quy chuẩn đầu ra trước khi dẫn về mương quan trắc chung dự án và thoát ra Kênh 
T3 Cống Bún cạnh dự án. Nên trạm hệ thống xử lý nước thải tập trung này được thiết kế sử dụng 
vận hành cho cả 02 giai đoạn của dự án. Nên tại giai đoạn 02 lượng nước thải phát sinh được đấu 
nối chung về trạm XLNT tập trung để xử lý được vận hành theo mô đun số 2, không có lắp đặt 
thêm công trình XLNT cho giai đoạn 02 này. (Biên bản nghiệm thu hoàn thiện công trình xử lý 
nước thải công suất 1.200m3/ngày.đêm của dự án đưa vào sử dụng được đính kèm phụ lục báo 
cáo). 

Hóa chất, vật liệu sử dụng cho trạm XLNT tại giai đoạn 02 gồm các loại tương tự như giai đoạn 
01. 

(2.3). Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường  
Chất thải rắn sinh hoạt: tại các khu vực hoạt động của giai đoạn 02, mỗi khu bố trí các 

thùng rác có dung tích 120 lít- 240 lít để thu gom, các thùng 20lít -60 lít tại khu nhà vệ sinh, cuối 
ngày rác thải được nhân viên vệ sinh vận chuyển về  nhà gom rác thải sinh hoạt tập trung đã hoàn 
thiện tại giai đoạn 01 (có diện tích từ 12,58m2). Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 
chuyển, xử lý theo quy định. 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường: tại các kho hàng hóa, mỗi kho hoạt động bố trí 
các thùng rác dung tích 120 lít-660 lít hoặc các bao Jumbo để thu gom, cuối ngày được nhân viên 
vệ sinh vận chuyển về kho lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường tập trung đã hoàn thiện 
tại giai đoạn 01 (có diện tích 23,68m2). Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, 
xử lý theo quy định. 
(2.4). Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải nguy hại  

Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại vào các thùng chứa dung tích 120 lít-240 lít có 
nắp đậy, bên ngoài dán nhãn mác, lưu giữ riêng biệt các loại chất thải tại mỗi khu vực phát sinh, 
Cuối ngày được nhân viên vệ sinh vận chuyển về kho chứa chất thải nguy hại tập trung tại giai 
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đoạn 01 (có diện tích 11,1m2), vị trí gần kho lưu chứa chất thải rắn thông thường tập trung của 
dự án. Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định. 
(2.5). Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung  

Trong giai đoạn xây dựng các hạng mục công trình giai đoạn 02: Chủ dự án sẽ sử dụng các 
thiết bị, máy móc được kiểm chuẩn, thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; lắp đặt thiết bị 
giảm ồn cho những máy móc, thiết bị có mức ồn cao, không thi công vào ban đêm và giờ nghỉ 
trưa. 

Bố trí máy phát điện cách xa khu văn phòng, sử dụng móng bê tông vững chắc và đệm giảm 
chấn để chống rung, kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và bảo dưỡng, thay thế những thiết bị hự 
hỏng. 

Chủ dự án sẽ tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT và các quy chuẩn 
kỹ thuật môi trường khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong 
giai đoạn xây dựng tiếp theo của Dự án. 
(2.6). Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường  

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ: Chủ dự án sẽ lắp đặt hệ thống báo cháy, 
ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng hạng 
mục công trình xây dựng, đảm bảo chất lượng và hoạt động theo phương án phòng cháy, chữa 
cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất: thực hiện các quy định về an toàn hóa 
chất trong tiếp nhận, bảo quản và lưu giữ hóa chất. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải: trong quá trình 
vận hành hệ thống xử lý mùi của trạm XLNT tập trung, Chủ dự án sẽ thường xuyên theo dõi hoạt 
động, tuân thủ các yêu cầu thiết kế; có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và chuẩn bị các bộ 
phận, thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị dễ hư hỏng. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với trạm XLNT tập trung dự án: 
+ Trang bị các thiết bị dự phòng cho Trạm XLNTTT (máy bơm, bơm định kượng, máy 

thổi khí…); định kỳ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; ghi chép đầy đủ nhật ký vận hành, tuân thủ yêu 
cầu về thiết kế và vận hành; 

+ Khi xảy ra sự cố: (1) trường hợp hỏng hóc thiết bị phải thực hiện các biện pháp vận 
hành các thiết bị dự phòng, tháo các thiết bị hỏng hóc để kiểm tra, bảo dưỡng, bổ sung thay thế; 
(2) trường hợp rò rỉ, vỡ đường ống do tác động ngoại cảnh, tiến hành khóa nguồn ngước và sử 
dụng bơm di động, khắc phục ngay sự cố; (3) trường hợp sự cố do vận hành, kiểm tra lại quy 
trình vận hành tại tất cả các công đoạn, điều chỉnh liều lượng hóa chất phù hợp, điều chỉnh nồng 
độ bùn, dinh dưỡng, nuôi cấy vi sinh; (4) trường hợp trạm XLNT gặp sự cố nghiêm trọng dẫn 
đến nồng độ các chất ô nhiễm vượt quá quy chuẩn, chưa thể khắc phục ngay, nước thải của dự 
án sẽ được Chủ dự án sẽ chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để thu gom, vận chuyển 
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và xử lý. 
- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đường ống cấp thoát nước: thường xuyên kiểm 

tra và bảo trì các mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ bền, 
độ kín khít của tất cả các tuyến ống. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó đối với khu chứa chất thải rắn thông thường, 
khu chứa chất thải nguy hại: khu chứa chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác 
nhau với khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải dẫn đến xảy 
ra sự cố cháy nổ, các khu lưu giữ được trang bị biển báo theo quy định.  
(3). Sau khi đã hoàn thành hạng mục, công trình hạ tầng và các yêu cầu về bảo vệ môi 
trường thuộc giai đoạn tiếp theo của Dự án, Công ty sẽ thực hiện thủ tục cấp giấy phép môi 
trường đối với giai đoạn tiếp theo của Dự án theo quy định pháp luật. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án “Hạ tầng, Kho 
bãi trung tâm Logistics Quốc tế Thành phố Bắc Giang” 

 
 

  
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG 173 

 

CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 
1.1. Các nguồn phát sinh nước thải 

Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ Trạm dừng nghĩ cao tốc (lô CC-3) 

Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ Khu phân phối hàng hóa (lô PP-2) 

Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ Kho lưu trữ hàng hóa lớn (lô KL-1, KL-2, KL-5) 

Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ Kho lưu trữ hàng hóa vừa và nhỏ (lô KN-1, KN-2, 
KN-3, KN-4) 

Nguồn số 05: Nước thải phát sinh từ Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật (lô ĐM-2) 

Nguồn số 06: Nước thải phát sinh từ Bãi đổ xe tập trung (lô ĐM-1) 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

 Lượng nước thải phát sinh lớn nhất từ 06 nguồn trên tại giai đoạn 01 của dự án là 
513,25m3/ngày.đêm, được dẫn về trạm HTXLNT tập trung công suất 1.200m3/ngày.đêm để xử 
lý và được vận hành tại mô đun số 1 công suất 600 m3/ngày.đêm của trạm HTXLNT tập trung. 

 Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép là 600m3/ngày.đêm theo công suất thiết kế 
của trạm HTXLNT tập trung. 

1.3. Dòng nước thải 

01 dòng nước thải đề nghị cấp phép từ 06 nguồn xả thải trên: nước thải sau xử lý từ Trạm 
HTXLNT tập trung giai đoạn 01 của Dự án được dẫn xả vào Kênh T3 Cống Bún cạnh dự án sau 
đó thoát ra Sông Thương. 
1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm  

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm các thông số không 
vượt quá giá trị tối đa cho phép tại QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải công nghiệp (cột A, hệ số K = 1,0). Cụ thể như sau:  

Bảng 4.1. Tiêu chuẩn chất lượng nước thải sau xử lý của Trạm XLNTTT của Dự án – Giai 
đoạn 1 
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TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Giá trị giới 

hạn cho phép 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

1 Nhiệt độ oC ≤ 40 Không thuộc đối 
tượng 

Phải lắp đặt 

2 COD mg/l ≤ 65 

3 pH - 6-9 

Quan trắc định 
kỳ 3 tháng/lần 

4 TSS mg/l ≤ 40 

5 Amoni mg/l ≤ 0,5 

6 BOD5 mg/l ≤ 40 

Không thuộc 
đối tượng 

7 TDS mg/l - 

8 Sunfua mg/l ≤ 0,2 

9 Nitrat mg/l ≤ 20 

10 
Dầu mỡ động, 
thực vật 

mg/l ≤ 5,0 

11 
Tổng các chất hoạt 
động bề mặt 

mg/l ≤ 3,0 

12 Phosphat (PO4
3-) mg/l ≤ 8,0 

13 Tổng Coliform MPN/100ml ≤ 3.000 

1.5. Vị trí xả nước thải:  
- Vị trí đấu nối xả nước thải: Kênh T3 Cống Bún cạnh dự án 
- Toạ độ vị trí xả nước thải: X= 235069.656; Y= 415564.797 (theo Hệ tọa độ VN2000, kinh 

tuyến trục 107000, múi chiếu 30). 
- Phương thức xả thải: Tự chảy. 
- Chế độ xả nước thải: liên tục 24h/ngày.  

1.6. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 
1.6.1. Mạng lưới thu gom nước thải: 

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ hoạt động các nhà vệ sinh (gồm bồn cầu, âu tiểu) 
được xử lý sơ bộ qua 02 bể tự hoại 03 ngăn có tổng thể tích 24,8m3 (mỗi bể có thể tích 12,4m3); 
cùng với nước thải phát sinh từ bếp ăn, lavabo, vệ sinh sàn,… của Trạm dừng nghĩ cao tốc (lô 
CC-3) được dẫn theo cống BTCT D300 chiều dài 429m về hố ga trung chuyển nội bộ (B24), tiếp 
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tục dẫn về hố thu gom tập trung của Dự án qua đường cống BTCT D400 với chiều dài 270m theo 
phương thức tự chảy. Sau đó được bơm theo đường ống PVC DN80 lên Bể lắng cát- tách mỡ của 
Trạm hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. 

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ hoạt động các nhà vệ sinh (gồm bồn cầu, âu tiểu) 
được xử lý sơ bộ qua 07 bể tự hoại 03 ngăn có tổng thể tích 86,8m3 (mỗi bể có thể tích 12,4m3); 
cùng với nước thải phát sinh từ lavabo, vệ sinh sàn, vệ sinh kho bãi của khu phân phối hàng hoá 
(lô PP-2) được dẫn theo cống BTCT D300 chiều dài 788m về hố ga trạm bơm trung chuyển nội 
bộ (A29), sau đó được bơm vào hệ thống thoát nước thải theo tuyến cống BTCT D300 dài 375m, 
tuyến cống BTCT D400 dài 212m về hố ga trung chuyển nội bộ (B24), tiếp tục dẫn về hố thu 
gom tập trung của Dự án qua đường cống BTCT D400 với chiều dài 270m theo phương thức tự 
chảy. Sau đó được bơm theo đường ống PVC DN80 lên Bể lắng cát- tách mỡ của Trạm hệ thống 
xử lý nước thải tập trung để xử lý. 

- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ hoạt động các nhà vệ sinh (gồm bồn cầu, âu tiểu) 
được xử lý sơ bộ qua 06 bể tự hoại 03 ngăn có tổng thể tích 74,4m3 (mỗi bể có thể tích 12,4m3); 
cùng với nước thải phát sinh từ lavabo, vệ sinh sàn, vệ sinh kho bãi của Khu lưu trữ hàng hoá lớn 
(lô KL-1, KL-2, KL-5) được dẫn theo tuyến cống BTCT D300 tổng chiều dài 2.030m về hố ga 
trạm bơm trung chuyển nội bộ (A29), sau đó được bơm vào hệ thống thoát nước thải theo tuyến 
cống BTCT D300 dài 375m, tuyến cống BTCT D400 dài 212m về hố ga trung chuyển nội bộ 
(B24), tiếp tục dẫn về hố thu gom tập trung của Dự án qua đường cống BTCT D400 với chiều 
dài 270m theo phương thức tự chảy. Sau đó được bơm theo đường ống PVC DN80 lên Bể lắng 
cát- tách mỡ của Trạm hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. 

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ hoạt động các nhà vệ sinh (gồm bồn cầu, âu tiểu) 
được xử lý sơ bộ qua 08 bể tự hoại 03 ngăn có tổng thể tích 99,2m3 (mỗi bể có thể tích 12,4m3);  
cùng với nước thải phát sinh từ lavabo, vệ sinh sàn, vệ sinh kho bãi… của Khu lưu trữ hàng hoá 
vừa và nhỏ (lô KN-1, KN-2, KN-3, KN-4). Trong đó tại lô KN-4 được dẫn theo tuyến cống BTCT 
D300 dài 851m về hố ga trạm bơm trung chuyển nội bộ (A29) sau đó được bơm vào hệ thống 
thoát nước thải theo tuyến cống BTCT D300 dài 375m, cống BTCT D400 dài 212m; cùng với 
tại lô KN-2, KN-3 theo tuyến cống BTCT D300 dài 1.3940m, cống BTCT D400 dài 212m; cùng 
với lô KN-1 theo tuyến cống BTCT D400 dài 270m về hố ga trung chuyển nội bộ (B24), tiếp tục 
dẫn về hố thu gom tập trung của Dự án qua đường cống BTCT D400 với chiều dài 270 m theo 
phương thức tự chảy. Sau đó được bơm theo đường ống PVC DN80 lên Bể lắng cát- tách mỡ của 
Trạm hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. 

- Nguồn số 05: Nước thải phát sinh từ hoạt động nhà vệ sinh (gồm bồn cầu, âu tiểu) được 
xử lý sơ bộ qua 01 bể tự hoại 03 ngăn có tổng thể tích 12,4m3; cùng với nước thải phát sinh từ 
lavabo, vệ sinh sàn,… của khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật (lô ĐM-1) theo tuyến cống BTCT D300 
dài 223m về hố ga trung chuyển nội bộ (B24), tiếp tục dẫn về hố thu gom tập trung của Dự án 
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qua đường cống BTCT D400 với chiều dài 270m theo phương thức tự chảy. Sau đó được bơm 
theo đường ống PVC DN80 lên Bể lắng cát- tách mỡ của Trạm hệ thống xử lý nước thải tập trung 
để xử lý. 

- Nguồn số 06: Nước thải phát sinh từ hoạt động nhà vệ sinh (gồm bồn cầu, âu tiểu) được 
xử lý sơ bộ qua 01 bể tự hoại 03 ngăn có thể tích 12,4m3; cùng với nước thải phát sinh từ lavabo, 
vệ sinh sàn,… của Bãi  đổ xe tập trung (lô ĐM-2) theo tuyến cống BTCT D400 dài 270m về hố 
ga trung chuyển nội bộ (B24), tiếp tục dẫn về hố thu gom tập trung của Dự án qua đường cống 
BTCT D400 với chiều dài 270m theo phương thức tự chảy. Sau đó được bơm theo đường ống 
PVC DN80 lên Bể lắng cát- tách mỡ của Trạm hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý.    

Nước thải sau khi qua trạm Hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành tại mô đun 1 của 
dự án công suất 600m3/ngày.đêm đạt QCVN 40:2025/BTNMT, cột A. Sau đó từ bể khử trùng 
(thể tích 73,5m3) chảy tràn xuống Mương quan trắc tự động, liên tục (thể tích 2,74m3) của dự án 
bằng đường ống PVC DN200mm, chiều dài 20m. Sau đó từ mương quan trắc tự chảy vào điểm 
đấu nối xả thải Kênh T3 Cống Bún ra môi trường bằng Ống HDPE D355mm, chiều dài 185m. 

 Tóm tắt quy trình xử lý: Nước thải   Hố thu gom tập trung   Bể lắng cát- tách mỡ  
Bể trung hòa  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng hóa lý 1  Bể điều hòa  Bể thiếu khí 1  
Bể hiếu khí 1 Bể đệm  Bể lắng sinh học 1  Bể trung gian Tháp lọc áp lực  Bể khử trùng 
 Mương quan trắc tự động  nguồn tiếp nhận (Kênh T3 Cống Bún). 

 - Công suất thiết kế mô đun 1: 600m3/ngày đêm. 

 - Hóa chất, vật liệu sử dụng: Chlorine, NaOH, chất dinh dưỡng (Methanol). 
1.6.2 Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:  

Dự án thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục 
theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung 
tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. 

1.6.3 Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn. 

- Nạo vét hệ thống cống rãnh định kỳ để khơi thông dòng chảy, tránh bị ứ đọng nước. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và bảo trì, bảo dưỡng bể tự hoại định kỳ, tránh các sự cố có thể 
xảy ra. 

- Xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng công suất,  quy trình; niêm yết quy 
trình vận hành hệ thống xử lý nước thải tại khu vực xử lý, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các 
thiết bị và dự phòng thiết bị thay thế. 
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- Đảm bảo nguồn cung cấp điện để duy trì hoạt động của các máy móc, thiết bị hệ thống xử lý 
nước thải.  

- Lập sổ theo dõi lưu lượng, chất lượng nước thải và hoạt động của hệ thống xử lý nước thải. 

- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Khi phát hiện sự cố, ngưng hoạt động, hồi lưu toàn bộ nước thải không đạt tiêu chuẩn về bể 
điều hòa để tiến hành xử lý lại và nhanh chóng rà soát, xử lý sự cố. 

1.6.4 Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 
Dự án thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải quy định tại 

Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 
05/2025/NĐ-CP. 

1.6.5 Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của giai đoạn 01 dự án, bảo đảm 
đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của QCVN 40:2025/BTNMT, cột A trước khi xả 
vào mương quan trắc tự động và xả ra môi trường. 

- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công trình xử 
lý nước thải. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả hệ 
thống, công trình thu gom, xử lý nước thải của dự án; đấu nối đúng quy định vào nguồn tiếp 
nhận nước thải. 

- Chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thu gom, xử lý nước thải trước khi xả thải ra 
môi trường. 

- Chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không 
đạt yêu cầu quy định tại Mục 1.4 và phải dừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp 
khắc phục. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải 

2.1. Các nguồn phát sinh khí thải  
Khí thải (mùi) phát sinh từ Tháp khử mùi của trạm XLNT tập trung dự án- giai đoạn 01. 

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa 
Lưu lượng xả khí thải tối đa đề nghị cấp phép là 1.700 m3/giờ.  

2.3. Dòng khí thải  
01 Dòng khí thải tương ứng với ống thoát khí thải sau Tháp khử mùi của trạm XLNT tập 

trung dự án- giai đoạn 01 (nguồn KT1). 
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2.4. Vị trí xả khí thải:  
Vị trí xả khí thải: Tại khuôn viên dự án phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau: 

Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thoát khí thải (mùi) từ Tháp khử mùi của trạm 
XLNT tập trung dự án- giai đoạn 01. Tọa độ vị trí xả thải: X= 2350187; Y = 415485; 

(theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107000, múi chiếu 30). 
2.5. Phương thức xả khí thải 
 Dòng khí thải số 01: Khí thải (mùi) xả ra môi trường qua ống thoát khí thải từ Tháp khử 
mùi của trạm XLNT tập trung dự án- giai đoạn 01, xả liên tục (24/24h). 
2.6. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Chất lượng khí thải, mùi của Dòng khí thải số 01 trước khi xả thải môi trường phải đáp ứng 
QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cột B. Cụ thể 
như sau: 

Bảng 4.2. Tiêu chuẩn chất lượng khí thải sau xử lý của Dự án – Giai đoạn 1 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Giá trị giới 

hạn cho phép 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

1 Amoniac (NH3) mg/Nm3 ≤ 20 

Không thuộc đối 
tượng 

Không thuộc 
đối tượng 

2 
Hydro sunphua 
(H2S) 

mg/Nm3 ≤ 7 

3 
Metyl mercaptan 
(CH3SH) 

mg/Nm3 ≤ 12 

2.7. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

2.7.1 Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự 
động, liên tục 
a) Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh:  

- Nguồn số 01: Khí thải (mùi) từ Tháp khử mùi của trạm XLNT tập trung dự án- giai đoạn 01 
xả vào môi trường qua ống thoát khí bằng nhựa PVC DN200mm, chiều cao 2m (so với mặt bể 
trạm XLNT tập trung) ra ngoài. 

b) Công trình, thiết bị thu gom mùi, khí thải 

Nguồn số 01 phát sinh Khí thải (mùi) tại dự án có công trình xử lý như sau: 

 Khí thải (mùi) phát sinh từ các bể xử lý nước thải được thông vách gom về bể điều hòa. Khí 
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thải (mùi) tại bể điều hòa theo đường ống PVC DN80 chiều dài 1m được hút vào Tháp xử lý mùi 
qua quạt hút có công suất 1.700m3/giờ. Sau khi xử lý lọc khí sạch qua lớp than hoạt tính tại Tháp 
xử lý mùi đạt QCVN 19:2024/BTNMT, cột B. Khí sạch được thoát ra môi trường qua ống thải 
PVC DN200 (cao cách mặt đất 2m) 

 Tóm tắt quy trình xử lý:  Khí thải (mùi) từ các bể trạm XLNT tập trung   Ống dẫn   
Quạt hút  Tháp xử lý mùi  Ống thoát khí thải (mùi)  Nguồn tiếp nhận (khu vực trạm XLNT 
tập trung của dự án) 

 - Công suất thiết kế: 1.700m3/giờ. 

 - Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính 
2.7.2.  Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy 
định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại Nghị 
định số 05/2025/NĐ-CP. 

2.7.3. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

 Đảm bảo vận hành theo đúng kỹ thuật của nhà cung cấp. 

 Thường xuyên kiểm tra hoạt động của thiết bị, kiểm tra việc rò rỉ và khắc phục, sửa chữa, 
thay thế đường ống nếu có hư hỏng. 

 Trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống thông gió như quạt hút, ống dẫn để kịp thời thay 
thế nếu hư hỏng. 

 Đảm bảo vận hành thường xuyên hệ thống xử lý chất thải đúng kỹ thuật. 

2.7.4. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 
 Dự án thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đối với dòng 
thải số 01, theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi bổ sung 
tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. 

2.7.5. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ thống, 
công trình thu gom, xử lý khí thải. 
- Dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả khí thải không đảm bảo theo các yêu cầu tại Giấy 

phép này môi trường. 
- Đảm bảo bụi, khí thải phát sinh tại dự án phải được thu gom, xử lý đạt QCVN 

19:2024/BTNMT, cột B– Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp. 
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3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ phòng máy thổi khí của trạm XLNT tập trung 
1.200m3/ngày.đêm 

Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ máy phát điện dự phòng 1.800kVA 
3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn số 01: Tọa độ X = 2350735; Y = 415537; 
Nguồn số 02: Tọa độ X = 2351068; Y = 415498. 
 (theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107000, múi chiếu 30) 

3.3. Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 
Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

Giá trị cho phép (dBA) Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 
6 giờ - 21 giờ 21 giờ - 6 giờ 

70 55 - Khu vực thông thường 
- Độ rung: 

Giá trị cho phép (dB) Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 
6 giờ - 21 giờ 21 giờ - 6 giờ 

70 60 - Khu vực thông thường 
3.4.  Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung: 

3.4.1 Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Thường xuyên theo dõi và bảo dưỡng máy móc, thiết bị để máy luôn hoạt động tốt; kiểm 
tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ mòn chi tiết và thường kỳ bôi trơn dầu mỡ. 

- Nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải được thiết kế kín, có cửa ra vào nhằm hạn chế tiếng 
ồn; sử dụng bơm chìm đối với cả bơm nước thải và nước cấp. 

- Bảo trì, bảo dưỡng máy bơm, máy thổi khí theo định kỳ, thay những chi tiết hư hỏng hay 
thay thế kịp thời các máy bơm, máy thổi khí khi đã xuống cấp như hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Lắp đặt đệm chống rung bằng đệm cao su cho máy bơm nước thải, máy thổi khí trong hệ 
thống xử lý nước thải đảm bảo độ cân bằng của máy móc khi hoạt động. 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực cơ sở để hạn chế tiếng ồn và điều hòa không khí. 
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- Đối với máy phát điện, máy bơm được đặt gối kê lên các đệm cao su, không tiếp xúc 
trực tiếp với chân đế bằng bê tông, từ đó giảm thiểu độ rung khi hoạt động. Định kỳ kiểm tra 
độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu bôi trơn. 

- Bố trí hệ thống máy lạnh trung tâm trên tầng mái nên tiếng ồn ít ảnh hưởng đến khu vực 
xung quanh; 
3.4.2. Các yêu cầu bảo vệ môi trường: 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung phát sinh 
trong quá trình vận hành của cơ sở, đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép quy định tại 3.3 của 
báo cáo. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị của cơ sở. 
4. Nội dung về quản lý chất thải rắn 
4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 
4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại và chất thải phải kiểm soát thường xuyên 

STT Chất thải nguy hại 
Trạng thái 

tồn tại 
Khối lượng 
(kg/năm) 

Mã CTNH 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 120 16 01 06 

2 
Giẻ lau, găng tay nhiễm 
thành phần nguy hại 

Rắn 100 18 02 01 

3 Pin, ắc quy thải Rắn 200 19 06 01 

4 
Bao bì cứng bằng nhựa thải 
chứa thành phần nguy hại 

Rắn 360 18 01 03 

5 
Bao bì mềm bằng nhựa thải 
chứa thành phần nguy hại 

Rắn 140 18 01 01 

6 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 
trơn thải 

Lỏng 40 17 02 03 

 Tổng 960 kg/năm 
4.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

TT Tên chất thải 
Khối lượng  
(tấn/năm) 

1 Bùn từ trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 01 15,55 

2 Bùn nạo vét hố ga thoát nước mưa, nước thải 9 
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TT Tên chất thải 
Khối lượng  
(tấn/năm) 

3 
Chất thải công nghiệp thông thường như: Bao bì đóng gói 
sản phẩm, dây đai bao kiện, bao bì mềm… 

3.043,4 

 Tổng khối lượng 3.068 

4.1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

TT Tên chất thải 
Khối lượng  
(kg/năm) 

1 
Chất thải có nguồn gốc từ thực phẩm (như thức ăn thừa, 
vỏ trái cây, rau củ qủa thừa…) 

105.336 

2 
Chất thải sinh hoạt có khả năng tái chế, tái sử dụng (như 
lon, hộp, giấy…) 

20.096 

3 
Chất thải sinh hoạt còn lại (như chai lọ, túi nilong, hộp 
xốp, sành sứ…) 

15.048 

 Tổng khối lượng 150.480 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 
công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại: 

Chủ dự án đã đầu tư các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn 
công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt đáp ứng đủ yêu cầu quy định tại Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT. 
4.2.1. Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

- Thiết bị lưu chứa: các thùng nhựa có nắp đậy dung tích 120 lít-240 lít, được dán nhãn cảnh 
báo nguy hại được để tại khu lưu chứa chất thải nguy hại. 
- Kho lưu chứa chất thải:  
+ Số lượng: 01 kho lưu chứa CTNH tập trung của dự án 
+ Diện tích: 11,1m2 
+ Thiết kế, cấu tạo: vị trí cạnh kho lưu chứa chất thải rắn thông thường, nền bê tông chống 
thấm; có biển cảnh báo, phòng ngừa theo quy định, trang bị dụng cụ, thiết bị phòng ngừa, 
ứng phó sự cố môi trường. Bên trong có bố trí các thùng chứa riêng biệt cho từng loại chất 
thải, dán nhãn có ghi tên và mã chất thải nguy hại lên từng thùng. 
Biện pháp xử lý: Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý theo quy 
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định với tần suất 1 lần/năm. 
4.2.2. Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

- Thiết bị lưu chứa: các thùng nhựa có nắp đậy dung tích 660lit, các bao chứa Jumbo tải trọng 
1.500kg, được dán nhãn tên lên kho lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường. 
+ Số lượng: 01 kho lưu chứa CTRCNTT tập trung của dự án 
+ Diện tích: 23,68m2 
+ Thiết kế, cấu tạo: vị trí cạnh kho lưu chứa chất thải nguy hại, nền bê tông chống thấm; có 
biển tên kho lưu chứa theo quy định. Bên trong kho có bố trí các thùng/bao chứa riêng biệt 
cho từng loại chất thải hoặc dán nhãn có ghi tên từng loại chất thải phát sinh lên từng khu 
trong kho. Đối với Bùn thải phát sinh từ Trạm XLNT được lưu chứa tại bể chứa bùn. Bùn 
thải được thu gom định kỳ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 
Biện pháp xử lý: Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý theo quy 
định với tần suất: 1lần/ngày đối với CTRCNTT, còn đối với bùn thải thu gom khi có phát 
sinh. 

4.2.3. Thiết bị, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 
- Thiết bị lưu chứa: Các thùng nhựa có nắp đậy. 
- Khu lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt: 
+ Số lượng: 01 kho chứa CTRSH tập trung của dự án 
+ Diện tích: 12,58m2. 
+ Thiết kế, cấu tạo: vị trí cạnh kho lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường, nền bê tông 
chống thấm; có biển tên kho lưu chứa theo quy định. Bên trong kho có bố trí các thùng chứa 
120 lít- 240lít riêng biệt cho 03 loại chất thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn theo quy 
định. 
- Chủ dự án sẽ bố trí các thùng rác 120 lít – 240 lít có nắp đậy kín trong khuôn viên của dự án. 
Biện pháp xử lý: Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý theo quy 
định với tần suất 1 lần/ngày. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 
hại (nếu có) 

Dự án không thuộc đối tượng đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.  

6. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm 
nguyên liệu sản xuất 

Dự án không nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất nên không đánh giá 
phần nội dung này. 
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CHƯƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ 
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1. Kế hoạch dự kiến vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải 
- Công trình, thiết bị xả nước thải vận hành thử nghiệm: Trạm HTXLNT tập trung giai đoạn 

01 của dự án, công suất thiết kế mô đun 1- 600 m3/ngày đêm.  
- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí. 

+ Tại bể thu gom tập trung, đầu vào trạm HTXLNT tập trung giai đoạn 01 
+ Tại đầu ra sau bể khử trùng trạm HTXLNT tập trung giai đoạn 01 
- Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: từ tháng 01/2026 đến tháng 06/2026. Thời gian 

bắt đầu vận hành thử nghiệm: tháng 03/2026.  
- Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: trong quá trình vận hành thử 

nghiệm, Chủ dự án sẽ giám sát các chất ô nhiễm có trong dòng nước thải và đánh giá hiệu quả 
xử lý của hệ thống XLNT tập trung theo giá trị giới hạn cho phép quy định tại Bảng 4.1 của Báo 
cáo. 

- Tần suất lấy mẫu: quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn 01 vận 
hành ổn định của hệ thống HTXLNT tập trung.  

TT Vị trí giám sát Tần suất lấy mẫu 
Thông số giám 

sát 
Quy chuẩn 

so sánh 

1 
01 vị trí nước thải đầu 
vào tại Hố thu gom 
tập trung 

Giai đoạn vận hành ổn định: 
Lấy mẫu đơn 1 lần/ngày. 
Thời gian dự kiến lấy mẫu:  

Ngày 09/03/2026 

 

Lưu lượng, pH, 
BOD5, tổng chất 
rắn lơ lửng, tổng 
chất rắn hòa tan, 
amoni, Nitrat, 
sunfua, dầu mỡ 
động thực vật, 
Phosphat,  tổng 
các chất hoạt 
động bề mặt, 
tổng Coliforms 

QCVN 
40:2025/B
TNMT, cột 
A, Cmax 
(K=1,0) 

2 

01 vị trí nước thải đầu 
ra tại mương trắc tự 
động sau trạm hệ 
thống xử lý nước thải 

Lấy mẫu đơn với tần suất 01 
ngày/lần, trong vòng 3 ngày 
liên tiếp. Thời gian dự kiến 
như sau: 

- Lần 1: Ngày 09/03/2026 

- Lần 2: Ngày 10/03/2026 
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- Lần 3: Ngày 11/03/2026 

 
- Đơn vị dự kiến thực hiện đo đạc, lấy mẫu và phân tích: 
+ Tên đơn vị dự kiến: Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ mới Hà Nội 
+ Địa chỉ: Số 125, 127 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 
+ Tel: 0246.290.9868 
+ Email: Congnghemoihanoi@gmail.com 
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu 

VIMCERTS 238.  
1.2. Kế hoạch dự kiến vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải 

- Công trình, thiết bị xả khí thải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý khí thải (mùi) của 
các bể Trạm HTXLNT tập trung của dự án, công suất thiết kế 1.700 m3/giờ.  

- Vị trí lấy mẫu: 01 vị trí. 
+ Tại ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý khí thải (mùi) của các bể trạm XLNT tập 

trung của dự án. 
- Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: từ tháng 03/2026 đến tháng 06/2026. Thời gian 

bắt đầu vận hành thử nghiệm: tháng 03/2026. 
- Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: trong quá trình vận hành thử 

nghiệm, Chủ dự án sẽ giám sát các chất ô nhiễm có trong dòng khí thải và đánh giá hiệu quả xử 
lý của hệ thống xử lý khí thải (mùi) theo giá trị giới hạn cho phép quy định tại Bảng 4.2 của Báo 
cáo. 

- Tần suất lấy mẫu: quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn 
vận hành ổn định của hệ thống XLNT. 

 
TT Vị trí giám sát Tần suất lấy mẫu Thông số giám sát Quy chuẩn so sánh 

1 

01 vị trí tại 
ống thoát khí 
thải sau hệ 
thống xử lý 
khí thải (mùi) 
của các bể 
trạm XLNT 
tập trung 

Lấy mẫu đơn với tần suất 01 
ngày/lần, trong vòng 3 ngày 
liên tiếp. Thời gian dự kiến 
như sau: 

- Lần 1: Ngày 09/03/2026 

- Lần 2: Ngày 10/03/2026 

- Lần 3: Ngày 11/03/2026 

Amoniac (NH3), 
Hydro sunphua 
(H2S), Metyl 

mercaptan 
(CH3SH) 

QCVN 
19:2024/BTNMT, 

cột B 
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2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp 
luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý: 
- Vị trí: 01 mẫu nước thải đầu ra tại mương quan trắc tự động của Trạm HTXLNT tập trung 

giai đoạn 01 
- Các thông số quan trắc: BOD5 (20oC), Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Sunfua (tính theo 

H2S), Nitrat (NO3) (tính theo N), Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, 
Phosphat (PO4

3-) tính theo P, Tổng Coliform. 
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2025/BTNMT (cột A, hệ số K =1,0). 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 
Quan trắc nước thải: 
Để thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về tình hình thực hiện giấy phép môi trường và 

các quy định hiện hành. Trạm xử lý nước thải tập trung của Dự án đã bố trí lắp đặt hệ thống quan 
trắc tự động. Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục phải hoạt động ổn định, được kiểm 
định và hiệu chuẩn định kỳ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật việc kết nối dữ liệu với Sở Nông nghiệp 
và Môi trường tỉnh Bắc Ninh.  

- Vị trí: Mương quan trắc sau bể khử trùng xả thải của trạm XLNT tập trung giai đoạn 01.  
- Các thông số quan trắc: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, COD, TSS, Amoni. 
- Tần suất giám sát và quy chuẩn so sánh.  
+ Tần suất giám sát 24/24 giờ và truyền kết quả dữ liệu trực tiếp đến Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Bắc Ninh. 
+ Quy chuẩn so sánh: quy định tại Bảng 4.1 của Báo cáo.  
- Biện pháp quan trắc, giám sát: Số liệu sẽ được cán bộ vận hành hệ thống xử lý nước thải 

tập trung ghi chép vào nhật ký vận hành.  
2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác 
theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

Quan trắc tiếng ồn, độ rung 
- Vị trí: 01 mẫu tại vị trí máy thổi khí của trạm XLNT tập trung của dự án- giai đoạn 01 
- Thông số giám sát: Tiếng ồn, độ rung.  
- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.  
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.  
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3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Dự kiến kinh phí quan trắc môi trường hàng năm được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 5.1-Kinh phí dự kiến quan trắc môi trường hàng năm 

TT 
Nội dung quan 

trắc 
Kinh phí thực hiện quan 

trắc môi trường hàng năm 
Tần suất thực hiện 

1 
Nước thải đầu ra 
trạm XLNT tập 
trung của dự án 

30.000.000 03 tháng/lần 

2 
Quan trắc tự 
động liên tục 

40.000.000 Liên tục 24/24 giờ 

3 
Bảo dưỡng bảo 
trì hệ thống 
QTTĐ 

90.000.000 03 tháng/lần 

 Tổng 160.000.000  
 

(Nguồn: Chủ dự án đầu tư, năm 2025) 
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CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang chủ dự án đầu tư “Hạ tầng, kho bãi trung 
tâm Logistics Quốc tế Thành phố Bắc Giang” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1132/QĐ-BTNMT ngày 09/04/2018, 
dự án được thực hiện tại xã Song Khê, thành phố Bắc Gianh, tỉnh Bắc Giang (nay là Phường 
Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) . 

Chúng tôi xin cam kết: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường 
và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Quá trình vận hành trạm HTXLNT tập trung của dự án đúng theo thiết kế, vận hành thường 
xuyên, không lắp đặt đường ống xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường dưới bất kỳ hình thức 
nào. 

- Nước thải sau xử lý của trạm HTXLNT tập trung của dự án công suất 1.200m3/ngày.đêm, 
đạt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 40:2025/BTNMT (cột A, hệ số K = 1,0) trước khi thải ra 
nguồn tiếp nhận, lắp đặt và vận hành hệ thống quan trắc tự động: lưu lượng (đầu vào, đầu ra), 
pH, TSS, COD, Amoni của nước thải tại mương quan trắc trước khi xả ra nguồn tiếp nhận; truyền 
kết quả quan trắc tự động về Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh để theo dõi và giám 
sát, điểm xả có biển báo thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát. 

- Các công trình thu gom, lưu chứa chất thải rắn đã được bố trí đầy đủ, đảm bảo việc thu 
gom xử lý trong quá trình vận hành dự án. Bùn cặn của hệ thống xử lý nước thải được thu gom, 
vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

- Cam kết xử lý bụi, khí thải và các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh đạt quy 
chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT, cột B trước khi thải ra môi trường; 

- Thực hiện các biện pháp khống chế tiếng ồn, độ rung sinh ra trong suốt quá trình hoạt 
động của Dự án. Tiếng ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 
ồn; Độ rung đạt QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- Cam kết việc thu gom, quản lý lưu trữ chất thải phát sinh tuân thủ Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP. Khu vực chứa CTNH 
đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 
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Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường được sửa 
đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT. 

- Thực hiện đầy đủ các chương trình quan trắc, kiểm soát môi trường vào nguồn tiếp nhận 
trong quá trình hoạt động của giai đoạn 01 của Dự án. 

- Đảm bảo kinh phí để thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và chương 
trình quan trắc, giám sát môi trường. 

- Khắc phục sự cố kịp thời, có trách nhiệm báo cáo đến các cơ quan chức năng ở địa phương 
để giải quyết nhằm giảm thiểu ảnh hưởng xấu tới nguồn tiếp nhận nước thải, chịu trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại do việc xả nước thải của trạm XLNT tập trung của dự án gây ra. 

- Chủ dự án cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về bảo vệ môi trường của 
Việt Nam và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Cam kết thực hiện giám sát môi 
trường định kỳ, thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng đến môi trường 
nhằm đảm bảo phát triển bền vững. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

I. Hồ sơ pháp lý 
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400802724, thay đổi lần 8 ngày 27/9/2025 
2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7677750638 thay đổi lần 4 ngày 21/10/2025 
3. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 352 thay đổi lần 2 ngày 17/10/2025 
4. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 215 thay đổi lần 1 ngày 08/03/2024 
5. Giấy phép xây dựng số 1763/GPXD ngày 25/7/2019 
6. Giấy chứng nhận thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy số 1346/TD-PCCC ngày 4/12/2017 và 

biên bản nghiệm thu PCCC ngày 3/11/2025 
7. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1132 ngày 9/4/2018 
8. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AA 02865707 ngày 30/6/2025 
9. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AA 02865708 ngày 30/6/2025 
10. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AA 02865709 ngày 30/6/2025 
11. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AA 02865710 ngày 30/6/2025 
12. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AA 02865711 ngày 30/6/2025 
13. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AA 02865712 ngày 30/6/2025 
14. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CM 668019 ngày 18/10/2018 
15. Hợp đồng thuê đất số 1988/HĐTĐ ngày 14/8/2018 
16. Hợp đồng thuê đất số 2265/HĐTĐ ngày 14/8/2019 
17. Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 3) số 477/QĐ-UBNĐ ngày 30/7/2025 
18. Quyết định về việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất (đợt 1 và đợt 2) số 275/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2025 
19. Biên bản bàn giao đất thực địa đợt 1 ngày 11/7/2018 
20. Biên bản bàn giao đất thực địa đợt 2 ngày 23/7/2018 
21. Biên bản bàn giao đất thực địa đợt 3 ngày 8/8/2025 
22. Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 số 

736/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 
23. Văn bản chấp thuận phương án đấu nối, tiếp nhận nguồn nước mưa, nước thải số 310/NST-

QLN&CT ngày 8/10/2025 
24. Hợp đồng thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải trong quá trình thi công xây dựng 

số 17/2025/HĐTG/VT-TA ngày 1/3/2025  
25. Hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt theo hợp đồng số 0105/2025/HĐKT/LOG-UBND, 

ngày 01/05/2025 
26. Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình HTXLNT tập trung 1.200m3/ngày.đêm

  
II. Bản vẽ hoàn công 
27. Bản vẽ hoàn công mặt bằng tổng thể dự án 
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28. Bản vẽ mặt bằng chi tiết các công trình tại giai đoạn 01 dự án 
29. Bản vẽ mặt bằng cấp nước giai đoạn 01 
30. Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa của dự án 
31. Bản vẽ mặt bằng thoát nước thải 
32. Bản vẽ chi tiết bể tự hoại 
33. Bản vẽ hoàn công trạm HTXLNT 1.200m3/ngày.đêm  
34. Bản vẽ công trình xử lý khí thải (mùi) 
35.  Bản vẽ chi tiết hồ sự cố 
36. Bản vẽ chi tiết mương quan trắc tự động, liên tục 
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